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TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

*

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB SỐ
BẢN

1 Tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng đảng PGS.TS. Ngô Huy Tiếp CTQG 2014 5

2 Biên niên sử thế giới từ tiền sử đến năm 1945 PGS.TS. Nguyễn Văn Dân
(Biên soạn) CTQG 2014 2

3 Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay PGS.TS. Lê Minh Quân (Chủ
biên) CTQG 2014 5

4 Thành công và bài học đắt giá của doanh nghiệp nhà nước PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ
biên) CTQG 2014 5

5 Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam Ban Tuyên giáo TW CTQG 2014 5

6 Cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở
Việt Nam hiện nay

TS. Trịnh Thị Xuyến (Chủ
biên) CTQG 2014 5

7 Tình bút mực Hữu Thọ CTQG 2014 5

8 Bàn về hệ thống pháp luật TS. Nguyễn Văn Hiển (Chủ
biên) CTQG 2014 5

9 Tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 Trương Hồng Quang - Nguyễn
Quyết Thắng CTQG 2014 5

10 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và VBHD CTQG 2014 5
11 Tìm hiểu về Luật đất đai năm 2013 CTQG 2014 5

12 Hỏi - đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và
dạy nghề CTQG 2014 5

13 Hỏi - đáp một số nội dung công tác cải cách hành chính CTQG 2014 5
14 Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử Hoàng Khắc Nam CTQG 2014 5

15 Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử TS. Nguyễn Thị Trường Giang CTQG 2014 5
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16 Báo mạng điện tử - Đặc trưng và phương pháp sáng tạo TS. Nguyễn Trí Nhiệm - TS.
Nguyễn Thị Trường Giang CTQG 2014 5

17 Vấn đề con người trong các học thuyết triết học Trung Quốc cổ đại TS. Cung Thị Ngọc CTQG 2014 5

18 Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội
PGS.TS. Ngô Ngọc Thắng -
PGS.TS. Đoàn Minh Huấn (
Đồng chủ biên)

CTQG 2014 5

19 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII CTQG 2010 5

20 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế ở VN PGS,TS Nguyễn Minh
Phương CTQG 2012 5

21 Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp… CTQG 2010 5
22 Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám QH Khóa XII CTQG 2011 5

23 Các văn bản chỉ đạo và triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ tư… CTQG 2012 5

24 Đổi mới tư duy, phát triển giáo dục Việt Nam… Nguyễn Thế Long CTQG 2006 5
25 Phát triển giáo dục trong điều kiện KTTT… PGS,TS Trần Quốc Toản… CTQG 2012 5
26 Giáo dục đại học Việt Nam… PGS,TS Phạm Đức Chính CTQG 2014 5
27 Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục và ĐT CTQG 2010 5
28 Nhà nước cách mạng VN (1945 – 2010) Nguyễn Trọng Phú CTQG 2010 6
29 Tìm hiểu hành chính công HK: lý luận và thực tiễn Nguyễn Hữu Hải CTQG 2014 6

30 Chính trị học so sánh: Từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc, chức
năng Viện Chính trị học CTQG 2012 6

31 Chính sách công: những vấn đề cơ bản Nguyễn Hữu Hải CTQG 2014 6
32 Phong cách Hồ Chí Minh Đỗ Hoàng Lịch, Vũ Kim Yến CTQG 2014 6
33 Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010 Vũ Dương Minh CTQG 2014 6
34 Xây dựng chỉnh đốn Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Phú Trọng CTQG 2012 3
35 Về học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Bùi Phan Kỳ CTQG 2013 6
36 Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam (1986-2011) Phạm Ngọc Trâm CTQG 2012 6

37 Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX Phan Đăng Thanh, Trương Thị
Hòa CTQG 2012 6

38 Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch Hội đồng LLTW CTQG 2014 6
39 Về phòng chống tham nhũng Hồ Chí Minh CTQG 2015 3
40 Thịnh vượng chung - Kinh tế học cho hành tinh đông đúc Jeffrey D. Sachs CTQG 2015 5
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41 Phát hiện và sử dụng nhân tài Nhiệm Ngạn Thân CTQG 2015 5

42 Nền hòa bình mong manh - Washington, Hà Nội và tiến trình của
Hiệp định Paris (Sách tham khảo) Pierre Asselin CTQG 2015 2

43 Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN Đại học Luật HN CTQG 2015 5
44 Bộ luật lao động CTQG 2015 5
45 Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử CTQG 2015 2
46 Hỏi - đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng CTQG 2015 5
47 Hỏi - đáp về Luật đầu tư công năm 2014 CTQG 2015 5
48 Luật xử lý vi phạm hành chính CTQG 2015 5
49 Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường năm 2014 CTQG 2015 5

50 Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp Việt Nam (1946,
1959, 1980,1992,2013) CTQG 2015 5

51 Thế giới - bước ngoặt lịch sử CTQG 2015 2
52 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và tác động tới VN CTQG 2015 5

53 Kỷ yếu sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của BCT… CTQG 2015 5

54 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.1 CTQG 2015 5
55 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.2 CTQG 2015 5
56 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.3 CTQG 2015 5
57 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.4 CTQG 2015 5
58 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.5 CTQG 2015 5
59 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động CTQG 2015 5
60 Hai chủ nghĩa một trăm năm Tiêu Phong CTQG 2015 5

61 Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng ở các đảng bộ tỉnh
khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay TS. Lê Văn Cường CTQG 2015 5

62 "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" (Văn kiện của Đảng về Văn
hóa) Đảng cộng sản Việt nam CTQG 2015 5

63 Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát TS. Lê Văn Giảng - Cao Văn
Thống (Đồng chủ biên) CTQG 2015 5

64 Hiệp định Giơnevơ 50 năm nhìn lại Bộ ngoại giao CTQG 2015 5
65 Ngoại giao và công tác ngoại giao PGS. TS. Vũ Dương Huân CTQG 2015 2
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66 Lịch sử quan hệ quốc tế
Bogaturov Aleksey
Demosfenovich; Averkov
Viktor Viktorovich

CTQG 2015 2

67 Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000 Nguyễn Đình Bin CTQG 2015 2

68 Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Sách
chuyên khảo)

TS. Vũ Trọng Lâm - PGS.TS.
Lê Thanh Bình (Đồng chủ
biên)

CTQG 2015 5

69 Quét cầu thang (tiểu phẩm báo chí) Hữu Thọ CTQG 2015 5

70 Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện
nay

PGS. TS. Đào Duy Quát (chủ
biên) CTQG 2015 5

71 Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam Bộ ngoại giao CTQG 2015 2

72 Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội
nhập

GS. VS. Phạm Minh Hạc -
GS.TSKH. Thái Duy Tuyên CTQG 2015 5

73 Bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin Bộ Quốc Phòng CTQG 2015 5

74 Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho sinh
viên PGS,TS Lê Thiên Hương… CTQG 2015 5

75 Suy ngẫm về triết Hồ Chí Minh GS,TS Nguyễn Hùng Hậu CTQG 2015 5

76 Đường lối tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của đảng giai đoạn 1965-
1975 Hoàng Đức Thịnh CTQG 2015 5

77 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên Ban Tổ chức Trung ương CTQG 2015 5

78 Đường Bác Hồ đi cứu nước GS. Trần Đình Quang (Tuyển
chọn và biên soạn) CTQG 2015 6

79 Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội
nhập

GS. VS. Phạm Minh Hạc -
GS.TSKH. Thái Duy Tuyên CTQG 2015 5

80 Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - Mệnh lệnh của
cuộc sống

PGS.TS. NSND. Nguyễn Bá
Dương CTQG 2015 5

81 Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp CTQG 2015 5

82 Nền hòa bình mong manh - Washington, Hà Nội và tiến trình của
Hiệp định Paris (Sách tham khảo) Pierre Asselin CTQG 2015 4

83 Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Sách
chuyên khảo)

TS. Vũ Trọng Lâm - PGS.TS.
Lê Thanh Bình (Đồng Ch.b) CTQG 2015 2

84 Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX Nguyễn Lam Thắng CTQG 2014 5
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85 Hồ Chí Minh tiểu sử Bảo tàng HCM CTQG 2015 2
86 Luật xử lý vi phạm hành chính CTQG 2015 1
87 Những mẩu chuyện đi sứ và tiếp sứ Vũ Dương Huân CTQG 2015 5

88 "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" (Văn kiện của Đảng về văn
hóa CTQG 2015 5

89 Hỏi - Đáp về xã hội học đại cương CTQG 2015 5
90 Bài giảng môn học Chính trị TS. Trương Văn Bính CTQG 2015 5

91 Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin Bộ quốc phòng Viện khoa học
xã hội nhân văn quân sự CTQG 2015 5

92 Hồ Chí Minh tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai PGS. TS. Bùi Đình Phong CTQG 2015 5

93 Chiến lược thương hiệu Châu Á Martin Roll. AP 2014 5
94 Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng Douglas B.Holt Lao động xã hội 2014 2
95 Marketing cho bán lẻ Bob Negen AP 2014 2
96 Quảng cáo theo phong cách Ogilvy David Oglivy Lao động xã hội 2014 2

97 Word of mouth marketing - Marketing truyền miệng là cách nhanh
nhất để thuyết phục người dùng biết về sản phẩm của bạn Andy Sernovitz Lao động xã hội 2013 5

98 Kinh tế học đại chúng Steven E. Land Sburg KTQD 2015 5
99 Tôi PR cho PR Dili Thế giới 2015 5
100 Tư duy logic (tái bản) D.Q.Mcinerny Thanh niên 2013 5

101 Bong bóng kinh tế NEW YORK TIMES
BETSELLER Lao động xã hội 2014 5

102 PR lí luận và ứng dụng Đinh Thị Thúy Hằng Lao động xã hội 2014 5
103 PR theo kiểu mỹ ROBERT L.D 2012 2
104 PR từ chưa biết đến chuyên gia Hoàng Xuân Phương Lao động 2015 1
105 Tìm hiểu kinh tế truyền hình Bùi Chí Trung ĐHQGHN 2014 5
106 Giáo trình tâm lý học giáo dục Phạm Thành Nghị ĐHQGHN 2015 5
107 Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình Trần Thị Minh Đức ĐHQGHN 2015 2
108 Đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức lớp học Minh Huệ ĐHQGHN 2014 5
109 Tâm lý học quản trị kinh doanh Nguyễn Hữu Thụ ĐHQGHN 2014 5
110 Một số vấn đề về kinh tế báo in Đinh Văn Hường ĐHQGHN 2015 10
111 Sự hạn chế quyền lực nhà nước Nguyễn Đăng Dung ĐHQGHN 2015 5
112 GT đầu tư quốc tế Vũ Trí Lộc ĐHQGHN 2014 5
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113 GT Kinh tế chính trị đại cương Vũ Thị Dậu ĐHQGHN 2014 5
114 GT ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp ĐHQGHN 2012 5
115 GT pháp luật doanh nghiệp Bùi Ngọc Sơn ĐHQGHN 2013 5
116 GT pháp luật kinh doanh quốc tế Nguyễn Minh Hằng ĐHQGHN 2013 5
117 GT pháp luật sở hữu trí tuệ Hồ Thúy Ngọc ĐHQGHN 2013 5
118 Logic học đại cương Vương Tất Đạt ĐHQGHN 2014 5
119 Lí thuyết trật tự từ trong cú pháp (lần2) ĐHQGHN 2008 5
120 Một số vấn đề lý luận sử học (lần2) ĐHQGHN 2009 5
121 Tổ chức hoạt động của tòa soạn ĐHQGHN 2014 5
122 Thuật ngữ báo chí truyền thông ĐHQGHN 2008 5
123 Tòa án Việt Nam trong bối cảnh XDNNPQ ĐHQGHN 2012 5
124 Xã hội học nông thôn Bùi Quang Dũng ĐHQGHN 2010 5
125 Các phương thức liên kết và tổ chức văn bản Nguyễn Chí Hòa ĐHQGHN 2010 5
126 Từ điển xã hội học OXFORD Bùi Thế Cường ĐHQGHN 2013 5
127 Phương pháp nghiên cứu xã hội học Phạm Văn Quyết ĐHQGHN 2014 5
128 Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Đăng Dung ĐHQGHN 2015 5
129 Giáo trình xã hội học về giới Hoàng Bá Thịnh ĐHQGHN 2014 5
130 Giáo trình tư pháp quốc tế Nguyễn Bá Diến ĐHQGHN 2015 5
131 Ngữ pháp tiếng Anh căn bản (bìa xanh) ĐHQGHN 2015 1
132 Ngữ pháp tiếng anh trọn bộ (2 màu) ĐHQGHN 2013 1
133 Luyện kỹ năng nghe và viết chính tả tiếng anh ( 2 màu) ĐHQGHN 2013 1
134 Hoàn thiện phát âm & đánh dấu trọng âm tiếng anh ( 2 màu ) ĐHQGHN 2013 1
135 Bài tập viết lại câu tiếng Anh ĐHQGHN 2014 1
136 Bài tập cụm động từ tiếng Anh ĐHQGHN 2014 1
137 Cẩm nang luyện dịch Anh - Việt ( 2 màu) ĐHQGHN 2013 1
138 Cẩm nang sử dụng động từ Tiếng Anh ĐHQGHN 2014 1
139 Cẩm nang sử dụng các thì tiếng Anh ĐHQGHN 2014 1
140 Cẩm nang sử dụng giới từ trong tiếng anh ĐHQGHN 2014 1
141 Tự học giao tiếp tiếng Anh theo các chủ đề ĐHQGHN 2014 1
142 600 động từ bất quy tắc ( 2 màu) ĐHQGHN 2015 1
143 150 bài luận hay nhất ĐHQGHN 2014 1
144 Tự học 2.000 từ vựng tiếng anh theo chủ đề ĐHQGHN 2014 1
145 Giải thích ngữ pháp tiếng anh ĐHQGHN 2015 1
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146 360 ĐT BQT & 12 thì cơ bản trong tiếng anh (khổ to ) ĐHQGHN 2015 1
147 130 đề mục ngữ pháp tiếng anh thông dụng ( màu đỏ - 2 màu) ĐHQGHN 2015 1
148 5000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất ĐHQGHN 2014 1

149 Learn to speak English like a native - luyện nói tiếng anh như
người bản ngữ ĐHQGHN 2014 1

150 New Cutting Edge - Elementary ĐHQGHN 2011 1
151 New Cutting Edge - Pre - intermediate ĐHQGHN 2011 1
152 New Cutting edge - intermediate ĐHQGHN 2011 1
153 New cutting edge 1 - có disk ĐHQGHN 2011 1
154 New cutting edge 2 - có disk ĐHQGHN 2011 1
155 New cutting edge 3 - có disk ĐHQGHN 2011 1
156 New cutting edge 1 - cd mp3 ĐHQGHN 2011 1
157 New cutting edge 2 - cd mp3 ĐHQGHN 2011 1
158 New cutting edge 3 - cd mp3 ĐHQGHN 2011 1
159 New heaway - elementary ( third) ĐHQGHN 2011 1
160 New heaway - Pre intermediate (Third) ĐHQGHN 2011 1
161 New heaway - intermediate (third) ĐHQGHN 2011 1
162 New heaway - elementary (second) ĐHQGHN 2011 1
163 New heaway - Pre-intermediate (second) ĐHQGHN 2011 1
164 New heaway - elementary (Third) +CD ĐHQGHN 2011 1
165 New heaway - Pre intermediate (Third) +CD ĐHQGHN 2011 1
166 New heaway - intermediate (Third) +CD ĐHQGHN 2011 1
167 New headway -elementary (second) +CD ĐHQGHN 2011 1
168 New headway -pre intermedite (second) +CD ĐHQGHN 2011 1
169 Ngôn ngữ học xã hội Giáo dục Việt Nam 2014 5

170 Thuật làm báo Thông tin truyền
thông 2014 5

171 Văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vượng Thời đại 2014 2
172 Tâm lý học và đời sống Lao động 2014 2
173 Chính trị luận Thế giới 2014 2
174 3420 từ vựng cần biết cho Toeic ĐHSP TPHCM 2014 5
175 Hỏi & đáp khoa học hành chính tập 1 CTQG 2011 4
176 Tiếng Anh dùng trong lĩnh vực thuyết trình ĐHSP TPHCM 2014 4

7



177 20 điểm ngữ pháp tiêu biểu ĐHSP TPHCM 2014 5
178 Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả TP.HCM 2014 5
179 Những gợi ý hữu ích dành cho các kỳ thi IELTS ĐHSP TPHCM 2014 5
180 Giấy thông hành vào đời Trẻ 2014 2
181 Quảng cáo theo phong cách Ogily LĐ-XH 2014 3
182 Sụp đổ: Các Xã hội thất bại hay thành công như thế nào Thế giới 2015 2
183 Hỏi & đáp khoa học hành chính Tập 2 CTQG 2014 4
184 Những gì chưa dạy ở trường báo chí VNGH 2014 5
185 Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương Phụ nữ 2015 5
186 Vượt qua thử thách trong phỏng vấn tuyển dụng LĐ-XH 2015 5
187 Tổ chức sự kiện ĐHKTQD 2012 3
188 Bài giảng môn học chính trị Chính trị quốc gia 2015 5
189 Quét cầu thang: tiểu phẩm báo chí Hữu Thọ Hữu Thọ Chính trị quốc gia 2015 5
190 Công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp & quốc doanh CTQG 2014 3
191 Những thay đổi trong văn hóa & tôn giáo của Đông Nam Á Từ điển Bách khoa 2014 3
192 Quản lý công CT-HC 2013 3
193 Tập bài giảng về công tác dân vận CTQG 2014 5
194 Thật đơn giản thuyết trình ĐHKTQD 2015 2

195 Phản biện xã hội của báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật Thông tin truyền
thông 2015 3

196 Kỹ năng thuyết trình Thông tin truyền
thông 2014 3

197 Các nữ triết gia trong lịch sử nhân loại Hồng Đức 3
198 Giáo trình quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội LĐ-XH 2015 2
199 Biển Đông VN những ngày đấu tranh kiên cường, bất khuất Văn hóa thông tin 2014 3
200 Một số tư liệu mới về chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Cứu Quốc Văn hóa văn nghệ 2014 5

201 Quản lý dự án công nghệ thông tin Thông tin truyền
thông 2015 3

202 Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ Giáo dục Việt Nam 2014 5
203 Cộng hòa/Plato Thế giới 2014 5

204 Triết học Tây Phương từ khởi thủy đến đương đại Văn hóa- Nghệ thuật 2010 1

205 Tứ thư lãnh đạo: thuật quản trị LĐ 2015 2
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206 Lịch sử quan hệ quốc tế CTQG 2015 2
207 Tư liệu về chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa Văn hóa văn nghệ 2014 2
208 Tướng quân và CEO Trẻ 2015 2
209 Nhà báo điều tra Trẻ 2015 5
210 Hợp tác ở biển Đông: từ góc nhìn quan hệ quốc tế Văn hóa văn nghệ 2014 3
211 Những phóng sự về chiến tranh VN Trẻ 2015 2
212 Trò chơi của nhà tiên tri: dự báo & định hướng tương lai Trẻ 1
213 Đọc sách siêu tốc Từ điển Bách khoa 2013 2
214 Viết tin, bài đăng báo Trẻ 2014 5
215 Nghệ thuật thuyết trình Thanh Hóa 2015 3
216 Bí quyết thành công ở trường đại học Phụ nữ 2015 3

217 50 điều trường học không dạy bạn và 20 điều cần làm trước khi rời
ghế nhà trường Khoa học xã hội 2015 3

218 Khủng bố & chống khủng bố qua lăng kính báo chí Thông tấn 2006 3

219 Quản lý & phát triển thông tin báo chí ở Việt Nam Thông tin truyền
thông 2015 5

220 Hơn cả tin tức- tương lai của báo chí Trẻ 2015 2
221 Thế giới bước ngoặt lịch sử CTQG 2015 2
222 Nghệ thuật giao tiếp ứng xử Lao động 2015 3
223 Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới CTQG 2014 2
224 100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay Trẻ 2014 2
225 Tuyển tập Thạch Lam Văn học 2015 2
226 Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc TP.HCM 2014 2
227 GT marketing căn bản ĐHKTQD 2013 5
228 Kinh tế vi mô CTQG 2014 5
229 Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng Dân trí 2015 5
230 GT kỹ năng thuyết trình CTQG 2014 5
231 Giáo trình hành vi tổ chức ĐHKTQD 2013 5
232 Học tập và làm theo tấm gương HCM CTQG 2015 1
233 Sổ tay nghiệp vụ quản lý trường học 2015 1
234 Niên giám thống kê 2014 Thống kê 2015 1
235 Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp CTQG 2015 2
236 Đại tướng Võ Nguyên Giáp CTQG 2015 1
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237 Hướng dẫn luật phòng cháy, chữa cháy Lao động 2015 1
238 Bộ quy trình hướng dẫn thực hiện về công tác phòng cháy… Lao động 2015 1
239 Quản trị nhân sự Hồng Đức 2015 1
240 Hướng dẫn soạn thảo văn bản Lao động - XH 2015 1
241 Tài liệu KTXH 63 tỉnh, thành phố,… Thống kê 2015 1
242 Văn chương nghệ thuật và thẩm mỹ tiếp nhận Hội nhà văn 2015 10
243 Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Lương Khắc Hiếu CTQG 2015 100
244 Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế Lưu Thúy Hồng CTQG 2015 50
245 Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng Mai Đức Ngọc CTQG 2015 100
246 Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng Trương Ngọc Nam CTQG 2015 100
247 Lý thuyết và mô hình phát triển xã hội Lưu Văn An CTQG 2015 50
248 Cộng đồng người VN ở nước ngoài Vũ Hào Quang ĐHQGHN 2015 50
249 Giáo trình công tác dân vận của Đảng Trương Ngọc Nam CTQG 2015 100
250 Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm tăng trưởng KT… Lê Thị Thúy ĐHQGHN 2015 50
251 Giáo trình kinh tế môi trường Lê Quốc Lý CTQG 2015 200
252 Triết học hiện sinh Nguyễn Thị Như Huế Tôn giáo 2010 50

253 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với năng lực cạnh… Nguyễn Thị Thìn CTQG 2015 50

254 Giáo trình báo chí điều tra Đỗ Thị Thu Hằng Lý luận CT 2015 100
255 Tác phẩm báo chí điều tra Đỗ Thị Thu Hằng Lao động 2015 100
256 Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập QT 2015 50

257 Biên tập báo chí Nguyễn Quang Hòa Thông tin truyền
thông 2015 50

258 Phóng sự báo chí Nguyễn Quang Hòa Thông tin truyền
thông 2015 50

259 Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Đinh Thị Xuân Hòa Thông tin truyền
thông 2015 100

260 Phỏng vấn báo chí Lê Thị Nhã ĐHQGHN 2015 100
261 Giáo trình nhập môn xã hội học Lưu Hồng Minh Lý luận CT 2015 100

262 Vấn đề thực hiện chức năng xã hội của nhà nước Dương Thị Thục Anh Thông tin truyền
thông 2015 50

263 Giáo trình thông tin cổ động Hoàng Quốc Bảo CTQG 2015 100
264 Những rào cản trong… Kevin M.Stephenson CTQG 2014 15

10



265 Tạp chí Lý luận CT và TT CTQG 2014 5
266 30 năm đổi mới và phát triển Đinh Thế Huynh CTQG 2015 55
267 Phác thảo văn học VN Phong Lê CTQG 2014 19
268 Đưa tin như thể hành tinh này… Kunda Dixit CTQG 2014 20
269 Tôn Quang Phiệt - Q.1: Lịch sử Tôn Quang Phiệt Văn học 2014 5
270 Tôn Quang Phiệt - Q.2: Văn học T.1 Tôn Quang Phiệt Văn học 2014 5
271 Tôn Quang Phiệt- Q.2: Văn học T.2 Tôn Quang Phiệt Văn học 2014 5
272 Huy Phương tuyển tập Huy Phương Văn học 2014 5
273 Khát vọng cống hiến tuổi 20 Ngọc Anh Văn học 2014 5
274 Cẩm nang khuyến học Văn học 2014 4
275 Bác Hồ người thầy vĩ đại của nền ngoại giao Thanh Nga CTQG 2014 5
276 Bác Hồ ở nước ngoài Sông Lam CTQG 2014 5
277 Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Sĩ Vịnh CTQG 2014 5
278 Hành trình đến nền giáo dục mở Cao Văn Phường CTQG 2014 4
279 Vấn đề việc làm sau khi cán bộ, công chức… CTQG 2015 9
280 Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận CTQG 2015 48
281 Mùa lá rụng trong vườn Ma Văn Kháng Văn học 2014 3
282 Trăng soi sân nhỏ Ma Văn Kháng Văn học 2014 4
283 Đồng bạc trắng hoa xòe Ma Văn Kháng Văn học 2014 4
284 Họ cùng thời với những ai Thái Bá Lợi Văn học 2014 4
285 Vũ Tú Nam tuyển tập T.1 Vũ Tú Nam Văn học 2014 4
286 Vũ Tú Nam tuyển tập T.2 Vũ Tú Nam Văn học 2014 4
287 Dòng sông phẳng lặng T.1 Tô Nhuận Vỹ Văn học 2014 4
288 Luận chiến văn chương Chu Giang Văn học 2014 2
289 Góp phần xác lập hệ thống Phương Lựu Văn học 2014 4
290 Năm 1975 họ đã sống như thế nào Nguyễn Trí Huân Văn học 2014 4
291 Đi tìm chân lý nghệ thuật Hà Minh Đức Văn học 2014 4
292 Thơ và mấy vấn đề trong thơ Hà Minh Đức Văn học 2014 4
293 Hồ Chí Minh nhân văn và… Nguyễn Đài Trang CTQG 2013 3
294 Lịch sử báo chí cách mạng Hà Minh Đích CTQG 2015 3
295 Phóng sự nhiều kỳ trong… Dư Hồng Quảng CTQG 2014 50
296 Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận CTQG 2015 54
297 Niên giám đăng ký quyền tác giả 2011 Q.2 CTQG 2015 2
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298 Người Lào ở VN Hoàng Thanh Lịch Văn học 2014 1
299 Người Xơ Đăng ở VN Văn học 2014 1
300 Đứng bên cột mốc Tân Thanh Phạm Lê Hùng Văn học 2014 1
301 Phê bình và tiểu luận Lại Nguyên Ân Văn học 2014 1
302 Đến với tiến trình văn học Phong Lê Văn học 2014 1
303 125 chuyện kể về Bác Hồ Văn học 2014 1
304 Truyện ngắn Châu Mỹ La tinh Linch, Marta Văn học 2014 1
305 Cầm quyền khoa học Hoàng Văn Hổ Văn học 2014 1
306 Bác Hồ với thủ đô Sông Lam CTQG 2014 1
307 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.1 CTQG 2014 1
308 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.2 CTQG 2014 1
309 Lịch sử tư tưởng quân sự VN T.4 CTQG 2014 1
310 Văn hóa - sức mạnh nội sinh Phùng Hữu Phú CTQG 2014 1
311 Đổi mới căn bản, toàn diện … Phạm Văn Linh CTQG 2014 1
312 Tuyển nghiên cứu văn học Trần Đình Sử Văn học 2014 2
313 Bác Hồ trong trái tim các dân tộc VN Vũ Minh Anh CTQG 2014 2
314 Hồ Chí với sự nghiệp giáo dục Nguyễn Thái Anh CTQG 2014 1
315 Truyện ngụ ngôn các dân tộc Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
316 Truyện ngụ ngôn người Việt Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
317 Truyện cười các dân tộc thiểu số VN Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
318 Câu đố người Việt Q.1 Trần Đức Ngôn VHDT 2014 1
319 Câu đố người Việt Q.2 Trần Đức Ngôn VHDT 2014 1
320 Luật tục các dân tộc thiểu số VN Q.1 Phan Đăng Nhật VHDT 2014 1
321 Luật tục các dân tộc thiểu số VN Q.2 Phan Đăng Nhật VHDT 2014 1
322 Luật tục các dân tộc thiểu số VN Q.4 Phan Đăng Nhật VHDT 2014 1
323 Luật tục các dân tộc thiểu số VN Q.3 Phan Đăng Nhật VHDT 2014 1
324 Truyện thơ các dân tộc thiểu số VN Q.1 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
325 Truyện thơ các dân tộc thiểu số VN Q.2 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
326 Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Q.1 Nguyễn Thị Yên VHDT 2014 1
327 Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Q.2 Nguyễn Thị Yên VHDT 2014 1
328 Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Q.3 Nguyễn Thị Yên VHDT 2014 1
329 Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Q.4 Nguyễn Thị Yên VHDT 2014 1
330 Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Q.5 Nguyễn Thị Yên VHDT 2014 1
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331 Hiến pháp năm 2013 - sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn DT CTQG 2014 1
332 Sử thi Mơ Nông Q.1 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
333 Sử thi Mơ Nông Q.2 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
334 Sử thi Mơ Nông Q.3 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
335 Sử thi Mơ Nông Q.4 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
336 Sử thi Mơ Nông Q.5 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
337 Sử thi Mơ Nông Q.6 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
338 Sử thi Mơ Nông Q.7 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
339 Sử thi Mơ Nông Q.8 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
340 Sử thi Mơ Nông Q.9 Đỗ Hồng Kỳ VHDT 2014 1
341 Sử thi Ba Na Q.1 Nguyễn Quang Tuệ VHDT 2014 1
342 Sử thi Ba Na Q.2 Nguyễn Quang Tuệ VHDT 2014 1
343 Sử thi Ba Na Q.3 Nguyễn Quang Tuệ VHDT 2014 1
344 Sử thi Xơ Đăng Q.1 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
345 Sử thi Xơ Đăng Q.2 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
346 Sử thi Xơ Đăng Q.3 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
347 Truyện thơ các dân tộc thiểu số VN Q.3 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
348 Truyện thơ các dân tộc thiểu số VN Q.4 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
349 Truyện thơ các dân tộc thiểu số VN Q.5 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
350 Truyện thơ các dân tộc thiểu số VN Q.6 Nguyễn Xuân Kính VHDT 2014 1
351 Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo CTQG 2015 1
352 Mô hình đại học doanh nghiệp Trần Anh Tài CTQG 2013 2
353 Trang phục truyền thống các dân tộc Ngô Đức Thịnh VHDT 2014 2
354 Sống - học tập - làm việc theo tư tưởng… Nguyễn Như Ý CTQG 2015 1
355 Mô hình phát triển nào cho… Lưu Ngọc Trịnh CTQG 2014 2
356 Quốc sử di biên: thượng - trung Phan Thúc Trực VHDT 2014 2
357 Quân đội nhân dân VN Phan Ngọc Liên VHDT 2014 2
358 Lịch sử hình thành và phát triển Trần Đức Cường VHDT 2014 2
359 Lịch sử Việt Nam T.11 Nguyễn Văn Nhật VHDT 2014 2
360 Văn hóa dân tộc, văn hóa Việt Nam Hoàng Nam VHDT 2014 2
361 Lich sử Việt Nam T.14 Trần Đức Cường VHDT 2014 2
362 Lich sử Việt Nam T.15 Trần Đức Cường VHDT 2014 2
363 Xây dựng hệ thống pháp luật Nguyễn Như Phát VHDT 2014 2
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364 Hướng tới một nền kinh tế Bùi Tất Thắng VHDT 2014 2
365 Tiếp cận di sản Hán Nôm Trịnh Khắc Mạnh VHDT 2015 2
366 Đặc trưng thể loại và việc văn bản… Trần Thị An VHDT 2014 2
367 Lịch sử Việt Nam T.9 Tạ Thị Thúy VHDT 2014 2
368 Lịch sử Việt Nam T.12 Trần Đức Cường VHDT 2014 2
369 Lịch sử Việt Nam T.13 Nguyễn Văn Nhật VHDT 2014 2
370 Năm tháng dâng Người Lê Công Cơ VHDT 2013 1
371 Những chân trời khát vọng: Hồi ký VHDT 2013 1
372 Phác họa chân dung một thế hệ Tần Hoài Dạ Vũ VHDT 2015 1
373 Khát vọng Duy Tân VHDT 2014 1
374 Không có gì trôi đi mất: Bút ký Hồ Duy Lệ VHDT 2014 1
375 Tạ Quang Bửu - nhà khoa học tài năng, uyên bác CTQG 2014 1
376 Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp Trần Trọng Trung CTQG 2006 1
377 V.I. Lênin tuyền tập T.4 Lênin, V.I CTQG 2015 1
378 Xã hội hóa hoạt động xuất bản Nguyễn An Tiêm CTQG 2015 1
379 Những tấm gương bình dị mà cao quý CTQG 2015 1
380 Đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc Mai Trực CTQG 2015 1
381 Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định CTQG 2015 1
382 Phong trào đấu tranh đô thị thời quật khởi CTQG 2015 1
383 Tổng kết cuộc kháng chiến Trần Văn Quang CTQG 2015 1
384 Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của ý chí Giàng Seo Phử CTQG 2015 2
385 Một niềm tự hào của trí thức VN Phan Anh CTQG 2014 1
386 Các đột phá chiến lược thúc đẩy Nguyễn Văn Phúc CTQG 2015 1
387 Tiểu sử Hoàng Văn Thụ CTQG 2015 1
388 Hoạt động giám sát của Quốc Hội Trương Thị Hồng Hà CTQG 2015 1
389 Niên giám đăng ký quyền tác giả 2013. Q3 CTQG 2015 1
390 Niên giám thống kê 2014 Thống kê 2015 1
391 Công tác tư tưởng trong thời kỳ… Đào Duy Tùng CTQG 2015 1
392 Việt Nam truyền thống kinh tế… Nguyễn Văn Kim CTQG 2015 1
393 Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công CTQG 2014 1
394 Chủ tịch Hồ Chí Minh tầm nhìn CTQG 2015 1
395 Người cộng sản kiên trung Nguyễn Văn Linh CTQG 2015 1
396 Chiến tranh cách mạng VN 1945-1975 CTQG 2015 1
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397 Võ Văn Tần tiểu sử CTQG 2015 1
398 Phát triển bền vững của VN Ngô Thắng Lợi CTQG 2014 1
399 Ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm Đỗ Hùng Cường CTQG 2015 1
400 Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới T.3 CTQG 2015 1
401 Obama và sự trỗi dậy của… Bader, Jeffrey CTQG 2015 1
402 Một số vấn đề về công tác… Nguyễn Thế Trung CTQG 2015 1
403 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào T.1 CTQG 2011 1
404 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào T.2 CTQG 2011 1
405 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào T.3 CTQG 2011 1
406 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào T.4 CTQG 2011 1
407 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào T.5 CTQG 2011 1
408 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào: Hồi ký I CTQG 2012 1
409 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào: Hồi ký II CTQG 2012 1
410 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào: biên niên sử I CTQG 2011 1
411 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào: biên niên sử II CTQG 2012 1
412 Lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào: 1930-2007 CTQG 2011 1
413 Thực trạng xu hướng và giải pháp… CTQG 2015 1
414 Thế hệ lãnh đạo… Nguyễn Thái Yên Hương CTQG 2015 1
415 Xây dựng nhà nước pháp quyền… CTQG 2015 1
416 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng thủ đô… CTQG 2015 2

TỔNG SỐ: 3098
Tổng số tên sách: 416 tên sách
Tổng số bản sách: 3,098 bản sách
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20 000 100000
113 000 565000
140 000 700000
72 000 360000
87,000 522000
82,000 492000

74,000
444000

69,000 414000
63,000 378000

106 000 636000
146 000 438000
74 000 444000
76 000 456000
105 000

630000
90 000 540000
87,000 261000

128,000 640000
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47,000 235000

125,000
250000

65,000 325000
23,000 115000
138,000 276000
58,000 290000
34,000 170000
25,000 125000
41,000 205000

45,000
225000

119,000 238000
62,000 310000

33,000 165000
78,000 390000
83,000 415000
74,000 370000
89,000 445000
66,000 330000
35,000 175000
125,000 625000

64,000 320000

38,000 190000

89,000
445000

84,000 420000
142,000 284000
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195,000
390000

188,000 376000

59,000
295000

67,000 335000

60,000
300000

190,000 380000

71,000
355000

97,000 485000

35,000
175000

76,000 380000

69,000
345000

100,000 500000

135,000
810000

71,000
355000

69,000
345000

99,000 495000
125,000

500000
59,000

118000
37,000 185000
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50,000 100000
25,000 25000
23,000 115000
38,000

190000
55,000 275000
95,000 475000

97,000 485000

116,000
580000

79,000 395000
139,000 278000
149,000 298000
139,000 278000

79,000
395000

109,000 545000
79,000 395000
49,000 245000

99,000 495000
109,000 545000
94,000 188000
79,000 79000
65,000 325000
64,000 320000
82,000 164000
95,000 475000
55,000 275000
80,000 800000
144,000 720000
69,000 345000
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75,000 375000
105,000 525000
35,000 175000
92,000 460000
28,500 142500
26,500 132500
21,500 107500
45,000 225000
28,000 140000
31,500 157500
58,000 290000
38,000 190000
32,000 160000

155,000 775000
69,500 347500
144,000 720000
75,000 375000
150,000 750000
52,000 52000
150,000 150000
70,000 70000
78,000 78000
32,000 32000
36,000 36000
92,000 92000
63,000 63000
55,000 55000
60,000 60000
78,000 78000
50,000 50000
84,000 84000
75,000 75000
128,000 128000
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20,000 20000
118,000 118000
65,000 65000

90,000 90000
80,000 80000
74,000 74000
80,000 80000
155,000 155000
149,000 149000
116,000 116000
112,000 112000
144,000 144000
85,000 85000
55,000 55000
58,000 58000
60,000 60000
48,000 48000
50,000 50000
85,000 85000
103,000 103000
84,000 84000
78,000 78000
74,000 74000
120,000 600000

60,000
300000

298,000 596000
298,000 596000
119,000 238000
84,000 420000
26,000 104000
55,000 220000
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88,000 440000
64,000 320000
80,000 400000

130,000 260000
139,000 417000
259,000 518000
32,500 130000
80,000 400000
118,000 590000
75,000 375000
69,000 207000
95,000 475000
67,000 335000
72,000 216000
79,000 237000
54,000 162000
44,000 220000
49,000 98000
60,000

180000

48,000
144000

120,000 360000
148,000 296000
345,000 1035000
130,000 650000
79,000

237000
140,000 700000
189,000 945000
500,000

500000
119,000 238000
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195,000 390000
220,000 440000
105,000 210000
45,000 225000
80,000 240000
104,000 208000
98,000 98000
69,000 138000
80,000 400000
65,000 195000
60,000 180000
89,000

267000
26,000 78000
85,000

425000
115,000 230000
119,000 238000
40,000 120000
52,000 104000
81,000 162000

121,000 242000
148,000 296000
85,000 425000
116,000 580000
75,000 375000
60,000 300000
59,000 295000
350,000 350000
335,000 335000
450,000 450000
350,000 700000
700,000 700000
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335,000 335000
335,000 335000
670,000 670000

1,370,000 1370000
500,000 500000
127,000 1270000
110,000 11000000
53,000 2650000
74,000 7400000
45,000 4500000
55,000 2750000
85,000 4250000
55,000 5500000
60,000 3000000
43,000 8600000
120,000 6000000

60,000 3000000
99,000 9900000
99,000 9900000
95,000 4750000

60,000 3000000

80,000 4000000

80,000 8000000
48,000 4800000
22,000 2200000

45,000 2250000
60,000 6000000
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB SỐ BẢN

1 Thực hiện các quyền hiến định trong HP 2013 Trịnh Quốc Toản, Vũ Công
Giao Hồng Đức 2015 5

2 Từ điển văn hóa truyền thống các dân tộc… Nguyễn Thị Việt Thanh;
Vương Toàn chủ biên ĐHQGHN 2016 5

3 Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuân (c.b) Khoa học xã hội 2015 5

4 Một số vấn đề về quản lý ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối
cảnh mới

TS.Nguyễn Thị
Hằng,TS.Bùi Văn Hưng ĐHQGHN 2015 5

5 Giáo trình giáo dục gia đình Nguyễn Văn Tịnh (ch.b),
Ngô Công Hoàn ĐHQGHN 2015 5

6 Giới hạn chính đáng đối với các quyền con người TS. Nguyễn Minh Tuấn chủ
biên Hồng Đức 2015 5

7 Tâm lý học và giáo dục học với phát triển Thế giới 2015 5

8 Giáo dục đại học tư ở Đông Á Daniel Levy ; Phạm Thị Ly
dịch ĐHQGHN 2015 5

9 Tâm lý học xuyên văn hóa Knud S. Larsen, Lê Văn
Hảo ĐHQGHN 2015 2

10 Nguyễn Đăng Na - Dư cảo và hoài niệm Đại học sư phạm 2015 1

11 Quản lý giáo dục - một số vấn đề lý luận & TT GS.TS.Nguyễn Thị Mỹ
Lộc, ... ĐHQGHN 2015 5

12 Giáo trình quan hệ đối ngoại của VN từ 1940 đến nay GS Vũ Dương Ninh ĐHQGHN 2015 5
13 Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên ĐHQGHN 2015 2

14 Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược VN-NB TS. Trần Quang Minh chủ
biên ĐHQGHN 2015 5

15 Cảm thức nghệ thuật trong sử thi Ramayana Phạm Phương Chi ĐHQGHN 2015 5
16 Kiểm soát xã hội đối với tội phạm TS.Trịnh Tiến Việt c.b ĐHQGHN 2016 5

DANHMỤC SÁCH BỔ SUNG NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
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17 Từ Điện Biên Phủ đến hiệp định Giơnevơ

GS. Nguyễn Văn Khánh;
PGS.TS. Phạm Quang
Minh; PGS.TS. Ngô Đăng
Tri;...

ĐHQGHN 2015 5

18 Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ
phần Việt Nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu TS. Nguyễn Bình Minh ĐHQGHN 2015 5

19 Những điều cần biết về pháp luật tiếp cận thông tin
B.s. Đào Trí Úc, Vũ Công
Giao (ch.b.), Nguyễn Đăng
Dung....

ĐHQGHN 2015 5

20 Đỗ Hữu Châu - hành trình và tiếp nối ĐHQGHN 2015 5

21 Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân
văn Phạm Thị Thu Hoa ĐHQGHN 2015 5

22 Truyền hình hiện đại - những lát cắt 2015-2016 Bùi Chí Trung, Đinh Thị
Xuân Hòa (ch.b.) ĐHQGHN 2015 5

23 Các vấn đề lịch sử - văn hóa - xã hội trong giao lưu Việt Nam - Nhật
Bản

TS. Trần Quang Minh; ThS.
Ngô Hương Lan đồng chủ
biên

ĐHQGHN 2015 5

24 Kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp ở Việt Nam : Thực
trạng và giải pháp TS. Lê Kim Ngọc ĐHQGHN 2015 5

25 Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại Phùng Gia Thế ĐHQGHN 2016 5
26 Giáo trình tham vấn tâm lý GS.TS.Trần Thị Minh Đức ĐHQGHN 2016 5
27 Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội GS, TS Trần Thị Minh Đức ĐHQGHN 2016 5
28 Vốn xã hội và phát triển Nguyễn Quý Thanh c.b ĐHQGHN 2016 5
29 Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính Đào Trí Úc, Vũ Công Giao ĐHQGHN 2014 5

30 Tư duy pháp lý - lý luận và thực tiễn
Nguyễn Hoàng Anh, Vũ
Công Giao, Nguyễn Minh
Tuấn (ch.b.)...

ĐHQGHN 2016 5

31 Quản lý xã hội về dân tộc TS.Trịnh Quang Cảnh ĐHQGHN 2016 5
32 Giáo trình gia đình học Hoàng Bá Thịnh (c.b) ĐHQGHN 2016 5
33 GT luật thương mại phần chung PGS.TS.Ngô Huy Cương ĐHQGHN 2013 5

34 GT kỹ thuật soạn thảo văn bản
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung;
PGS.TS. Nguyễn Hoàng
Anh; TS. Võ Trí Hảo

ĐHQGHN 2014 5
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35 Pháp luật về công vụ và đạo đức công vụ Phạm Hồng Thái (ch.b.),
Bùi Ngọc Sơn ĐHQGHN 2014 5

36 Giáo trình chính trị học
Nguyễn Đăng Dung (ch.b.),
Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm
Hồng Tung, Bùi Ngọc Sơn

ĐHQGHN 2010 5

37 Văn hóa pháp luật - những vấn đề cơ bản…
GS.TS.Hoàng Thị Kim
Quế,TS.Ngô Huy Cương
(đồng c.b)

ĐHQGHN 2011 5

38 GT nhà nước pháp quyền GS.TSKH Đào Trí Úc ĐHQGHN 2015 5

39 Giáo trình tư pháp quốc tế PGS.TS. Nguyễn Bá Diến
(chủ biên) ĐHQGHN 2013 5

40 Giáo trình công pháp quốc tế
Nguyễn Bá Diến (ch.b.),
Nguyễn Toàn Thắng, Đinh
Ngọc Vượng...

ĐHQGHN 2014 2

41 Giáo trình luật hành chính Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Cửu Việt ĐHQGHN 2013 2

42 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam

PGS,TS Nguyễn Ngọc Chí
(ch.b), GS,TSKH Lê Văn
Cảm, PGS,TS Phạm Hồng
Hải,...

ĐHQGHN 2014 5

43 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam Bùi Thị Thanh Hằng chủ
biên ĐHQGHN 2014 5

44 Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng chống tham nhũng

Nguyễn Đăng Dung, Phạm
Hồng Thái, Chu Hồng
Thanh, Vũ Công Giao (đồng
chủ biên)

ĐHQGHN 2013 5

45 Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu ĐHQGHN 2013 5
46 Quyền an sinh xã hội và đảm bảo thực hiện trong pháp luật Việt Nam PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu ĐHQGHN 2014 5
47 Giáo trình luật hợp đồng: phần chung PGS.TS.Ngô Huy Cương ĐHQGHN 2013 5
48 Định tội danh Lê Cảm; Trịnh Quốc Toản ĐHQGHN 2012 5
49 Pháp luật về quyền tự do lập hội… Hồng Đức 2015 5

50 Hỏi đáp về quyền con người
Phạm Hồng Thái, Nguyễn
Đăng Dung, Vũ Công Giao,
Lã Khánh Tùng

ĐHQGHN 2015 5
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51 Bài tập tình huống bản án - câu hỏi ôn tập PGS.TS. Ngô Huy Cương ĐHQGHN 2013 5

52 GT Luật hiến pháp VN
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung,
TS. Đặng Minh Tuấn đồng
chủ biên

ĐHQGHN 2014 2

53 Từ điển bách khoa Việt Nam (4 tập) ĐHQGHN 2007 1
54 Niên giám thống kê 2015 Thống kê 2016 2

55 Giáo trình lý luận và PL về quyền con người
Nguyễn Đăng Dung, Vũ
Công Giao, Lã Khánh Tùng
đồng chủ biên

ĐHQGHN 2015 2

56 Tư tưởng Việt Nam về quyền con người GS.TS. Phạm Hồng Thái
chủ biên CTQG 2016 2

57 Pháp luật quốc tế và VN về môi trường với việc bảo vệ… TS.Mai Hải Đăng (c.b) Tư pháp 2015 5
58 Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên môi trường PGS.TS. Doãn Hồng Nhung Tư pháp 2015 2

59 Bình luận khoa học hiến pháp VN
GS.TS. Nguyễn Đăng
Dung; PGS.TS. Trịnh Quốc
Toản; TS. Đặng Minh Tuấn

CTQG 2016 1

60 Lý luận và thực tiễn về trưng cầu dân ý TS. Đặng Minh Tuấn (c.b) CTQG 2015 5

61 Mối quan hệ giữa pháp luật VN và luật nhân quyền QT
PGS.TS. Nguyễn Bá Diến
(ch.b.), Lê Văn Bính,
Nguyễn Ngọc Chí...

Tư pháp 2015 1

62 Bảo hiến và vấn đề bảo vệ quyền con người TS. Đặng Minh Tuấn (c.b) Tư pháp 2015 5
63 Giáo trình logic học biện chứng Võ Văn Thắng CTQG 2014 5

64 Triết học của thế giới đương đại : Luận giải qua các đại hội triết học
thế giới PGS.TS.Nguyễn Vũ Hảo ĐHQGHN 2016 5

65 Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Pháp tới PLVN
GS.TS. Arnaud De Raulin,
GS.TS. Jean - Paul Pastorel,
PGS.TS Trịnh Quốc Toản...

ĐHQGHN 2016 2

66 Tiếp cận dựa trên quyền con người
PGS.TS. Vũ Công Giao; TS.
Ngô Minh Hương đồng chủ
biên

ĐHQGHN 2016 5
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67 Quyền tiếp cận thông tin - lý luận và thực tiễn

GS, TS Nguyễn Minh
Thuyết, PGS, TS Vũ Công
Giao, NCS Nguyễn Trung
Thành (Đồng chủ biên)

ĐHQGHN 2016 5

68 Phòng chống bạo lực học đường trong bối cảnh… ĐHQGHN 2016 2
69 Văn hóa Thái Lan Nguyễn Tương Lai CTQG 2016 1

70 Văn học và giới nữ Phùng Gia Thế, Trần Thiện
Khanh Thế giới 2016 2

71 Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới Phan Ngọc ĐHQGHN 2015 2

72 GT kinh tế quốc tế GS,TS Đỗ Đức Bình, TS
Ngô Thị Tuyết Mai ĐHQGHN 2013 1

73 GT nguyên lý tài chính tiền tệ ĐHQGHN 2016 1
74 Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn (ch.b.), ĐHQGHN 2015 5

75 GT lý thuyết kinh tế của Karl Marx Vũ Thị Dậu (ch.b.), Đỗ Thế
Tùng, Vũ Đức Thanh ĐHQGHN 2012 1

76 Các thể loại báo phát thanh TT&TT 2016 1
77 GT tâm lý học xã hội PGS.TS.Hoàng Mộc Lan ĐHQGHN 2016 5

78 Kế thừa, phát huy giá trị truyền thông trong công việc...
TS.Đặng Thị Phương
Duyên, TS.Dương Thị
Thanh Xuân đồng c.b

ĐHQGHN 2016 5

79 Giá trị trong lối sống của sinh viên VN hiện nay TS.Lưu Minh Văn, TS.Trần
Văn Kham (ch.b.) ĐHQGHN 2016 5

80 GT quan hệ quốc tế ở khu vực Châu Á - TBD Phạm Quang Minh ĐHQGHN 2015 5
81 Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền Đỗ Quang Hưng ĐHQGHN 2014 2

82 Luật pháp và tôn giáo - tiếp cận, so sánh... W. Cole Durham, Brett G.
Scharffs ĐHQGHN 2015 1

83 Lịch sử đô thị VN Phan Huy Lê, Nguyễn
Quang Ngọc,... ĐHQGHN 2016 1

84 Những vấn đề xã hội học trong quá trình đổi mới ĐHQGHN 2016 2
85 Từ điển lịch sử VN ĐHQGHN 2016 2
86 Từ điển khái niệm ngôn ngữ học ĐHQGHN 2016 1

87 Lịch sử kinh tế Nguyễn Ngọc Thanh chủ
biên ĐHQGHN 2013 1

88 Vân Đồn - thương cảng quốc tế của VN Nguyễn Văn Kim ĐHQGHN 2016 1
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89 Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công ĐHQGHN 2016 1
90 Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học: kỉ yếu HT ĐHQGHN 2016 1
91 Lãnh đạo doanh nghiệp VN Lê Quân (ch.b.) ĐHQGHN 2016 1
92 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII CTQG 2016 50

93 Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng CTQG 2016 10

94 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam CTQG 2016 10
95 Biển đông: cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải G.M. LOKSHIN CTQG 2016 5

96 Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công - Lý luận và kinh nghiệm
một số nước

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng
Hải, TS. Nguyễn Thị Thanh
Thủy (Đồng chủ biên)

CTQG 2016 5

97 Hội nhập kinh tế quốc tế - 30 năm nhìn lại
PGS.TS. Vũ Văn Phúc -
PGS. TS. PhạmMinh Chính
(Đồng chủ biên)

CTQG 2015 5

98 Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới PS. TSKH. Lương Xuân
Quỳ CTQG 2015 5

99 Bộ luật lao động CTQG 2016 5
100 Bộ luật dân sự CTQG 2015 5
101 Bộ luật hình sự CTQG 2015 5
102 Bộ luật tố tụng dân sự CTQG 2015 5
103 Luật tố tụng hành chính CTQG 2015 5
104 Luật trưng cầu ý dân CTQG 2016 5
105 Luật thống kê CTQG 2016 5
106 Luật phí và lệ phí CTQG 2016 5

107 Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh TS. Nguyễn Thị Thu Hường
- TS. Hoàng Đình Minh CTQG 2016 5

108 Giám sát và đánh giá chính sách công TS. Lê Văn Hòa CTQG 2016 5

109 Bài tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
GTS.TS. Lại Quốc Khánh;
ThS. Lê Thị Sự - ThS. Lê
Quang Đăng

CTQG 2016 5

110 Về các tổng thống Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Nguyễn Phương Nam CTQG 2016 2

111 Về các tổng tư lệnh, tư lệnh chiến trường Nhật – Pháp trong cuộc chiến
tranh xâm lược Việt Nam Nguyễn Phương Nam CTQG 2016 2
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112 Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về phòng,
chống tham nhũng, lãng phí (1986-2016) Ban Nội chính Trung Ương CTQG 2016 5

113 Quá trình hình thành đường lối đổi mới ở Việt Nam PGS.TS. Vũ Như Khôi; TS
– Trần Thị Thái CTQG 2016 5

114 An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế GS.TS. Trần Thọ Đạt –
PGS.TS. Tô Trung Thành CTQG 2016 2

115 OBAMA và sự trỗi dậy của Trung Quốc bên trong chiến lược châu Á
của Mỹ Jeffrey A. Bader CTQG 2016 2

116 Đạo làm quan Hồ Thành Quốc CTQG 2016 1
117 Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam Edward Miller CTQG 2016 2

118 Các loại hình thể chế chính trị đương đại và những giá trị tham khảo
cho Việt Nam hiện nay

GS.TS. Lưu Văn Sùng (Chủ
biên) CTQG 2016 2

119 Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đối mới PGS. TS. Trương Minh Dục CTQG 2016 2

120 Sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình
chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

TS. Phạm Tú Tài - TS.
Nguyễn Vĩnh Thanh CTQG 2016 2

121 Những năm tháng làm đại sứ tại Việt Nam Claude Blanchemaison CTQG 2016 2

122 Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai
đoạn hiện nay Lưu Đình Phúc CTQG 2016 5

123 Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX TS. Nguyễn Nam Thắng CTQG 2016 2

124 Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn
Việt Nam TS. Trần Ngọc Ngoạn CTQG 2016 2

125 Đổi mới sáng tạo dịch vụ công và chi tiêu công vì sự phát triển bền
vững ở Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Việt –
TS. Đặng Đức Đạm (Đồng
c.b)

CTQG 2016 2

126 Nhân (sách tham khảo) Tần Tại Đông, Trần Hoa
Châu CTQG 2016 2

127 Lễ (sách tham khảo) Hạng Cửu Vũ, Chiêm Dật
Thiên CTQG 2016 2

128 Nghĩa (sách tham khảo) Tiêu Hồng Quân, Nghê Diệc
Trinh CTQG 2016 2

129 Luật báo chí CTQG 2016 5
130 Luật điều ước quốc tế CTQG 2016 5
131 Luật tiếp cận thông tin CTQG 2016 5
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132 Hãy cảnh giác với “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam Trung tướng, PGS.TS.
Nguyễn Đình Minh CTQG 2016 5

133 Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam TS. Lê Văn Chiến (Chủ
biên) CTQG 2016 5

134 Cải cách hành chính công phục vụ phát triển kinh tế cải thiện môi
trường kinh doanh

TS. Đoàn Duy Khương
(Chủ biên) CTQG 2016 5

135 Lịch sử các học thuyết kinh tế
GS.TS. Mai Ngọc Cường-
PGS.TS. Trần Việt Tiến -
PGS.TS. Mai Ngọc Anh

CTQG 2016 5

136 Sổ tay niên biểu lịch sử Việt Nam PGS.TS. Lê Thành Lân CTQG 2016 5

137 Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai
đoạn hiện nay Lưu Đình Phúc CTQG 2016 7

138 CD - ROM Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26 - 54) Đảng cộng sản Việt nam CTQG 2011 1
139 Bác Hồ tấm gương đạo đức sáng ngời Song Thành CTQG 2016 5

140 Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị
Việt Nam Nguyễn Minh Khoa CTQG 2016 9

141 Tiếp cận truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa LÊ NGUYÊN CẨN ĐHSPHN 2015 5
142 Tiếp nhận J.A.Joyce và A.S.Puskin từ góc độ thi pháp THÀNH ĐỨC HỒNG HÀ ĐHSPHN 2015 5

143 Phát triển và quản lí chương trình giáo dục NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN ĐHSPHN 2015 5

144 Giáo trình đánh giá nhân cách NGUYỄN ĐỨC SƠN ĐHSPHN 2015 5
145 Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh LÊ KIM DUNG ĐHSPHN 2015 5
146 Lịch sử Triết học Ấn Độ cổ đại NGUYỄN THỊ TOAN ĐHSPHN 2015 5

147 Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Theo hệ thống câu hỏi trắc
nghiệm) NGUYỄN ANH CƯỜNG ĐHSPHN 2015 5

148 Cẩm nang nuôi dưỡng giáo dục con người từ sơm đến thành đạt PHAN QUANG ĐHSPHN 2015 5
149 Cộng đồng học tập: mô hình đổi mới toàn diện nhà trường MANABU SATO ĐHSPHN 2015 5

150 Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập: sách hướng dẫn đổi mới nhà
trường bền vững EISUKE SAITO ĐHSPHN 2015 5

151 Quản lý và lãnh đạo nhà trường BÙI MINH HIỀN ĐHSPHN 2015 5

152 Hướng dẫn học tập môn xã hội NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
dịch ĐHSPHN 2016 5

153 Giáo trình Tâm lí học (Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
chưa qua đào tạo Sư phạm) LÊ MINH NGUYỆT ĐHSPHN 2015 5
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154 Giáo trình Tâm lí học giáo dục NGUYỄN ĐỨC SƠN ĐHSPHN 2015 5
155 Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam NGUYỄN TÀI ĐÔNG ĐHSPHN 2016 5

156 Vấn đề con người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV - XVIII NGUYỄN BÁ CƯỜNG ĐHSPHN 2016 2

157 Lí luận văn học - Tập 1: Văn học, nhà văn, bạn đọc PHƯƠNG LỰU ĐHSPHN 2016 5
158 Lí luận văn học - Tập 2: Tác phẩm và thể loại văn học TRẦN ĐÌNH SỬ ĐHSPHN 2016 5
159 Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ XX một cách tiếp cận ĐỖ THANH BÌNH ĐHSPHN 2016 5
160 Lịch sử quan hệ quốc tế VŨ DƯƠNG NINH ĐHSPHN 2016 5
161 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam LÊ THÔNG ĐHSPHN 2016 5
162 Giáo trình biến đổi khí hậu ĐẶNG DUY LỢI ĐHSPHN 2016 5
163 Tâm Lí học xã hội (Dùng cho ngành xã hội) PHẠM VĂN TƯ ĐHSPHN 2016 5
164 Hoạt động - giao tiếp - nhân cách HOÀNG ANH ĐHSPHN 2016 5

165 Lí luận dạy học hiện đại - Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy
học

BERND MEIER -
NGUYỄN VĂN CƯỜNG ĐHSPHN 2016 5

166 Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp NGUYỄN BÁMINH ĐHSPHN 2016 5
167 Những vấn đề chung của giáo dục học PHAN THANH LONG ĐHSPHN 2016 5
168 Tính chính đáng của đảng cầm quyền ... Lý luận CT 2015 5
169 Bốn nguyên tắc lãnh đạo dựa trên giá trị... Lao động 2015 5
170 Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích ở VN LLCT 2015 4
171 GT nguyên lý kế toán CTQG 2015 5
172 Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng CTQG 2015 5
173 TT triết học Hồ Chí Minh - một số vđ cơ bản CTQG 2015 5
174 TH giá trị dân tộc VN với tâm lý học và GD học PhạmMinh Hạc CTQG 2015 5
175 Một số vấn đề LL và TT qua 30 năm đổi mới CTQG 2015 5
176 Vấn đề con người trong các học thuyết TH TQ cổ đại TS. Cung Thị Ngọc CTQG 2014 3
177 Một số giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm trong đảng CTQG 2015 5
178 Giáo án hội thi giảng viên LLCT giỏi 2014 Vụ LLCT-Ban TGTW CTQG 2015 5
179 Trách nhiệm XH của Nho giáo trong LS VN & Hàn Quốc Thế giới 2015 5
180 Lịch sử văn minh TG - 178 câu hỏi tự luận và TN Thông tin TT 2015 5
181 Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo và KH... Thông tấn 2015 5
182 Truyền thông marketing tích hợp Thông tấn 2015 5
183 Quảng cáo từ A đến Z Thông tấn 2015 2
184 Chuyện nghề chuyện người Nxb Trẻ 2015 5
185 Triết học Mác xít và TTHCM PGS.TS.Lê Doãn Tá CTQG 2013 1
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186 Từ máy ảnh đến hình ảnh Thông tấn 2013 3
187 Viết tin bài đăng báo Nxb Trẻ 2014 5
188 Luật giáo dục CTQG 2015 5
189 Tâm lý học tổ chức ĐHKTQD 2014 5
190 Hỏi và đáp kinh tế chính trị MLN Thông tin TT 2013 5
191 Hỏi và đáp triết học Thông tin TT 2015 5
192 Hỏi và đáp nhà nước và PL, T.1 LLCT 2015 5
193 Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác TT CTQG 2015 5
194 Hỏi và đáp CNXHKH Thông tin TT 2015 5
195 Hệ thống các quy định hiện hành về xuất bản Thông tin TT 2015 7
196 GT tư tưởng HCM (dùng trong các trường ĐH-CĐ) CTQG 2015 5
197 Tâm lý học đám đông Gustave Le Bon Thông tấn 2015 5

198 GT kỹ năng thuyết trình PGS,TS Dương Thị Liễu
Chủ biên ĐHKTQD 2013 5

199 Đảng CSVN trách nhiệm trước dân tộc và LS CTQG 2011 3
200 Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo CTQG 2014 2

201 Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác... Phạm Quốc Trung, Phạm
Thị Tuý (ch.b.) CTQG 2012 3

202 Nhà báo điều tra Đức Hiển Nxb Trẻ 2015 5
203 Giải phóng đổi mới phát triển vì CNXH CTQG 2012 5
204 Tâm lý học giao tiếp, T.1 Thông tin TT 2012 5

205 GT đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học Đỗ Huy, Vũ Trọng Dung
(ch.b), Vũ Văn Hậu,... CTQG 2011 5

206 Nóng, phẳng, chật Nxb Trẻ 2015 2

207 GT văn hóa giao tiếp TS. Đỗ Ngọc Anh; TS. Đậu
Thị Ánh Tuyết Thông tin TT 2014 5

208 Tâm lý học giao tiếp - phần lý thuyết Thông tin TT 2012 5
209 Lên gác rút thang Thông tấn 2016 5
210 Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng Mỹ thuật 2014 5
211 Lịch sử triết học phương Tây PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng KHXH 2015 5
212 Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển ĐHKTQD 2015 5
213 33 chiến lược của chiến tranh Nxb Trẻ 2015 2
214 GT điều tra xã hội học ĐHKTQD 2012 5
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215 Cẩm nang viết sơ yếu lý lịch tiếng Anh Đức Tín Thế giới 2015 4
216 Tiếng Anh đàm thoại thương lượng và xử lý... Thanh Ly ĐHSPTPHCM 2014 5
217 Từ vựng tiếng Anh cho người luyện thi TOEIC Thanh Bình Bách Khoa HN 2013 5
218 Chuyện thời bao cấp T2 Thông tấn 2014 5
219 Chuyện thời bao cấp T1 Thông tấn 2014 5
220 Sống tốt với nghề báo Benjamin Ngô Hồng Đức 2016 5
221 Cách viết tiểu phẩm báo chí và tiểu phẩm hài hước Trần Dzĩ Hạ Hồng Đức 2016 5
222 Luật an toàn thông tin mạng CTQG 2015 5
223 Hầu chuyện thượng đế Trần Đăng Khoa Văn học 2015 2

224 Dẫn luận về Freud Anthony Storr; Thái An
dịch Hồng Đức 2016 4

225 Muốn đúng chính tả GS. Nguyễn Lân VHTT 2010 1
226 Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê Hồng Đức 2016 1

227 Khả năng cải thiện nghịch cảnh Nassim Nicholas Taleb;
Trần Thị Kim Chi dịch Nxb Trẻ 2015 1

228 Sống sao trong thời đại số Eric Schmidt, Jared Cohen ;
Hoàng Thạch Quân dịch Nxb Trẻ 2015 1

229 Văn hóa lãnh đạo - triết lý phát triển PGS.TS. Thành Duy VHTT 2014 4
230 Tiếp thị di động chuyện bây giờ mới kể Vũ Hoàng Tâm Nxb Trẻ 2015 5
231 Từ điển thành ngữ tục ngữ VN Nguyễn Lân Văn học 2013 4
232 Logic ngữ nghĩa từ hư tiếng Việt Nguyễn Đức Dân Nxb Trẻ 2016 2
233 Trường Sa Trần Đăng Khoa Văn học 2014 2
234 Từ điển cách dùng tiếng Anh TPHCM 2015 1
235 12 phương pháp khích lệ nhân viên... Tịch Tông Long chủ biên Lao động - XH 2015 5

236 Cải cách giáo dục Nhật Bản Ozaki Mugen; Nguyễn Quốc
Vương dịch Lao động 2015 5

237 Lưới trời ai dệt: Tiểu luận về khoa học và triết học Nguyễn Tường Bách VH-VN TPHCM 2016 1
238 Chuyện làng cuội Lê Lựu Văn học 2006 2
239 Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp Nguyễn Văn Hiệp Giáo dục VN 2012 5
240 Tư tưởng triết học của Đặng Huy Trứ Cao Xuân Long CTQG 2016 5
241 Xây dựng nông thôn mới ở VN hiện nay Phạm Đi CTQG 2016 5
242 Chuyện thời bao cấp, T.3 Thông tấn 2016 5
243 Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt Trần Ngọc Thêm Giáo dục VN 2013 5
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244 Hỏi đáp về thế giới quan - PPL triết học CNMLN CTQG 2016 5
245 Hỏi và đáp tâm lý học đại cương Nguyễn Thị Huệ (c.b ĐHQGHN 2011 5
246 GT marketing dịch vụ công Vũ Trí Dũng ĐHKTQD 2014 5
247 Đại cương ngôn ngữ học, T.2 Giáo dục VN 2012 3
248 Đại cương lịch sử tư tưởng chính trị VN từ Tk 16 đến 19 Nguyễn Hoài Văn chủ biên CTQG 2010 4

249 Những vấn đề cấp bách trong vận dụng, phát triển LL về hình thái
KTXH... CTQG 2015 2

250 Hành chính nhà nước và cải cách hành chính NN Ngô Thành Can chủ biên;
Đoàn Văn Dũng Tư pháp 2016 2

251 Lịch sử triết học phương Tây, T.1 CTQG 2014 2
252 Lịch sử triết học phương Tây, T.2 CTQG 2014 2
253 Luật xử lý vi phạm hành chính Lao động 2015 5
254 Việt Nam văn hóa sử cương Đào Duy Anh Thế giới 2015 5
255 Ký ức Đông Dương Tô Hoài Hội nhà văn 2015 4
256 Tục ngữ ca dao dân ca VN Văn học 2013 5

257 Angela Merkel - Thế giới của vị nữ thủ tướng Stefan Kornelius; Đỗ Trí
Vương dịch Nxb Trẻ 2016 1

258 Giăng lưới bắt chim Nguyễn Huy Thiệp Nxb Trẻ 2016 5

259 Từ điển Anh - Việt 145000 từ Từ điển Bách
khoa 2013 1

260 Tội phạm học đương đại Dương Tuyết Miên CT-HC 2013 2
261 Dẫn luận về xã hội học Steve Bruce; Thái An dịch Nxb Hồng Đức 2016 5

262 Bí quyết để có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học Larry Chiagouris; Thành
Khang, Đặng Hà dịch Nxb Thanh Hóa 2014 5

263 Từ điển Trung - Việt Vương Trúc Nhân; Lữ Thế
Hoàng

Từ điển Bách
khoa 2013 1

264 Kỹ năng cho người làm báo Thông tấn xã VN 2015 4

265 Gã khổng lồ mất ngủ: Một góc nhìn về chính trị Trung Quốc đương đại Susan L. Shirk, Dịch: Vũ Tú
Mạnh, Trần Hà Trang Hội nhà văn 2015 2

266 Siêu kinh tế học hài hước Steven D. Levitt, Stephen J.
Dubner Thế giới 2010 2

267 Sự an ủi của triết học Alain de Botton; Ngô Thu
Hương dịch Thế giới 2015 5
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268 Những quy tắc trong quản lý Richard Templar, Nguyễn
Công Điều dịch Lao động 2015 2

269 Lang thang trong chữ Hồ Anh Thái Nxb Trẻ 2015 2

270 Tư duy lãnh đạo, hành động lãnh đạo Herminia Ibarra; Người
dịch: Phương Võ

Tổng hợp
TPHCM 2016 5

271 Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí Nguyễn Quang Hòa Thông tin & TT 2016 2

272 Viết gì cũng đúng, T.2 Brandon Royal ; Hồng Hải
dịch Lao động - XH 2016 2

273 Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng Nguyễn Quang Thiều Nxb Trẻ 2016 2

274 Dẫn luận về tâm lý học Gillian Butler, Freda
McManus Nxb Hồng Đức 2016 3

275 Thu hút và giữ chân nhân tài Roberta Chinsky Matuson;
Nguyễn Tư Thắng dịch Nxb Thanh Hóa 2015 5

276 Trò chơi quyền lực tại nơi làm việc Jack Godwin, Người dịch:
Trung Sơn KHXH 2016 2

277 Dẫn luận về kinh tế học Partha Dasgupata Nxb Hồng Đức 2016 5
278 Chảy đi sông ơi Nguyễn Huy Thiệp Nxb Trẻ 2016 5
279 Chiến lược marketing hoàn hảo William M. Luther Lao động - XH 2015 1
280 Lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo David Ogilvy Công thương 2015 1

281 Giá trị tư tưởng tôn giáo phương Đông Nguyễn Duy Hinh, Lê Đức
Hạnh VHTT 2014 1

282 Lịch sử triết học phương Tây KHXH 2015 1

283 Các kỹ năng marketing hiệu quả Trần Thị Bích Nga biên dịch Tổng hợp
TPHCM 2016 5

284 Bộ luật Dân sự Tư pháp 2016 5
285 Bộ luật tố tụng dân sự Tư pháp 2016 5
286 Bộ luật tố tụng hình sự Tư pháp 2016 5
287 Luật tố tụng hành chính Tư pháp 2016 5
288 Luật an toàn thông tin mạng Tư pháp 2016 5
289 Luật kế toán Tư pháp 2016 5
290 Luật thống kê Tư pháp 2016 5
291 Luật tiếp cận thông tin Tư pháp 2016 5
292 Luật điều ước quốc tế Tư pháp 2016 5
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293 Luật báo chí Tư pháp 2016 5
294 Luật xử lý vi phạm hành chính Tư pháp 2016 5
295 Pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay Tư pháp 2016 5
296 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật Tư pháp 2016 5
297 Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Tư pháp 2016 1
298 Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay Tư pháp 2016 5
299 Hỏi đáp Luật Đất đai Tư pháp 2016 5
300 Tội phạm học so sánh - Lý luận và thực tiễn Tư pháp 2015 5
301 Hướng dẫn môn học Lý luận nhà nước và pháp luật Tư pháp 2015 5
302 Từ điển Luật học Tư pháp 2008 1
303 Điều lệ trường học Quang Minh Lao động 2016 2
304 Xã hội học báo chí Trần Hữu Quang ĐHQGTPHCM 2015 10
305 Những người thầy Nguyễn Hải Văn học 2016 20
306 Văn hóa học và văn hóa Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Lao động 2015 100
307 Văn hóa giao thông VN từ lý luận đến thực tiễn Phạm Ngọc Trung Lý luận CT 2015 50
308 Hồ Chí Minh với sự nghiệp thể thao Nguyễn Thị Kim Dung Thể dục thể thao 2016 20
309 Giáo trình báo chí điều tra Đỗ Thị Thu Hằng Lao động 2016 100
310 Vai trò của thủy quân VN trong lịch sử dân tộc Cao Văn Liên Thanh niên 2016 50
311 Thủy hải chiến VN Cao Văn Liên Thanh niên 2016 50

312 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - một số vấn đề cơ bản Trần Văn Phòng, Hoàng
Anh CTQG 2015 50

313 Giáo trình chính trị học nâng cao Lưu Văn An CTQG 2016 100
314 Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi Phạm Hương Trà Lao động - XH 2016 50
315 Báo điện tử: hiệu quả truyền thông... Phạm Hương Trà Lao động - XH 2016 50
316 An sinh xã hội một số vấn đề lý luận và... Phạm Hương Trà Lao động - XH 2016 50
317 Giáo trình soạn thảo văn bản về công tác tư tưởng Mai Đức Ngọc CTQG 2016 100
318 Giáo trình lao động nhà báo Lê Thị Nhã Lý luận CT 2016 100

319 Chuyện kể trong thang máy Nguyễn Ngọc Oanh Quân đội nhân
dân 2016 50

320 Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của ĐCSVN Hoàng Quốc Bảo Lý luận CT 2016 100

321 Đối ngoại công chúng mô hình hoạt động của một số nước lớn trên TG
và... PhạmMinh Sơn Lý luận CT 2016 50

322 Giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở VN hiện nay Bùi Thị Kim Hậu, Nguyễn
Thọ Khang CTQG 2016 50
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323 Giáo trình lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng TG Bùi Thị Kim Hậu CB CTQG 2016 100

324 Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai
đoạn hiện nay Trần Thị Hương CTQG 2016 50

325 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp Thông tin&TT 2016 100
326 Giới thiệu Bộ tư bản của Các Mác Nguyễn Vũ Lê Thông tin&TT 2016 100
327 Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử Nguyễn Thị Trường Giang CTQG 2016 100
328 Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử Nguyễn Thị Trường Giang CTQG 2016 100

TỔNG SỐ: 2956
Tổng số tên sách: 328 tên sách
Tổng số bản sách: 2.956 bản sách
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GIÁ TIỀN THÀNH TIỀN

350,000 1750000

180,000 900000
68,000 340000

55,000 275000

60,000 300000

68,000 340000
150,000 750000

79,000 395000

550,000 1100000
350,000 350000

145,000 725000
55,000 275000
350,000 700000

50,000 250000
68,000 340000
118,000 590000
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160,000 800000

120,000 600000

36,000 180000
350,000 1750000

68,000 340000

120,000 600000

160,000 800000

68,000 340000
80,000 400000
75,000 375000
160,000 800000
98,000 490000
140,000 700000

68,000 340000
68,000 340000
75,000 375000
85,000 425000

95,000 475000
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144,000 720000

58,000 290000

135,000 675000
70,000 350000

150,000 750000

240,000 480000

210,000 420000

182,000 910000

140,000 700000

144,000 720000
87,000 435000
90,000 450000
127,000 635000
106,000 530000
82,500 412500

96,000 480000
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85,000 425000

360,000 720000
1,230,000 1230000
450,000 900000

160,000 320000

180,000 360000
60,000 300000

180,000 360000

200,000 200000
76,000 380000

250,000 250000
86,000 430000
78,000 390000

72,000 360000

140,000 280000

68,000 340000
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69,000 345000
120,000 240000
250,000 250000

160,000 320000
100,000 200000

42,000 42000
120,000 120000
29,500 147500

99,000 99000
75,000 75000
94,000 470000

68,000 340000

68,000 340000
65,000 325000
125,000 250000

520,000 520000

250,000 250000
160,000 320000
180,000 360000
240,000 240000

129,000 129000
168,000 168000
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200,000 200000
296,000 296000
200,000 200000
55,000 2750000

65,000 650000
7,000 70000
88,000 440000
76,000

380000
100,000

500000

81,000 405000
23,000 115000
52,000 260000
73,000 365000
65,000 325000
45,000 225000
11,000 55000
15,000 75000
14,000 70000

55,000
275000

60,000 300000

54,000
270000

165,000 330000

135,000 270000
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42,000 210000

55,000 275000

100,000 200000

70,000 140000
232,000 232000
135,000 270000

89,000 178000

120,000 240000

42,000 84000
65,000 130000

40,000 200000
37,000 74000

65,000 130000

84,000
168000

140,000 280000

150,000 300000

150,000 300000
20,000 100000
15,000 75000
10,000 50000
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76,000 380000

70,000 350000

47,000 235000

98,000
490000

25,000 125000

40,000 280000
40,000 40000
35,000 175000

35,000 315000
55,000 275000
65,000 325000

75,000 375000
59,000 295000
45,000 225000
69,000 345000

88,000 440000
45,000 225000
59,000 295000

59,000 295000
50,000 250000

68,000 340000

69,000 345000
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89,000 445000
98,000 490000

125,000 250000
66,000 330000
69,000 345000
78,000 390000
50,000 250000
98,000 490000
60,000 300000
48,000 240000
68,000 340000

58,000 290000
36,000 180000
39,000 195000
80,000 400000
86,000 430000
68,000 272000
70,000 350000
64,000 320000
47,000 235000
95,000 475000
85,000 425000
32,000 96000
53,000 265000
109,000 545000
104,000 520000
60,000 300000
129,000 645000
68,000 340000
155,000 310000
110,000 550000
140,000 140000
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145,000 435000
80,000 400000
20,000 100000
99,000 495000
33,000 165000
29,000 145000
24,000 120000
60,000 300000
25,000 125000
100,000 700000
24,000 120000
79,000 395000

60,000 300000
35,000 105000
168,000 336000

43,000 129000
45,000 225000
70,000 350000
40,500 202500

95,000 475000
165,000 330000

60,000 300000
79,500 397500
79,000 395000
44,000 220000
140,000 700000
75,000 375000
185,000 370000
51,000 255000
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114,000 456000
84,000 420000
38,000 190000
45,000 225000
45,000 225000
74,000 370000
70,000 350000
14,000 70000
98,000 196000

74,000 296000
21,000 21000
360,000 360000

200,000 200000

152,000 152000
89,000 356000
75,000 375000
87,000 348000
98,000 196000
45,000 90000
240,000 240000
68,000 340000

85,000 425000
125,000 125000
78,000 156000
52,000 260000
48,000 240000
85,000 425000
55,000 275000
40,000 200000
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65,000 325000
22,500 112500
85,000 425000
50,000 150000
56,000 224000

103,000 206000

115,000 230000
98,000 196000
109,000 218000
40,000 200000
75,000 375000
63,000 252000
85,000 425000

120,000 120000
88,000 440000

160,000 160000
90,000 180000
53,000 265000

55,000 275000

140,000 140000
75,000 300000

120,000 240000

109,000 218000

89,000 445000
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69,000 138000
97,000 194000

88,000 440000
70,000 140000

59,000 118000
72,000 144000

67,000 201000

79,000 395000

98,000 196000
78,000 390000
45,000 225000
99,000 99000
99,000 99000

175,000 175000
140,000 140000

78,000 390000
55,000 275000
65,000 325000
70,000 350000
51,000 255000
12,000 60000
13,000 65000
13,000 65000
9,000 45000
15,000 75000
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18,000 90000
34,000 170000
48,000 240000
60,000 300000
350,000 350000
68,000 340000
80,000 400000
35,000 175000
90,000 450000
350,000 350000
685,000 1370000
135,000 1350000
235,000 4700000
45,000 4500000
55,000 2750000
42,000 840000
99,000 9900000
50,000 2500000
50,000 2500000

47,000 2350000
65,000 6500000
48,000 2400000
50,000 2500000
50,000 2500000
63,000 6300000
50,000 5000000

42,000 2100000
68,000 6800000

99,000 4950000

70,000 3500000
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80,000 8000000

46,000 2300000
65,000 6500000
85,000 8500000
53,000 5300000
69,000 6900000

214640500
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB SỐ BẢN GIÁ TIỀN

1 Giáo trình phóng sự ảnh Vũ Huyền Nga Thông tấn 2022 100 200,000

2
Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới
và ý nghĩa đối với thế giới đương đại : Sách chuyên
khảo

Nguyễn Minh Hoàn
(ch.b.),… Lý luận chính trị 2022 50 150,000

3 Nghiên cứu dư luận xã hội Dương Thị Thu Hương Thông tin và Truyền
thông 2022 100 145,000

4 Phân tích sản phẩm truyền thông : Sách tham khảo Bùi Thu Hương Chủ biên Thế giới 2022 50 157,000

5
The price of love : A gèder analysis of married
middle class woman's intimate experiences in
contemporary Vietnam

Bui Thu Huong Thế giới 2022 50 302,400

6 Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa : Sách chuyên
khảo Bùi Thu Hương Thế giới 2022 50 160,000

7 Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư
tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật

Đỗ Thị Thu Hằng, Lương
Khắc Hiếu (ch.b.), Đinh

Xuân Dũng...
Chính trị quốc gia 2022 50 189,000

8 Báo cáo về sự phát triển của phong trào cộng sản
quốc tế (2020-2021) Lý luận chính trị 2022 50 250,000

9 Lịch sử nhiếp ảnh báo chí Việt Nam Phan Ái Sân khấu 2020 50 41,500

10 Giáo trình công tác vận động thanh niên của Đảng Khoa Xây dựng Đảng Chính trị quốc gia 2022 100 70,000

11 Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác và nghiên cứu
ứng dụng Nguyễn Minh Hoàn Lý luận chính trị 2022 50 655,000

DANHMỤC SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2022
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12 Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông
tin ở Việt Nam hiện nay Đỗ Thị Thu Hằng Lao động 2022 50 150,000

13 Giáo trình nhập môn truyền thông đa phương tiện Đỗ Thị Thu Hằng Thông tin và Truyền
thông 2022 85 115,000

14 Giáo trình Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông
đại chúng Đỗ Thị Thu Hằng Thông tin và Truyền

thông 2022 80 120,000

15 Kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa Trần Thị Ngọc Minh,… Giao thông vận tải 2022 100 155,000

16 Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối
ngoại CTQG 2022 2 207,000

17 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát
triển CTQG 2022 1 495,000

18 Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái
Bình Dương của Hoa Kỳ

PGS.TS. Ng. Huy Hoàng
(cb) KHXH 2022 2 80,000

19 Quan hệ Australia - ASEAN hai thập niên đầu thế
kỉ 21 (sách ck) TS. Võ Xuân Vinh (cb) KHXH 2022 2 85,000

20
Học và làm theo Bác - Hồ Chí Minh người dẫn dắt
dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu
độc lập 1945

PGS.TS. Vũ Như Khôi
(Chủ biên)

Quân Đội Nhân
Dân 2021 2 96,000

21 Học và làm theo Bác - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để
Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh GS.TS.Hoàng Chí Bảo Hà Nội 2021 2 149,000

22 Học và làm theo Bác - Sự thống nhất biện chứng
giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Huy Bình
(Chủ biên)

Quân Đội Nhân
Dân 2021 2 70,000

23 Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng đã
lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam Đỗ Huy Hồng Đức 2021 2 174,000

24 Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử Việt Nam

Hội Khoa Học Lịch Sử
Tỉnh Thừa Thiên Huế
PGS.TS.Đỗ Bang (Chủ

biên)

Hà Nội 2021 2 160,000

25 Quan hệ giữa các nước lớn & đối sách của Việt
Nam

Thiếu tướng, PGS, TS,
NGND Nguyễn Bá Dương

(chủ biên)

Quân Đội Nhân
Dân 2021 2 113,000
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26 Thế giới 100 năm (1920 - 2020) Nguyễn Đăng Song QĐND 2021 2 108,000

27
Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử:
Quyển 1 - Văn hóa - Gia đình, dòng họ nhân vật
lịch sử

GS.NGND. Phan Đại
Doãn Hà Nội 2021 2 160,000

28
Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử:
Quyển 3 - Tôn giáo tín ngưỡng kháng chiến chống
ngoại xâm lịch sử địa phương

GS.NGND. Phan Đại
Doãn Hà Nội 2021 2 136,000

29
Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử:
Quyển 2 - Văn hóa - Gia đình, dòng họ nhân vật
lịch sử

GS.NGND. Phan Đại
Doãn Hà Nội 2021 2 138,000

30 Văn hóa Việt Nam thời hội nhập PGS.TS. Vũ Nho Quân Đội Nhân
Dân 2021 2 115,000

31 Phong tục tang lễ xưa và nay Phạm Minh Thảo Hồng Đức 2021 2 53,000
32 Văn hóa gia đình Việt Nam Vũ Ngọc Khánh Văn Hóa Dân Tộc 2021 2 99,000
33 Tộc người và văn hóa Việt Nam GS.TS.Ngô Đức Thịnh ĐHQG HN 2021 2 199,000

34 Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt
Nam Vũ Ngọc Khánh Hồng Đức 2021 2 128,000

35 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam GS Vũ Ngọc Khánh Hồng Đức 2021 2 132,000

36 Đàng Trong thời chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền
và bộ máy nhà nước

Hội Khoa Học Lịch Sử
Tỉnh Thừa Thiên Huế
PGS.TS.Đỗ Bang (Chủ

biên)

Hồng Đức 2021 2 120,000

37 Đàng Trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hóa,
xã hội

Hội Khoa Học Lịch Sử
Tỉnh Thừa Thiên Huế
PGS.TS.Đỗ Bang (Chủ

biên)

Hồng Đức 2021 2 198,000

38 Lược sử thế giới cổ đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 2 142,000

39 Lược sử thế giới trung đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 2 99,000

40 Lược sử thế giới cận đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 2 191,000
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41 Lược sử thế giới hiện đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 2 109,000

42 Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo Việt
Nam Thế giới 2021 1 919,000

43 Mấy vấn đề văn hóa - suy nghĩ và đối thoại GS. TS. Đinh Xuân Dũng TT&TT 2021 2 115,000

44
Vì một nền văn hóa dân tộc hiện đại (mấy vấn đề
cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn
hóa con người nước ta hiện nay)

GS. TS. NGND. Trần Văn
Bình TT&TT 2021 2 125,000

45 Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam Trần Phương KHXH 2021 2 199,000

46
Học và làm theo Bác - Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ
Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt lên
chính mình để làm nên lịch sử

Trần Đình Huỳnh, Nguyễn
Ngọc Ánh Hà Nội 2020 2 86,000

47 Bộ sách học và làm theo Bác - 5 tác phẩm tiêu biểu
của Hồ Chí Minh _ 5 Bảo vật Quốc gia

GS.TS Hoàng Chí Bảo -
PGS.TS Trần Thị Minh

Tuyết
Hà Nội 2020 2 126,000

48 Học và làm theo Bác - Danh nhân Hồ Chí Minh -
Cuộc đời và những chặng đường lịch sử

Trần Đình Huỳnh, Trần
Thu Thủy Hà Nội 2020 2 122,000

49 Học và làm theo Bác - Đem sức ta mà giải phóng
cho ta

Trần Đình Huỳnh, Vũ
Hoài Phương Hà Nội 2020 2 44,000

50 Tấm gương Bác, Ngọc quý của mọi nhà - Mẫu mực
về đạo đức, đặc sắc về phong cách GS.TS Hoàng Chí Bảo Hà Nội 2020 2 96,000

51 Tấm gương Bác, Ngọc quý của mọi nhà - Lòng
nhân ái và đức khoan dung

GS.TS Hoàng Chí Bảo -
PGS.TS Trần Thị Minh

Tuyết
Hà Nội 2020 2 99,000

52 Tấm gương Bác, Ngọc quý của mọi nhà - Học Bác
để làm người PGS Trần Đình Huỳnh Hà Nội 2020 2 99,000

53 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Tìm người
tài đức

ThS. Đào Thị Lệ Hằng;
Tuệ Minh bs, tc Thanh niên 2020 2 78,000

54 Chủ quyền biển đảo Việt Nam minh chứng lịch sử
và cơ sở pháp lý PGS.TS. Đỗ Bang Tri thức 2020 2 199,000

55 Quá trình xác lập chủ quyền của nhà nước Việt
Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa PGS.TS.Đỗ Bang Hà Nội 2020 2 150,000
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56 Một số sự kiện lịch sử 200 năm quan hệ Việt - Mỹ
(1820-2020) Nhiều tác giả Hồng Đức 2020 2 135,000

57 Nghìn năm gốm cổ Champa GS.TS.Lâm Thị Mỹ Dung,
TS. Nguyễn Anh Thư Văn Hóa Dân Tộc 2020 2 99,000

58 Đại Nam quốc cương giới vựng biên Hoàng Hữu Xứng Hà Nội 2020 2 118,000

59 Những trang sử triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế
giới Nhiều tác giả Hồng Đức 2020 2 185,000

60 Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 đến 1930 GS. Đào Duy Anh Hà Nội 2020 2 65,000

61 Ba thế hệ trí thức người Việt (1862-1954) - Nghiên
cứu lịch sử xã hội Trịnh Văn Thảo Tri thức 2020 1 230,000

62 Một số vấn đề về Chữ Quốc Ngữ
Nguyễn Thanh Quang -
Linh mục Gioan Võ Đình

Đệ
Khoa Học Xã Hội 2020 2 115,000

63 Chữ Nôm - Nguồn gốc cấu tạo và diễn biến Đào Duy Anh Hà Nội 2020 2 91,000

64 Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm
1858

PGS. TS. Vũ DuyMền
(Chủ biên) KHXH 2020 2 116,000

65 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ sau sự kiện dàn
khoan Hải Dương 981 (năm 2014)

TS.Nguyễn Thị Phương
Hoa (chủ biên) KHXH 2020 2 112,000

66 Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa
(1858-1945)

GS.TS. Nguyễn Văn
Khánh ĐHQG. HN 2019 2 165,000

67 Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh:
Vụ ám sát Ngô Đình Diệm & J.F.Kennedy

Bradley S.O'Leary,
Edward Lee ; Phạm Viên
Phương, Mai Sơn dịch

Công An Nhân Dân 2019 2 149,000

68 Cửa sổ lịch sử văn hóa Việt Nam GS.TS. Hà Văn Tấn Khoa Học Xã Hội 2019 2 169,000

69 Văn hóa Việt Nam (1945-1975) GS.TS. Nguyễn Xuân
Kính Hồng Đức 2019 1 325,000

70 Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam GS.TS. Phan Hữu Dật ĐHQG TP.HCM 2019 2 50,000
71 Người Việt trong dòng lịch sử văn hóa Nguyễn Xuân Kính Khoa Học Xã Hội 2019 1 550,000
72 Nhân học văn hóa Việt Nam GS.TS. Hoàng Nam Văn Hóa Dân Tộc 2019 2 108,000

73 Văn hóa nguyên thủy Edward Tylor ; Huyền
Giang dịch Tri thức 2019 1 479,000
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74 Không gian văn hóa nguyên thủy - Nhìn theo lý
thuyết chức năng

Robert Lowie; Vũ Xuân
Ba, Ngô Bình Lâm (Dịch) Khoa Học Xã Hội 2019 1 248,000

75 Các dân tộc ở Đông Nam Á Nguyễn Duy Thiệu ĐHQG. HN 2019 2 195,000

76 Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (từ
năm 939 đến năm 1884) PGS. Nguyễn Minh Tường Khoa Học Xã Hội 2019 1 585,000

77 Huế và triều Nguyễn GS. Phan Huy Lê Khoa Học Xã Hội 2019 2 205,000

78 Bộ sưu tập sử liệu Pháp xâm lược Việt Nam 1847-
1887 GS. Trương Sỹ Hùng Khoa Học Xã Hội 2019 2 119,000

79 Hoạt động chống Pháp trong các xứ An Nam từ
1905 đến 1918

PGS. Chương Thâu, Phan
Văn Diên dịch ĐHQG TP.HCM 2019 2 86,000

80 Việt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi và định hướng GS.TS. Nguyễn Văn
Khánh Tri thức 2019 2 115,000

81 Hỏi đáp về lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang
Ngọc chủ biên ĐHQG TP.HCM 2019 2 110,000

82 Việt Nam quốc dân Đảng trong lịch sử cách mạng
Việt Nam (1927-1954)

GS.TS. Nguyễn Văn
Khánh Khoa Học Xã Hội 2019 2 160,000

83 Ức trai di tập dư địa chí
Nguyễn Trãi, Phan Huy
Tiếp dịch, GS. Hà Văn

Tấn hiệu đính
ĐHQG TP.HCM 2019 2 90,000

84 Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại Trần Giang Sơn biên soạn Thanh Niên 2019 1 430,000

85 Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam GS.TS. Phan Hữu Dật Khoa Học Xã Hội 2018 2 145,000

86 Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc
Trung tâm Thông tin Văn
hóa các dân tộc (Nguyễn
Ngọc Thanh Chủ biên)

Khoa Học Xã Hội 2018 2 178,000

87 Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc
Trung tâm Thông tin Văn
hóa các dân tộc (Nguyễn
Ngọc Thanh Chủ biên)

Khoa Học Xã Hội 2018 2 150,000

88 Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung bộ
Trung tâm Thông tin Văn
hóa các dân tộc (Nguyễn
Ngọc Thanh Chủ biên)

Khoa Học Xã Hội 2018 2 136,000

89 Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió Nhân Cơ biên soạn Văn Hóa Dân Tộc 2018 2 58,000
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90 Tìm lại làng Việt xưa PGS.TS. Vũ DuyMền Khoa Học Xã Hội 2018 1 239,000
91 Từ cái nhìn Văn hóa Đỗ Lai Thúy Tri Thức 2018 2 125,000

92 Bách khoa văn hóa phương Đông Đăng Trường, Lê Minh
biên soạn Thanh Niên 2018 2 195,000

93 Đại Việt sử ký tiền biên (tái bản có bổ sung, chỉnh
lý)

Viện Nghiên cứu Hán
Nôm Hồng Đức 2018 1 450,000

94 Đại Việt sử ký tục biên (1676 - 1789); (tái bản có
bổ sung, chỉnh lý)

Viện Nghiên cứu Hán
Nôm Hồng Đức 2018 1 300,000

95 Sổ tay Sử liệu Việt Nam Trần Hồng Đức Hồng Đức 2018 2 95,000
96 Trung Bộ và Nam Bộ thời chúa Nguyễn Đỗ Bang (chủ biên) ĐHQG. HN 2018 1 260,000

97 Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập tác
phẩm Phan Đăng Nhật Tri thức 2018 1 298,000

98 Địa đạo Việt Nam trong kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ Đặng Việt Thuỷ Hồng Đức 2018 2 65,000

99 Viện trợ nước ngoài cho Việt Nam (Đối với giáo
dục và đào tạo 1954 - 1975) TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Công An Nhân Dân 2018 2 95,000

100 Giáo dục & khoa cử Nho học triều Nguyễn (1802 -
1919) TS. Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2018 1 560,000

101 Văn hóa biển đảo Việt Nam: Tập 1 Vũ Quang Dũng tuyển
chọn Công An Nhân Dân 2017 1 750,000

102 Văn hóa biển đảo Việt Nam: Tập 2 Vũ Quang Dũng tuyển
chọn Công An Nhân Dân 2017 1 750,000

103 Định chế pháp luật & tố tụng triều Nguyễn (1802 -
1885) TS. Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2017 2 280,000

104 Chí sĩ yêu nước Tiểu La Nguyễn Thành và vấn đề
Duy Tân hội Nhiều tác giả Đà Nẵng 2017 2 76,000

105 Kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện
trợ Hoa Kỳ (1955-1975) Phạm Thị Hồng Hà Công An Nhân Dân 2017 2 110,000

106 Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử Nguyễn Thị Thu Huyền,
Hồ Sỹ Lập,.. biên soạn Văn Hóa Văn Nghệ 2017 2 130,000

107 Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ Lê Quang Thiêm ĐHQG TP.HCM 2019 2 149,000

108 Marketing plan - bản phác thảo kế hoạch
Marketing Mediaz Thế giới 2020 2 159,000

7



109 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật Đỗ Lai Thúy biên soạn và
giới thiệu Hồng Đức 2021 2 212,000

110 Tâm lý học đàm phán Doãn Húc Thăng (Nguyễn
Ngân dịch) Thanh hóa 2021 2 95,000

111 Tâm lý học giao tiếp Phổ Tường (Bảo Thu dịch) Thanh hóa 2021 2 105,000

112 Tâm lý học quản lý Ngô Kỳ (Bảo Thu dịch) Thanh hóa 2021 2 108,000
113 Hành trình và truyền giáo Alexander De Rhodes Hồng Đức 2020 2 280,000

114 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập 1 (1930 -
1954) Quyển 1 (1930-1945) Viện Lịch sử Đảng Chính trị quốc gia

ST 2021 2 266,000

115 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập 1 (1930 -
1954) Quyển 2 (1945-1954) Viện Lịch sử Đảng Chính trị quốc gia

ST 2021 2 236,000

116 Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng , Nhà nước và
Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh TS. Yên Ngọc Trung Chính trị quốc gia

ST 2021 2 85,000

117 Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ Phạm Chí Nhân Chính trị quốc gia
ST 2021 2 91,000

118 Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí
Minh Trần Trọng Trung Chính trị quốc gia

ST 2021 1 385,000

119 Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế
quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965 - 1969) Trần Trọng Trung Chính trị quốc gia

ST 2021 2 245,000

120 Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế
thời kỳ 1945 - 1954 TS. Phạm Thị Thanh Mai Chính trị quốc gia

ST 2021 2 103,000

121 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam Lôgíc - Đổi mới và
phát triển TS. Nhị Lê Chính trị quốc gia

ST 2021 2 205,000

122
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất
nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong
giai đoạn mới

PGS. TS. Trần Quốc Toản
(Chủ biên) GS. TS. Phùng
Hữu Phú, GS. TS. Tạ

Ngọc Tấn

Chính trị quốc gia
ST 2021 2 212,000

123 Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ
tại Việt Nam Gregory A. Dadis Chính trị quốc gia

ST 2021 2 210,000
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124

Quan điểm vượt thời đại trong tư tưởng "Trị nước,
an dân" của Lê Thánh Tông - Giá trị kế thừa cho
công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

TS. Trần Việt Hà, TS.
Trịnh Văn Toàn (Đồng chủ

biên)

Chính trị quốc gia
ST 2021 2 57,000

125
Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên
khảo)

TS. Phạm Minh Điển, TS.
Hoàng Xuân Hoà, GSTS

Đỗ Đức Bình, …

Chính trị quốc gia
ST 2021 2 262,000

126
Hỏi - Đáp về kết quả 10 năm thực hiện cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội

PGS.TS.Nguyễn Viết
Thông

Chính trị quốc gia
ST 2021 2 42,000

127 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Julitte Morillot Dorian
Malovic

Chính trị quốc gia
ST 2021 2 263,000

128 Mianma - Lịch sử và hiện tại

Hội Hữu nghị Việt Nam
Mianma, Chủ tịch, Đại sứ
Chu Công Phùng (Chủ

biên)

Chính trị quốc gia
ST 2021 2 235,000

129 Polpot: Mổ xẻ một cơn ác mộng Lhip Short Chính trị quốc gia
ST 2021 1 306,000

130 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại Can Xuân Tùng Chính trị quốc gia
ST 2021 2 178,000

131 Sự bùng nổ của Trung Quốc Ho - Fung Hung Chính trị quốc gia
ST 2021 2 144,000

132 Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một
người còn sống Denise Affonco Chính trị quốc gia

ST 2021 2 92,000

133 Việt Nam - Cu Ba, 60 năm đồng hành (Văn kiện
Đảng và Nhà nước)

Cục Lưu trữ; Cục Văn thư
và Lưu trữ nhà nước

Chính trị quốc gia
ST 2020 1 467,000

134
Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan
hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên
bang Nga

PGS.TS. Trần Minh
Trưởng (Chủ biên)

Chính trị quốc gia
ST 2020 1 93,000

135 Bác Hồ của nhân dân (Tập bút ký - Tiểu luận chọn
lọc) Nguyễn Uyển Chính trị quốc gia

ST 2020 2 181,000

136 Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Lê Mậu Hãn Chính trị quốc gia

ST 2020 2 115,000
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137
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi
mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện
nay

TS. Lý Việt Quang (Chủ
biên)

Chính trị quốc gia
ST 2020 1 67,000

138 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ
tịch Trần Dân Tiên Chính trị quốc gia

ST 2020 2 47,000

139 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người TS. Lại Thị Thanh Bình Chính trị quốc gia
ST 2020 2 85,000

140 Chuyện kể về thời niên thiếu của Bác Hồ Bùi Ngọc Tam Chính trị quốc gia
ST 2020 2 79,000

141 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Hồng Khanh Chính trị quốc gia
ST 2020 2 52,000

142 Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời TS. Trần Viết Hoàn Chính trị quốc gia
ST 2020 2 120,000

143 Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa
bình cho Việt Nam

TS. Nguyễn Anh Minh
(Sưu tầm)

Chính trị quốc gia
ST 2020 2 95,000

144 Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ
Chí Minh Nguyễn Bá Quang Chính trị quốc gia

ST 2020 2 59,000

145 Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh Nhiều tác giả Chính trị quốc gia
ST 2020 2 75,000

146 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Vũ Kỳ Chính trị quốc gia
ST 2020 2 103,000

147 Phong cách Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Nho Chính trị quốc gia
ST 2020 2 57,000

148 Triết lý hành động Hồ Chí Minh TS.Yên Ngọc Trung Chính trị quốc gia
ST 2020 2 86,000

149 Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt
xuất của cách mạng Việt Nam Nhiều tác giả Chính trị quốc gia

ST 2020 1 566,000

150
Chế độ quan lại Triều Lê Sơ (1428-1527) và những
giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công
chức ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Thu Hòa Chính trị quốc gia
ST 2020 1 77,000
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151 Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long Hà Nội

Hội liên hiệp Văn học
Nghệ thuật HN -

PGS.TS.Đỗ Thị Hảo (Chủ
biên)

Chính trị quốc gia
ST 2020 2 198,000

152 Tôn giáo và hòa bình trong Thế kỷ XXI HARVEY G. COX-
IKEDA DÁIAKU

Chính trị quốc gia
ST 2020 2 67,000

153 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng
dân tộc - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Việt Hùng, Vũ Thị
Thanh Tình, Nguyễn Thị
Thu Hà (Đồng chủ biên)

Chính trị quốc gia
ST 2019 2 69 000

154 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử
và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam Nhiều tác giả Chính trị quốc gia

ST 2019 2 64 000

155 Tư tưởng Quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ
nước Dương Xuân Đống Chính trị quốc gia

ST 2019 2 141 000

156
Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn
hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt
Nam

GS. TS. Ngô Thắng Lợi -
PGS.TS. Vũ Thành Hưởng

(Đồng chủ biên)

Chính trị quốc gia
ST 2019 1 113 000

157 Mỹ Lai: Việt Nam 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát HOWARD JONES Chính trị quốc gia
ST 2019 2 257,000

158 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng Ban Tuyên giáo TW Chính trị quốc gia
ST 2021 2 56,000

159 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở
cơ sở Ban Tuyên giáo TW Chính trị quốc gia

ST 2021 2 39,000

160 Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân
trước Cách mạng Tháng Tám Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 2019 3 130,000

161 Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 2019 3 115,000

162 Thành cổ Việt Nam Đỗ Văn Ninh Khoa học xã hội 2020 3 120,000

163 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XX Lê Thành Khôi Thế giới 2018 1 200,000

164 Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật Đào Trí Úc, Hoàng Thị
Kim Quế

Đại học Quốc gia
HN 2017 3 138,000
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165 Phương pháp sử dụng nguồn nhân lực Trần Minh Nhật Thời đại 2009 2 34,000

166 Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các
hành vi phạm tội Nguyễn Mạnh Cường Lao động 2019 1 350,000

167 Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an
ninh trong tình hình mới Quý Lâm Hồng Đức 2018 1 365,000

168 Khác biệt để bứt phá Jason Fried, David
Heinemeier Hansson Dân trí 2021 5 128,000

169 Người chọn nghề hay nghề chọn người Orison Swett Marden Lao động-xã hội 2020 5 109,000
170 Bàn về văn minh Fukuzawa Yukichi Thế giới 2020 5 139,000
171 Đồng tiền lên ngôi - lịch sử tài chính thế giới Niall Ferguson Thế giới 2020 2 259,000

172 Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa
chính trị Phạm Hồng Tung Chính trị quốc gia 2021 1 534,000

173 Eichmann ở Jerusalem - Ký sự pháp đình: một
phóng sự về sự tầm thường của cái ác Hannah Arendt Tri thức 2020 1 218,000

174 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và
thực tiễn trong thời đại ngày nay HVCTQGHCM,… Chính trị quốc gia

ST 2019 1 261,000

175 Thuyết phục - nghệ thuật tác động đến người khác James Borg Tổng hợp TPHCM 2018 2 248,000

176 Nâng cao sức mạnh tinh thần Margaret Pinkerton Tổng hợp TPHCM 2016 2 46,000

177 Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo
giáo viên

Nguyễn Thị Thế Bình, Vũ
Thị Mai Hường,… Đại học sư phạm 2020 3 60,000

178 Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại Knud S.Larsen, Lê Văn
Hảo

Đại học quốc gia
HN 2021 1 398,000

179 Bài giảng cuối cùng Randy Pausch, Jeffrey
Zaslow Lao động 2018 5 109,000

180 Khi bạn trở thành tâm điểm của truyền thông bí
quyết kiểm soát truyền thông Tường Linh dich Thông tấn 2015 1 120,000

181 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể Lê Huy Lâm Tổng hợp TPHCM 1 198,000

182 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam Ngô Đức Thịnh Đại học Quốc gia
HN 2021 5 168,000

183 Tìm hiểu về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Vũ Ngọc Lương Công an nhân dân 2020 1 275,000

184 Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới
Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách TS. Nguyễn Thành Dũng Chính trị quốc gia 2022 2 118,000
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185
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát
triển lực lượng sản xuất trong cách mạng 4.0 ở Việt
Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Kiên Chính trị quốc gia 2020 1 123,000

186 Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam TS. Vũ Hồng Vận Chính trị quốc gia 2020 1 58,000

187 Giáo trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn
lịch sử địa phương Nguyễn Cảnh Minh cb,… Đại học sư phạm 2008 2 30,000

188 Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam Lê Quang Thiêm chủ biên ĐHQG. HN 2020 2 65,000

189 Lễ hội văn hóa ba miền Vũ Thụy An biên soạn Thanh Niên 2017 1 114,000

190 Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm
khách hàng

Randy Frisch (Ngân Giang
dịch)

Nxb Lao Động, Hà
Nội. 2019 1 149,000

191 Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu Bernard Marr (Mộc Châu
dịch, VNHR hiệu đính) Nxb. Công thương 2020 2 149,000

192 MBA căn bản Waseda Business School;
Châu Phụng dịch

Nxb Lao Động xã
hội 2021 2 149,000

193 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu
2019-2020 Thông tấn xã VN 2019 1 199,000

194 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu
2018-2019 Thông tấn xã VN 2018 1 190,000

195 Giáo trình phương pháp nghiên cứu truyền thông TS Vũ Tuấn Anh Khoa học xã hội 2020 2 115,000

196 Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại
học, cao đẳng, và trung cấp) TS. Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia 2021 2 145,000

197 Giáo trình tâm lý học tiểu học
Bùi Văn Huệ, Phan Thị
Hạnh Mai, Nguyễn Xuân

Thức
Đại học sư phạm 2021 2 75,000

198 21 bài học cho thế kỷ 21 Yuval Noah Harari Thế giới 2022 1 209,000

199 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể Allan, Barbara Pease Nxb. Tổng hợp
TPHCM 2021 1 198,000

200 Ngôn ngữ cơ thể - 7 bài học đơn giản để làm chủ
ngôn ngữ không lời James Borg Nxb. Tổng hợp

TPHCM 2017 1 218,000

201 Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam Ngô Đức Thịnh Văn hóa dân tộc 2022 1 344,000
202 Luyện kỹ năng dịch tiếng Anh báo chí Đức Tín Dân trí 2019 2 83,000
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203 Basic English for chemists Dang Ngoc Quang,… Đại học sư phạm 2018 2 55,000
204 Reading 1 Le Thuy Linh Đại học sư phạm 2012 2 30,000
205 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Lý luận chính trị 2021 2 84,000
206 Văn hóa phát triển Lý luận chính trị 2021 2 76,000
207 Lý luận và pháp luật về quyền con người Lý luận chính trị 2021 2 86,000
208 Quan hệ quốc tế Lý luận chính trị 2021 2 80,000
209 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Lý luận chính trị 2021 2 82,000
210 Triết học Mác-Lênin Lý luận chính trị 2021 2 89,000
211 Quản lý kinh tế Lý luận chính trị 2021 2 72,000
212 Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Lý luận chính trị 2021 2 95,000
213 Kinh tế phát triển Lý luận chính trị 2021 2 95,000
214 Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam Lý luận chính trị 2021 2 66,000
215 Chủ nghĩa xã hội khoa học Lý luận chính trị 2021 2 82,000
216 Khoa học lãnh đạo Lý luận chính trị 2021 2 81,000
217 Giới trong lãnh đạo quản lý Lý luận chính trị 2021 2 65,000
218 Tôn giáo và tín ngưỡng Lý luận chính trị 2021 2 81,000
219 Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý Lý luận chính trị 2021 2 70,000
220 Giáo dục quốc phòng và an ninh Lý luận chính trị 2021 2 86,000
221 Tư tưởng Hồ Chí Minh Lý luận chính trị 2021 2 71,000
222 Chính trị học Lý luận chính trị 2021 2 82,000
223 Nhà nước và pháp luật Việt Nam Lý luận chính trị 2021 2 157,000
224 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Lý luận chính trị 2021 2 130,000
225 Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Lý luận chính trị 2021 2 50,000
226 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Lý luận chính trị 2021 2 58,000

227 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt
Nam Lý luận chính trị 2021 2 110,000

228 Xây dựng Đảng Lý luận chính trị 2021 2 70,000

229 Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt
Nam Lý luận chính trị 2021 2 46,000

230 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị
- xã hội Lý luận chính trị 2021 2 56,000

231 Quản lý hành chính nhà nước Lý luận chính trị 2021 2 104,000
232 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý Lý luận chính trị 2021 2 106,000
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233 Kiến thức bổ trợ Lý luận chính trị 2021 2 120,000

234

Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp. Tập 1 : =
博雅汉语 -初级起步篇一 : Phiên bản thứ hai /
Ch.b.: Lý Hiểu Kỳ, Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh
Ngưng

Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức 2022 1 160000đ

235
Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp 1. Tập 1 : =
博雅汉语 -准中级加速篇 1 / Lý Hiểu Kỳ, Hoàng
Lập, Tiền Húc Tinh

Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức 2021 1 138000

236
Giáo trình Chuẩn HSK 1 / B.s.: Khương Lệ Bình
(ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ
Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch : Sách bài tập

Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh 2021 2 158000đ

237

Giáo trình Chuẩn HSK 2. =标准教程 2 / B.s.:
Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phong, Lưu Lệ
Bình, Vương Phương ; Nguyễn Thị Minh Hồng
dịch

Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh 2022 1 198000

238

Giáo trình Chuẩn HSK 3. =标准教程 3 / B.s.:
Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phong, Lưu Lệ
Bình, Vương Phương ; Nguyễn Thị Minh Hồng
dịch

Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh 2021 1 198000

239
Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Tổng hợp sơ cấp 1.
Tập 1 : =发展汉语初级综综合 (Ⅰ) / Biên dịch:
Trần Thị Thanh Liêm

Hồng Đức 2021 2  160000đ

240
Giáo trình Phát triển Hán ngữ nghe sơ cấp I : =
发展汉语初级听力1 / Biên dịch: Trần Thị Thanh
Liêm

Hồng Đức 2021 1 145000đ

241
Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp
2 : =发展汉语初级口语 2 / Biên dịch: Trần Thị
Thanh Liêm

Hồng Đức 2019 1 230000đ

242
Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Tổng hợp sơ cấp 2.
Tập 1 : =发展汉语初级综综合 (Ⅱ) / Biên dịch:
Trần Thị Thanh Liêm

Hồng Đức 2021 1 140000đ
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243
Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp 1. Tập 2: =
博雅汉语 -准中级加速篇 1 / Lý Hiểu Kỳ, Hoàng
Lập, Tiền Húc Tinh

Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức 2021 1 179000

244
Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp. Tập 2 : =
博雅汉语 -初级起步篇i / Ch.b.: Lý Hiểu Kỳ,
Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng

Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức 2021 1 135000đ

245
Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp 2. Tập 1 : =
博雅汉语 -准中级加速篇 2 / Ch.b.: Lý Hiểu Kỳ,
Triệu Diên Phong

Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức 2018 1 177000đ

246
Giáo trình Chuẩn HSK 2 / B.s.: Khương Lệ Bình
(ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ
Bình ;... : Sách bài tập

Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh 2021 1 188000đ

247 Giáo trình Chuẩn HSK 3. / B.s.: Khương Lệ Bình
(ch.b.), Vu Diểu, Lý Lâm

Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh 2022 1 288000

248
Giáo trình Phát triển Hán ngữ nghe sơ cấp 2 =
发展汉语初级听力2 / Biên dịch: Trần Thị Thanh
Liêm, Đinh Thị Thanh Nga

Hồng Đức 2021 1 120000đ

249
Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Tổng hợp sơ cấp 2.
Tập 2 : =发展汉语初级综综合 (Ⅱ) / Biên dịch:
Trần Thị Thanh Liêm, Đinh Thị Thanh Nga

Hồng Đức 2020 1 140000đ

250
Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp
1 : =发展汉语初级口语 1 / Biên dịch: Trần Thị
Thanh Liêm., Đinh Thị Thanh Nga

Hồng Đức 2021 1 168000đ

251 Giáo trình Hán ngữ 3. Tập 2 - Quyển thượng / B.d
Trần Thị Thanh Liêm

Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội 2020 1 95000đ

252 Giáo trình Hán ngữ 2. Tập 1 - Quyển hạ / B.d Trần
Thị Thanh Liêm

Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội 2022 1 115000

253 Giáo trình Hán ngữ 1. Tập 1 - Quyển thượng / B.d
Trần Thị Thanh Liêm

Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội 2022 1 89000đ

254 Giáo trình Hán ngữ 4. Tập 2 - Quyển hạ / B.d Trần
Thị Thanh Liêm

Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội 2021 1 95000đ
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255
Giáo trình Hán ngữ 5. Tập 2 - Quyển hạ /, Bổ sung
bài tập - đáp án / Ch.b: Dương Ký Châu; B.d Trần
Thị Thanh Liêm

Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội 2015 1 115000đ

256 Giáo trình Hán ngữ 6. Tập 3 - Quyển hạ / B.d Trần
Thị Thanh Liêm

Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội 2021 1 108000

257 Giáo trình kinh tế công cộng / Bùi Đại Dũng (Chủ
biên), Ngô Minh Nam

Đại học Quốc gia
Hà Nội 2018 1 139,000

258 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế / Hoàng
Đình Tuấn, Bùi Dương Hải (Đồng chủ biên)

Đại học Kinh tế
quốc dân 2019 1 193,000

259
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /
Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm (ch.b.),
Nguyễn Văn Động

Tư Pháp 2021 1 75000 đ

260 Giáo trình quản trị marketing / Trương Đình Chiến Trương, Đình Chiến Đại học kinh tế
quốc dân 2012 1 105,000đ

261 Giáo trình giới trong kinh tế và quản trị / Trần
Quang Tiến, Dương Kim Anh Trần Quang Tiến Đại học Quốc gia

Hà Nội 2021 1 Sb

262
60 năm xây dựng và phát triển các khoa Mác-Lênin
Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Kỷ yếu hội
thảo khoa học

Lý luận Chính trị 2021 5 Sb

263 Văn hóa dân gian biển đảo vùng Nam Bộ : Sách
chuyên khảo / Phạm Lan Anh chủ biên Phạm, Lan Anh Quân đội nhân dân 2021 10 Sb

264 Văn hóa dân gian biển đảo vùng Bắc Bộ : Sách
chuyên khảo / Võ Thị Hoàng Lan chủ biên Võ, Thị Hoàng Lan Quân đội nhân dân 2021 5 Sb

265
Văn hóa dân gian biển đảo vùng Trung Bộ : Sách
chuyên khảo / Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh
chủ biên

Nguyễn, Chí Bền Quân đội nhân dân 2021 5 Sb

266
Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ
XXI. Tập 3, Châu Á - Thái Bình Dương / Bùi
Đình Bôn chủ biên

Bùi, Đình Bôn Quân đội nhân dân 2021 6 Sb

267
Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ
XXI. Tập 2, Quân sự và an ninh / Bùi Đình Bôn
chủ biên

Bùi, Đình Bôn Quân đội nhân dân 2021 6 Sb
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268
Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ
XXI. Tập 1, Chính trị, kinh tế / Bùi Đình Bôn chủ
biên

Bùi, Đình Bôn Quân đội nhân dân 2021 6 Sb

269

Bộ đội Biên phòng vận động người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ
quyền, an ninh ở khu vực biên giới : Sách chuyên
khảo / Đinh Vũ Thủy

Đinh, Vũ Thủy Quân đội nhân dân 2021 5 Sb

270
Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản
lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh Biên giới quốc gia
trên Biên / Vũ Hồng Khanh

Vũ, Hồng Khanh Quân đội nhân dân 2021 5 Sb

271
Xây dựng đội ngũ cán bộ đội Biên phòng người dân
tộc thiểu số trong tình hình mới : Sách chuyên
khảo

Quân đội nhân dân 2021 5 Sb

272
Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy
thoái? : Sách tham khảo / Valérie Niquet ; Nguyễn
Thị Tươi dịch

Niquet, Valérie Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 3 Sb

273

Vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong
bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của bộ đội biên
phòng hiện nay : Sách chuyên khảo / Ngô Thị
Phương Thảo

Ngô, Thị Phương Thảo Quân đội nhân dân 2021 5 Sb

274 Hồ Chí Minh - Mạch nguồn và ánh sáng : Sách
chuyên khảo / Nguyễn Thanh Tú Nguyễn, Thanh Tú Quân đội nhân dân 2021 6 Sb

275
Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân
tộc trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Hùng Oanh,
Lê Trọng Tuyến chủ biên

Nguyễn, Hùng Oanh Quân đội nhân dân 2021 5 Sb

276

Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã
hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải
đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn

Nxb.Tài chính 2021 4 Sb

277 Thanh Hoá thời Lý và những dấu ấn nổi bật trong
dòng chảy lịch sử dân tộc Nxb.Thanh Hóa 2019 2 Sb

278 Các vị vua, chúa và danh nhân, công thần tiêu biểu
là người Thanh Hoá trong lịch sử dân tộc Nxb. Thanh Hoá 2019 2 Sb
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279 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2019.
Quyển 5

Cục bản quyền tác
giả 2020 1 SB

280 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2019.
Quyển 6

Cục bản quyền tác
giả 2020 1 SB

281 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2020.
Quyển 1

Cục bản quyền tác
giả 2021 1 SB

282 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2020.
Quyển 2

Cục bản quyền tác
giả 2021 1 SB

283 Tuyển tập các tác phẩm báo chí Việt Nam thời kỳ
đổi mới (1985-2004). Tập 3, Giai đoạn 2000-2004 Nxb.Hà Nội 2005 1 Sb

284 Các tác phẩm đạt Giải báo chí toàn quốc năm 1991-
1992-1993-1994-1995 Nxb.Hà Nội 2005 1 Sb

285 Đọc và Nghĩ / Đinh Xuân Dũng Đinh, Xuân Dũng Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

286 Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật :
Tác giả, tác phẩm Nxb. Trẻ 2020 1 Sb

287 Tuyên giáo toàn cảnh nhiệm kỳ Đại hội XII của
Đảng

Chính trị quốc gia
Sự thật; Nxb.Trẻ 2020 1 Sb

288

Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng
đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn : Kỷ yếu
Hội thảo khoa học Kỷ niệm 90 năm ngày truyền
thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

Chính trị Quốc gia
Sự thật; Nxb.Trẻ 2020 1 Sb

289 Thắp lửa niềm tin Nxb. Trẻ 2020 1 Sb

290 Cẩm nang về công nghiệp hỗ trợ dành cho các
doanh nghiệp Việt Nam Công Thương 2020 1 Sb

291 Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân quận Cầu Giấy
(1997-2020) : Lưu hành nội bộ Quân đội nhân dân 2021 1 Sb

292 Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi
hành về công nghiệp hỗ trợ Công thương 2020 1 Sb
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293

Một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu sản
phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ lực của Việt Nam giai
đoạn 2020-2025 / Lê Ngọc Bính chủ biên; Đinh
Thị Thanh Long, Tô Xuân Cường...biên soạn

Lê, Ngọc Bính Công thương 2020 1 Sb

294 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển công
nghiệp hỗ trợ và bài học áp dụng cho Việt Nam Công thương 2020 1 Sb

295 Ghế : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ Hữu Thọ Chính trị quốc gia
Sự thật 2021 1 46000

296
Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và
vai trò bảo vệ quyền con người : Sách chuyên khảo
/ Bùi Tiến Đạt chủ biên

Bùi, Tiến Đạt Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

297 Nể và né : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ Hữu Thọ Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 88.000đ

298 Người Khơ Mú ở Việt Nam = The Khơ Mú in Viet
Nam Thông Tấn 2021 1 65.000đ

299
Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng. Tập 2 / Vũ
Văn Hiền (ch.b.)

Vũ, Văn Hiền Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 50 Sb

300
Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt
động xuất bản ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị
Vui

Phạm, Thị Vui Khoa học xã hội 2021 21 Sb

301 Nam Việt thần kỳ hội lục / Trần Trọng Dương,
Dương Văn Hoàn Biên dịch và khảo chú Đại học Sư phạm 2021 10 Sb

302
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập 1, 1930-9/1945 / Nguyễn Mạnh Hà c.b, Mạch
Quang Thắng, Trần Trọng Thơ

Nguyễn, Mạnh Hà Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 5 Sb

303
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập 2, 9/1945-7/1954 / Nguyễn Mạnh Hà c.b,
Nguyễn Bình, Dương Thị Huệ, Đoàn Thị Hương

Nguyễn, Mạnh Hà Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 5 Sb
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304
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập 3, 8/1954-1964 / Nguyễn Ngọc Hà c.b, Trần
Thị Mỹ Huyền, Trần Tuấn Sơn

Nguyễn, Ngọc Hà Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 5 Sb

305
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập 4, 1965-4/1975 / Nguyễn Ngọc Hà c.b,
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Đào Thị Hoàn

Nguyễn, Ngọc Hà Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 5 Sb

306
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập 5, 5/1975-11/1986 / Nguyễn Danh Tiên c.b,
Vũ Thái Dũng, Vũ Trọng Hùng

Nguyễn, Danh Tiên Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 5 Sb

307
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập 6, 12/1986-2000 / Nguyễn Danh Tiên c.b,
Trần Thị Vui, Vũ Thị Hồng Dung

Nguyễn, Danh Tiên Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 5 Sb

308
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập 7, 2001-2010 / Nguyễn Danh Tiên c.b, Phạm
Đức Kiên, Trần Thị Vui

Nguyễn, Danh Tiên Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 5 Sb

309

Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng = Ho Chi Minh,
dernière chance; Hội nghị Việt - Pháp tại
Fontainebleau, tháng 7 năm 1946 / Henri Azeau;
Trần Xuân Trí, Ninh Xuân dịch; Nguyễn Thị Hạnh,
Dương Văn Quảng hiệu đính

Azeau, Henri Đại học Sư phạm 2021 10 Sb

310 Lịch sử Phật giáo Việt Nam / Nguyễn Tài Thư
(ch.b.)...[và những người khác] Nguyễn, Tài Thư Đại học Sư phạm 2021 10 Sb

311 Lục bát mỗi ngày : Giải thưởng Hội nhà văn Hà
Nội - 2021 / Đặng, Vương Hưng Đặng, Vương Hưng Văn học 2021 2 600.000đ

312 Đồng chí Nguyễn Lam Bí thư thứ nhất đầu tiên
BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh niên 2021 8 Sb

313

Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công
nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Đào Thanh
Trường

Đào, Thanh Trường Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

314
Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã
hội ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Đức
Thọ, Trương Thị Nam Thắng (ch.b.)

Bùi, Đức Thọ Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb
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315 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát
triển / Hoàng Bá Thịnh Hoàng, Bá Thịnh Chính trị Quốc gia

Sự thật 2021 3 Sb

316
Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi : Sách tham khảo /
Juliette Morillot, Dorian Malovic ; Nguyễn Thị
Tươi dịch

Morillot, Juliette Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 4 sb

317

Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp -
Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ
hoà bình thế giới : Sách tham khảo / Matthew C.
Klein, Michael Pettis ; Nguyễn Minh Thu dịch

Klein, Matthew C Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 3 Sb

318 Chủ tịch Hồ chí Minh với Quốc hội Việt Nam :
Tuyển chọn tài liệu lưu trữ

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

319

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ
trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương
thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước :
Sách tham khảo / Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết
Thông (ch.b.)

Nguyễn, Văn Thạo Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 4 Sb

320 Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh
thiếu niên / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu c.b Phạm, Đình Nghiệp Thanh niên 2021 8 Sb

321
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con
người và vũ khí trong hoạt động quân sự : Sách
chuyên khảo / Phạm Văn Minh

Phạm, Văn Minh Quân đội Nhân dân 2021 5 Sb

322 Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh
vực y tế, giáo dục Tài chính 2021 4 Sb

323 Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc Văn hoá dân tộc 2021 4 Sb

324

Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực
tiễn qua 10 năm thực hiện / Tạ Ngọc Tấn c.b,
Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Lê Đức
Thắng đồng chủ biên

Tạ Ngọc Tấn Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

325 Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn : Sách tham khảo / Trần Quốc Toản Trần, Quốc Toản Chính trị Quốc gia

Sự thật 2021 2 Sb
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326
Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-
2024

Thanh niên 2020 5 Sb

327 Báo chí, truyền thông hiện đại: Thực tiễn, vấn đề,
nhận định. Tạ Ngọc Tấn Tạ, Ngọc Tấn Chính trị Quốc gia

Sự thật 2021 1 Sb

328
Việt Nam trong Tiểu vùng sông Mê Công cho một
dòng sông phát triển bền vững : Sách tham khảo /
Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao đồng chủ biên

Vũ, Đức Liêm Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

329
Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và
quan hệ sản xuất - Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Linh chủ biên

Phạm, Văn Linh Chính trị Quốc gia 2021 2 Sb

330 Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước :
Tuyển chọn tài liệu lưu trữ

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

331 Người Kháng ở Việt Nam = The Khang in Viet
Nam Thông tấn 2021 1 Sb

332
An ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng,
dự báo và tư vấn chính sách / Đỗ Lan Hiền chủ
biên

Đỗ, Lan Hiền Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

333
Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển
đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 /
Phạm Văn Linh chủ biên

Phạm, Văn Linh Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

334

Một vành đai một con người. Hành trình dài của
Trung Quốc đến năm 2049 : Sách tham khảo /
Michel H. Glamtz; Người dịch: Hoàng Thị Bích
Hợp; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi, Đào Duy
Nghĩa

Glamtz, Michel H Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

335
Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung
Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam :
Sách chuyên khảo / Đoàn Trường Thụ chủ biên

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb
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336 Niên giám khoa học năm 2020. Tập 4, Những vấn
đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

337 Niên giám khoa học năm 2020. Tập 3, Những vấn
đề về văn hoá, xã hội và con người

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

338 Niên giám khoa học năm 2020. Tập 2, Những vấn
đề về kinh tế

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

339 Niên giám khoa học năm 2020. Tập 1, Những vấn
đề về chính trị

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

340 Trần Đức Lương tuyển tập. Tập 3 Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

341 Trần Đức Lương tuyển tập. Tập 2 Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

342 Trần Đức Lương tuyển tập. Tập 1 Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

343
Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng : Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Xuân Thuỷ,
Trần Thanh Lâm

Nguyễn, Trọng Nghĩa Giáo dục 2021 1 Sb

344 Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa
chính trị : Chuyên luận / Phạm Hồng Tung Phạm, Hồng Tung Chính trị Quốc gia

Sự thật 2021 2 Sb

345

Hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế / Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan
đồng chủ biên

Nguyễn, Ngọc Thiện Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

346 Sách xuất bản năm 1945 - 2020 Chính trị Quốc gia
Sự thật 2020 1 Sb

347

Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ: Con đường
phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô ở Hàn Quốc /
Keun Lee chủ biên; Nguyễn Thị Thu Hường dịch;
Trịnh Lan Hương hiệu đính

Keun Lee Chính trị Quốc gia 2021 1 Sb

348
Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra
ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc
Sửu

Nguyễn, Quốc Sửu Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb
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349
Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp
lần thứ tư : Sách chuyên khảo / Đặng Minh Tuấn
chủ biên

Đặng, Minh Tuấn Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

350 Di cư, đói nghèo và phát triển / Nguyễn Văn Chính Nguyễn, Văn Chính Khoa học xã hội 2021 1 Sb

351

Định cư - văn hóa của cư dân mặt nước ở vịnh Hạ
Long (Quảng Ninh) và đầm phá Tam Giang - Cầu
Hai (Thừa Thiên Huế) : Sách chuyên khảo / Lê
Duy Đại chủ biên

Lê, Duy Đại Khoa học xã hội 2021 1 Sb

352
Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc
thiểu số và miền núi Việt Nam (1990 - 2020) /
Trần Minh Hằng chủ biên

Trần, Minh Hằng Khoa học xã hội 2021 1 Sb

353

Quá trình tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần
đảo Trường Sa từ năm 1988 đến 2020 : Sách
chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế, Bùi Đức An đồng
chủ biên

Nguyễn, Thị Quế Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

354
Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á : Sách
tham khảo / Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao đồng
chủ biên

Vũ, Đức Liêm Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

355

Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự
thực định Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Cảm,
Nguyễn Trọng Điệp đồng chủ biên...[và những
người khác]

Lê, Cảm Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

356
Sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội - Sự hòa
nhập và thực hành Đức tin : Sách chuyên khảo /
Vũ Thị Hà

Vũ, Thị Hà Khoa học xã hội 2021 1 Sb

357
Di sản làng nghề xứ Thanh với phát triển du lịch :
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị
Lan Hương đồng chủ biên

Nguyễn, Thị Thục Khoa học xã hội 2021 1 Sb

358 Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam
và quê hương Bắc Ninh

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb
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359
Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng
trưởng kinh tế ở Việt Nam : Sách chuyên khảo /
Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc chủ biên

Bùi, Quang Tuấn Khoa học xã hội 2021 1 Sb

360

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống
của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội tỉnh Hà Giang : Sách chuyên khảo / Nguyễn
Văn Minh chủ biên

Nguyễn, Văn Minh Khoa học xã hội 2021 1 Sb

361

Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận
điệu sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
/ Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Thắng, Nguyễn Ngọc
Toàn Đồng chủ biên

Nguyễn, Văn Thành Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

362

Thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý: Chính trị học
về thông tin sai lệch / Eirikur Bergmann ; Dịch:
Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương
Hoàng Anh Thư

Bergmann, Eirikur Chính trị Quốc gia
Sự thật 2020 1 Sb

363 Phiêu lưu trong vùng cực tối của thế giới : Sách
tham khảo / Lê Văn Cương Lê, Văn Cương Chính trị Quốc gia 2021 1 Sb

364 Văn hóa Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê
Kdam Linh Nga Niê Kdam Văn hóa dân tộc 2020 1 Sb

365 Phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng
Sơn Lý, Viết Trường Văn hoá dân tộc 2020 1 Sb

366 Di sản văn hoá dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn
Lang / Trần Văn Thục chủ biên Trần, Văn Thục Văn hoá dân tộc 2020 1 Sb

367 Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn
Thục Trần, Văn Thục Văn hoá dân tộc 2020 1 Sb

368 Giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Gia Rai trong
môi trường văn hoá đương đại / Lê Văn Liêm Lê, Văn Liêm Văn hoá dân tộc 2020 1 Sb

369 Hội đồng di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2020-
2024) Văn học 2021 1 Sb
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370
Dư luận xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
B.s.: Đỗ Thị Thanh Hà (ch.b.), Phạm Chiến Khu,
Tăng Văn Khiên

Nxb. Trẻ 2020 1 Sb

371
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình
mới / Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc,
Nguyễn Thị Kim Ngân

Chính trị Quốc gia 2020 1 Sb

372 Tình bút mực / Hữu Thọ Hữu Thọ Chính trị quốc gia 2021 1 60.000đ
373 Đối thoại / Hữu Thọ Hữu Thọ Chính trị quốc gia 2008 1 93000đ
374 Xiếc : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ Hữu Thọ Chính trị quốc gia 2021 1 SB

375
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam / Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn, Phú Trọng Chính trị quốc gia
Sự thật 2022 10 199,000; SB

376 Công nghệ truyền thông chính sách trong kỷ nguyên
4.0 : Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa học xã hội 2022 10 SB

377
Nhân vật trong truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam và
Hàn Quốc dưới góc nhìn so sánh : Sách chuyên
luận / Kim Kihyun

Kim Kihyun Đại học quốc gia Hà
Nội 2019 10 118,000

378
Xí trai ký dị. Tam thuyết ký. Hoa sử / Kim Kihyun
dịch; Phạm Tuấn Hiệp, Lê Văn Tấn, Nguyễn Thị
Hưởng hiệu đính

Phụ nữ Việt Nam 2019 9 128,000

379

Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ
tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII :
Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị -
xã hội và tuyên truyền trong nhân dân

Chính trị quốc gia
Sự thật 2022 2 Sách biếu

380

Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ
tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII :
Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị -
xã hội và tuyên truyền trong nhân dân

Chính trị quốc gia
Sự thật 2022 1 Sách biếu

381
Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII : Dùng
cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Chính trị quốc gia
Sự thật 2022 1 Sách biếu

382 Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh /
Nguyễn Thị Út Sáu Nguyễn Thị Út Sáu Đại học Thái

Nguyên 2021 5 sb
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383 Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: Lí
luận và thực tiễn / Nguyễn Lâm Thành Nguyễn Lâm Thành Đại học Thái

Nguyên 2021 5 sb

384 Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh / Bùi Minh Tuấn ch.b Thanh niên 2021 8 sb

385
Tăng cường khai thác cơ hội phát triển thương mại
của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN đến
năm 2025 / Phạm Văn Kiệm, Phạm Hồng Tú

Phạm Văn Kiệm Công thương 2021 2 Sb

386

Hỏi - đáp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và
những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng /
Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Thanh Thảo Công thương 2021 2 Sb

387
Lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (rút
gọn) / B.s.: Phạm Bá Khoa, Nguyễn Việt Hùng,
Phạm Thu Hà ; S.t.: Nguyễn Việt Hùng

Thanh niên 2021 8 Sb

388 Những điều cần biết về kỹ thuật an toàn và môi
trường công nghiệp / Đồng Thị Thu Thủy Đồng Thị Thu Thủy Công Thương 2021 2 sb

389
Hỏi - đáp về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất
nhập khẩu / Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Thị
Thanh Thủy

Nguyễn Thị Lan Hương Công Thương 2021 2 sb

390
Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và
thực tiễn ở Việt Nam : B.s.: Trần Thị Hòe, Vũ
Công Giao

Trần Thị Hòe Lao động Xã hội 2011 1 Sb

391

Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2011-2021 (Lưu hành nội bộ) / Phạm
Minh Sơn (Chủ biên), Lương Khắc Hiếu, Nguyễn
Quốc Bảo

Chính trị quốc gia
Sự thật 2022 8 SB

392
Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc
phòng trong cách mạng Việt Nam (1930-2000) / Lê
Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển

Quân đội nhân dân 2021 22 SB
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393 Từ điển Việt - Tây Ban Nha = Diccionario
Vietnamita - Español / Vũ Văn Âu Vũ, Văn Âu Đại học Quốc gia

Hà Nội 2021 5 SB

394
Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 60 năm xây
dựng và phát triển (1962-2022) / Nguyễn Thị
Trường Giang (Chủ biên), Vũ Thùy Dương

Đại học Quốc gia
Hà Nội 2022 6 SB

395 Nhật ký đối mặt Covid Quân đội nhân dân 2021 5 115,000đ
396 Nước Nga trong trái tim tôi Quân đội nhân dân 2021 5 SB

397 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 65, 2006 Chính trị quốc gia
Sự thật 2018 1 SB

398 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 66, 2007 Chính trị quốc gia
Sự thật 2018 1 SB

399 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 67, 2008 Chính trị quốc gia
Sự thật 2018 1 SB

400 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 68, 2009 Chính trị quốc gia
Sự thật 2018 1 SB

401 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 69, 2010 Chính trị quốc gia
Sự thật 2018 1 SB

402 Cuốn vào sóng phát thanh / Đồng Mạnh Hùng Đồng, Mạnh Hùng Thông tấn 2022 2 120,000đ

403 Từ điển quản lý xã hội / Nguyễn Tuấn Dũng, Đỗ
Minh Hợp Nguyễn, Tuấn Dũng Đại học Quốc gia

Hà Nội 2002 1 26,000đ

404 Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam / Ban Tuyên giáo Trung ương tuyển chọn

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2022 2 Sb

405 Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển
(1962-2022) / Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2022 2 Sb

406 Xuất bản cách mạng Việt Nam = 70 năm đồng hành
cùng đất nước

Chính trị Quốc gia
Sự thật; Thông tấn 2022 2 Sb

407 Báo chí các nước Asean / Đặng Thị Thu Hương Đặng Thị Thu Hương Đại học Quốc gia
Hà Nội 2013 1 52000 đ
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408

Hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện : Kết
quả từ sự tổng thuật tài liệu, khảo sát xã hội học và
thực nghiệm nhóm với trẻ vị thành niên điều trị nội
trú / Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Trung Hải đồng chủ
biên

Nguyễn Thu Hà Khoa học xã hội 2021 1 180000

409
Cẩm nang Báo chí điều tra : Làm thế nào để trở
thành cơ quan ngôn luận của người dân / Syed
Nazakat, Viện KAS

Nazakat, Syed Thông tấn 2020 1 Sb

410 Giảng viên báo chí : Sách hướng dẫn thiết kế và
dẫn dắt một khóa học

Hội Nhà báo Việt
Nam 2007 1 Sb

411 Một ngày thời sự truyền hình / Lê Hồng Quang Lê Hồng Quang Hội Nhà báo Việt
Nam 2004 1 Sb

412 Báo chí - mấy thể loại thông dụng / Nguyễn Uyển Nguyễn Uyển Văn hóa Thông tin 2004 1 Sb

413 Cẩm nang đạo đức báo chí / Tạ Ngọc Tấn, Đinh
Thị Thúy Hằng Tạ Ngọc Tấn Hội Nhà báo Việt

Nam 2012 1 Sb

414 Nhiếp ảnh - mấy vấn đề tiếp cận và tiếp nhận /
Trần Đương Trần Đương Thông tấn 2004 1 Sb

415
Báo chí, "tin giả" & tin xuyên tạc / Julie Posetti,
Cherilyn Ireton, Claire Wardle, Hossein
Derakhshan

United Nations
Educational,
Scientific and
Cultural

Organization

2018 1 Sb

416 Phỏng vấn trong báo viết / Đào Thanh Huyền dịch Hội Nhà báo Việt
Nam 2002 1 Sb

417 Tổ chức tòa soạn đa phương tiện / Carmilla Floyd Floyd, Carmilla 2009 1 Sb

418 Sử dụng báo chí để dạy báo chí : Cẩm nang dành
cho những người đào tạo / Clas Thor Thor, Clas 2010 1 Sb

419 Thực hành thiết kế và trình bày báo Hội Nhà báo Việt
Nam 2007 1 Sb
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420
Những trang báo đẹp : Cẩm nang dành cho các nhà
thiết kế / Phạm Thị Thúy Hằng, Mats Wikman ;
Hân Tuyết Mai dịch

Phạm Thị Thúy Hằng Đại sứ quán Thuỵ
Điển 2010 1 Sb

421
Cẩm nang đạo đức báo chí / Tạ Ngọc Tấn, Đinh
Thị Thúy Hằng : Sách tham khảo hướng dẫn về
đạo đức nghề nghiệp báo chí

Tạ Ngọc Tấn Đại Sứ quán Thụy
Điển tại Việt Nam 2009 1 Sb

422 Phương thức quản lý : Cẩm nang dành cho các nhà
Quản lý báo chí

Đại Sứ quán Thụy
Điển tại Việt Nam 2009 1 Sb

423 Cẩm nang phóng viên Đại Sứ quán Thụy
Điển tại Việt Nam 2010 1 Sb

424

Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm : Dùng
cho các trường đại học Sư phạm và cao đẳng Sư
phạm / Lê Văn Hồng (ch.b.), Lê Ngọc Lan, Nguyễn
Văn Thàng

Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia
Hà Nội 2012 1 42000đ

425 Hành trình tri thức thời kinh tế số / Bùi Quang
Tuyến Bùi Quang Tuyến Đại học Quốc gia

Hà Nội 2020 5 218000 đ

426 Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử /
Phan Huy Lê Phan, Huy Lê Đại học Quốc gia

Hà Nội 2015 1 500.000đ

427 Xẫ hội học gia đình / Thanh Lê Thanh Lê Đại học Quốc gia
Tp Hồ Chí Minh 2001 1 20000 đ

428 Hàn Quốc đất nước & con người / Biên dịch: Kiến
Văn, Nguyễn Anh Dũng Thời đại 2010 1 190000 đ

429

Quốc triều hình luật : Những giá trị lịch sử và
đương đại góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền
ở Việt Nam / Phan Huy Lê, Uông Chung Lưu, Bùi
Xuân Đức

Tư pháp 2008 1 Sb

430 Văn chương khoa cử triều Nguyễn (thi Hội, thi
Đình) / Đinh Thanh Hiếu Đinh Thanh Hiếu Đại học Quốc gia

Hà Nội 2020 1 390000đ

431

Từ điển - Người thầy dạy tiếng: Từ điển học và giáo
dục học / Alain Rey, Simone Delesall, Alise
Lehmann... ; Michaela Heinz tuyển chọn, hiệu
chỉnh ; Dịch: Hoàng Thị Nhung, Trương Thị Thu
Hà

Đại học Quốc gia
Hà Nội 2021 1 222000đ
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432
Nợ xấu và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của ngân
hàng thương mại cho vay ở Việt Nam / Lê Thị Thu
Thủy (ch.b.), Nguyễn Anh Sơn, Đỗ Minh Tuấn

Đại học Quốc gia
Hà Nội 2021 1 175000đ

433
Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo : Cách
tiếp cận từ thung lũng Silicon / Muhammad
Mashhood Alam ; Nguyễn Thị Kim Oanh dịch

Alam, Muhammad
Mashhood

Đại học Quốc gia
Hà Nội 2021 4 110000đ

434
Chính sách đào tạo, sử dụng quan lại thời Lê Thánh
Tông và công tác cán bộ hiện nay / PGS.TS.
Nguyễn Hoài Văn, ThS. Đặng Duy Thìn

Nguyễn Hoài Văn Chính trị Quốc gia -
Sự thật 2012 1 34.000đ

435

Báo cáo về sự phát triển của phong trào Cộng sản
quốc tế (2020 - 2021)= Annual report on
development of international movements (2020 -
2021) / Ch.b.: Tân Hướng Dương, Phan Kim Nga
; Dịch: Lư Sảnh Hoa, Thượng Phong ; H.đ.:
Nguyễn Minh Hoàn, Phan Kim Nga

Tân Hướng Dương Lý luận Chính trị 2022 50 250000đ

436 Văn miếu Việt Nam - Khảo cứu / Trịnh Khắc
Mạnh (ch.b.), Dương Văn Hoàn Trịnh Khắc Mạnh Đại học Quốc gia

Hà Nội 2020 1 280000đ

437 Đại cương Thiền phái Trúc Lâm / Mai Thị Thơm Mai Thị Thơm Đại học Quốc gia
Hà Nội 2021 1 150000đ

438 Những vấn đề về lý luận, phê bình, nghiên cứu văn
học Việt Nam thế kỷ XX / Phong Lê Phong Lê ại học Quốc gia Hà

Nội 2019 1 380000đ

439 Các phương pháp phân tích ngữ pháp - Góc nhìn và
ngôn ngữ biến tố và đơn lập / Đinh Văn Đức Đinh Văn Đức Đại học Quốc gia

Hà Nội 2022 1 300000đ

440
Các vấn đề tâm lý - xã hội và sức khoẻ tâm thần của
người cao tuổi trong xã hội hiện đại / Hoàng Mộc
Lan (ch.b.), Trịnh Thị Linh, Ngô Mai Trang

Hoàng Mộc Lan Đại học Quốc gia
Hà Nội 2021 1 200000đ

441
Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối
cảnh mới / Nguyễn Xuân Thắng, Trần Văn Phòng,
Nguyễn Vĩnh Thanh

Lý luận Chính trị 2021 3 Sb
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442 Muôn kiếp nhân sinh : = Many lives - Many times /
Nguyên Phong Nguyên Phong Nxb. Tp. Hồ Chí

Minh 2020 5 228000đ

443 Âm dương triết học : =陰陽哲學 / Nguyễn Đức
Tôn Nguyễn Đức Tôn Hồng Đức 2022 5 100000đ

444

Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế
học: Internet, AI, Blockchain / Nicholas Johnson,
Brendan Markey Towler ; Dịch: Đinh Trọng Minh,
Trần Anh Đức

Johnson, Nicholas Chính trị Quốc gia 2021 2 sb

445
Đông Nam Á - Hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung :
Sách tham khảo nội bộ / David Shambaugh ; Kiều
Thị Thoan Thu dịch

Shambaugh, David Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 3 Sb

446 Nét đẹp trong ẩm thực truyền thống của người
Hmông / Mã A Lềnh Mã A Lềnh Văn hóa dân tộc 2020 1 Sb

447 Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội /
Chử Thị Thu Hà Chử Thị Thu Hà Văn hóa dân tộc 2020 1 Sb

448
Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường
tỉnh Hóa Bình / Nguyễn Thị Kim Hoa (ch.b.),
Dương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Anh Hoàng

Nguyễn Thị Kim Hoa Văn hóa dân tộc 2020 1 Sb

449
Người La Ha ở Việt Nam : = The La Ha in Viet
Nam / B.s.: Lê Thị Thu Hương, Bùi Thúy Hằng ;
Nguyễn Xuân Hồng dịch ; MC Pherson h.đ

Thông tấn 2022 1 Sb

450 Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số / Bùi Khắc Thiện,
Chu Đức Hoà, Chu Triều Đương Nxb. Hội Nhà văn 2019 1 Sb

451 Bách khoa thư làng Việt cổ truyền / Bùi Xuân Đính Bùi Xuân Đính Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

452 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2021.
Quyển ba

Cục bản quyền tác
giả 2022 1 SB

453 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2021.
Quyển hai

Cục bản quyền tác
giả 2022 1 SB

454 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2021.
Quyển một

Cục bản quyền tác
giả 2022 1 SB

455 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2020.
Quyển ba

Cục bản quyền tác
giả 2021 1 SB
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456 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2020.
Quyển bốn

Cục bản quyền tác
giả 2021 1 SB

457 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2020.
Quyển bảy

Cục bản quyền tác
giả 2021 1 SB

458 Crónicas de la guerra 1-2-3-4.75 / Trần Mai Hạnh Trần Mai Hạnh Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 2 Sb

459

Công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động từ
tư tưởng Rosa Luxemburg đến kinh nghiệm của
Đức và thực tiễn Việt Nam hiện nay / Đỗ Thị
Thạch, Nguyễn An Ninh

Đỗ Thị Thạch Chính trị - Hành
chính 2013 1 Sb

460 Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát : Sách tham
khảo / Tần Tiền Hồng ; Dịch: Phó Đức Dương Tần Tiền Hồng Chính trị Quốc gia 2021 1 Sb

461
Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao
văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng
công nghiệp 4.0 / Lê Thanh Bình

Lê Thanh Bình Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

462 Sự phá sản của các học thuyết thực dân / Trần Nhu Trần Nhu Công an Nhân dân 2011 1 Sb

463 60 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào : Sáng
mãi tình anh em

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2022 1 Sb

464 Tứ thư / Biên dịch: Quốc Trung, Văn Huân Văn hóa Thông tin 2011 1 110000 đ

465
Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam
dân tộc và hiện đại / Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng
Thưởng, Nguyên An

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

466

Chính sách, pháp luật trên biển Đông của Trung
Quốc: Nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế : Sách
chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Bá Diến, Nguyễn
Hùng Cường

Nguyễn Bá Diến Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 sb

467 Văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ : Sách biên
khảo / Nguyễn Hữu Hiếu Nguyễn Hữu Hiếu Văn hóa dân tộc 2020 1 Sb

468 Lễ hội của người Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên Quán Vi Miên Văn hóa dân tộc 2020 1 Sb
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469 Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà
Nội / Lê Thị Phượng Lê Thị Phượng Văn hóa dân tộc 2021 1 Sb

470 Thần trong tâm thức của người M'nông / Bùi Minh
Vũ s.t., b.s Bùi Minh Vũ Văn hóa dân tộc 2020 1 Sb

471
Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế,
quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh / Phạm
Thế Duyệt, Vũ Oanh, Đoàn Duy Thành

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2021 1 Sb

472

60 năm phát triển thông tin khoa học phục vụ công
tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh / B.s.:
Vũ Thế Cường, Đỗ Thị Diệp, Lưu Quang Đà

Lý luận Chính trị 2022 1 Sb

473
Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển :
Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Trọng Nghĩa,
Nguyễn mạnh Hùng,Trần Thanh Lâm

Chính trị Quốc gia
Sự thật 2022 2

474 Những tấm gương bình dị mà cao quý. Tập 18 /
Tuân Tiến, Hà Thắng, Bá Hiên Quân đội nhân dân 2022 5 94000đ

475 International organization / Volker Rittberger, ...[et
al.] Red Globe Press 2019 1

476 Cross-cultural management : Essential concepts /
David C. Thomas, Mark F. Peterson Thomas, David C Sage Publications 2018 1

477 Public diplomacy : foundations for global
engagement in the digital age / Nicholas John Cull Cull, Nicholas John Polity Press 2019 1

478 An introduction to international organizations law /
Jan Klabbers Klabbers, Jan Cambridge

University Press 2015 1

479 International organizations in world politics /
Tamar Gutner Gutner, Tamar Sage/CQ Press 2017 1

480 Controversies in contemporary advertising / Kim
Bartel Sheehan Sheehan, Kim Bartel Sage Publications 2014 1

481 Public relations : theory and practice / Jane
Johnston, Mark Sheehan Johnston, Jane Routledge 2020 1
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482 Report it in writing / Debbie J. Goodman Goodman, Debbie J Pearson 2015 1

483 International law / Malcolm D. Evans Evans, Malcolm Oxford University
Press 2018 1

484 Research methods in international relations /
Christopher Lamont Lamont, Christopher Sage 2015 1

485 Documents of the 13th party congress National political
publishing house 2021 5 SB

486 Advertising and societies : Global issues /
Katherine Toland Frith, Barbara Mueller Frith, Katherine Toland Peter Lang 2010 1

487 Psychology in your life / Sarah Grison, Todd F.
Heatherton, Michael S. Gazzaniga Grison, Sarah W.W. Norton &

Company 2017 2 Sb

488
The Norton introduction to philosophy/ Gideon
Rosen, Alex Byrne, Joshua Cohen, Seana
Valentine Shiffrin

W.W. Norton &
Company 2015 1

489
Among the living and the dead : a tale of exile and
homecoming on the war roads of Europe / Inara
Verzemnieks

Verzemnieks, Inara W.W. Norton &
Company 2017 2 Sb

490 Driven by data : a practical guide to improve
instruction / Paul Bambrick-Santoyo

Bambrick-Santoyo, Paul,
1972- Jossey-Bass 2010 1 Sb

491 Introduction to sociology / Anthony Giddens,
Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum Giddens, Anthony W.W. Norton &

company 2016 1 SB

492 The new global road map : enduring strategies for
turbulent times / Pankaj Ghemawat Ghemawat, Pankaj Harvard Business

Review Press 2018 1 Sb

493

First in, last out : an American paratrooper in
Vietnam with the 101st and Vietnamese Airborne /
John D. Howard Brigadier General, U.S. Army
Retired

Howard, John D., 1942 2017 2

494
Supremely parkistan : How raw politics tips the
scales in the United States supreme count / James
D. Zirin

Zirin, James D Rawman &
Littlefield 2016 1

495 George S Patton / Gary Bloomfield Bloomfield, Gary Lyons Press 2017 1 Sb
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496
Vietnam 2035 : toward prosperity, creativity,
equity, and democracy /World Bank Group,
Ministry of Planning and Investment of Vietnam

World Bank Group 2016 2

497 Vietnam 2035 : toward prosperity, creativity,
equity, and democracy - Overview World Bank Group 2016 1

498

Diễn đàn cải cách và phát triển việt nam 2019 =
Vietnam reform and development forum 2019 :
Việt Nam khát vọng thịnh vượng ưu tiên và hành
động - Vietnam aspiration for prosperity priorities
and actions

World bank group;
Australian Aid 2019 1

499 Speaking for IELTS / Karen Kovacs Kovacs, Karen Tổng hợp Thành
phố Hồ Chí Minh 2020 1 144000

500
The SAGE Handbook of Digital Journalism /
Tamara Witschge, C. W. Anderson, David
Domingo, Alfred Hermida

SAGE Publications 2016 1

501 Logo savvy : top brand-design firms share their
naming and identity strategies Rockport Publishers 2007 1

502 Journalism and the debate over privacy / Craig
L.May May, Craig L Lawrence Erlbaum

Associates 2003 1

503 Content design : Paperback / Sarah Richards Richards, Sarah Sarah Richards 2017 1
504 Privacy and social media / Ashley Nicole Nicole, Ashley Mason Crest 2020 1

505 Creating powerful brands / Leslie de Chernatony,
Malcolm McDonald, Elaine Wallace De Chernatony, Leslie Routledge 2011 1

506 Data journalism : mapping the future / edited by
John Mair ... [et al.]

Bury St Edmunds :
Abramis 2013 1

507 Data Journalism : Inside the global future /
Editor:Tom Felle, John Mair, Damian Radcliffe Abramis 2015 2

508 Data for Journalists : A Practical Guide for
Computer-Assisted Reporting / Brant Houston Houston, Brant Routledge 2018 1

509 Digital journalism studies : The key concepts /
Bob Franklin, Lily Canter Franklin, Bob Routledge 2019 1
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510
Complete English : complete IELTS. Bands 5-6.5.,
Student's book with answers / Guy Brook-Hart and
Vanessa Jakeman

Brook-Hart, Guy Cambridge
University Press 2012 1

511
Complete English : Bands 6.5-7.5 Student's book
with answers / Guy Brook-Hart and Vanessa
Jakeman

Brook-Hart, Guy Cambridge
University Press 2012 1

512 Mindset for IELTS: Student book 2 / Peter
Crosthwaite, Natasha De Souza, Marc Loewenthal Crosthwaite, Peter Cambridge

University Press 2017 1

513 Mindset for IELTS: Student book 3 / Peter
Crosthwaite, Natasha De Souza, Marc Loewenthal Crosthwaite, Peter Cambridge

University Press 2017 1

514 Listening & notetaking skills with Audioscripts -
Level 1/ Patricia A. Dunkei, Phyllis L.Lim Dunkei, Patricia A

National
Geographic
Learning,

2014 1

515 Listening & notetaking skills with Audioscripts -
Level 2/ Patricia A. Dunkei, Phyllis L.Lim Dunkei, Patricia A

National
Geographic
Learning,

2014 1

516 Active skills for reading 2 : Student book / Neil J.
Anderson Anderson, Neil J

National
Geographic
Learning

2013 1

517 Active skills for reading 3 : Student book / Neil J.
Anderson Anderson, Neil J

National
Geographic
Learning

2014 1

518 Active skills for reading 4 : Student book / Neil J.
Anderson Anderson, Neil J

National
Geographic
Learning

2014 1

519 Listening : B2 + Upper Intermediate / by Ian
Badger Badger, Ian Collins 2015 1

520
Market research in practice : How to get greater
insight from your market / Paul Hague, Nick
Hague & Carol-Ann Morgan

Hague, Paul Kogan page 2013 1
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521
Oxford word skills : Upper - intermediate -
advance vocabulary / Ruth Gairns and Stuart
Redman

Gairns, Ruth Oxford University
Press 2020 1

522 Privacy and the news media Frost, Chris Routledge 2020 1

523 Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh /
Nguyễn Thành Yến dịch

Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh 2016 1 198000đ

524 Convergent journalism: an introduction : writing
and producing across media / Vincent F Filak Routledge 2020 1

525 Revising and editing for translators / Brian Mossop
with Jungmin Hong and Carlos Teixeira Mossop, Brian Routledge, Taylor

and Francis 2020 1

526
IELTS Academic Writing Task 1: The Ultimate
Guide with Practice to Get a Target Band Score of
8.0+ In 10 Minutes a Day / Rachel Mitchel

Mitchel, Rachel Independently
published 2022 1

527
Tools and technology in translation: The profile of
beginning language professionals in the oigital Age
/ Rafa Lombardino

Lombardino, Rafa Word Awareness 2014 1

528 Meaning-based translation : a guide to cross-
language equivalence / Mildred L. Larson Larson, Mildred L University Press 1998 1

529 A history of American literature : 1950 to the
presen / Linda Wagner-Martin Wagner-Martin, Linda John Wiley & Sons 2013 1

530
Highly recommended : Workbook - English for the
hotel and catering industry. 1, Pre-intermediate /
Trish Stott & Rod Revell

Stott, Trish Oxford : Oxford
University Press 2019 1

531 Business letter e-mail writing : An indexed
handbook / Bruce A. Hird Hird, Bruce A Lulu, Publishing

Services rev 2020 1

532 English for international tourism : Miriam Jacob
and Peter Strutt Jacob, Miriam Harlow, England :

Longman 2003 1

533 English for banking & finance. Level 2,
Vocational English course book Harlow : Penguin 2012 1

534 IELTS general writing task 1 all you need to know
to write a good letter IELTSedits 2016 1
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535 Tourism 1 : student's book / Robin Walker and
Keith Harding Walker, Robin Oxford University

Press 2016 1

536
MOJO : the mobile journalism handbook : how to
make broadcast videos with an iPhone or iPad /
Ivo Burum, Stephen Quinn

Burum, Ivo Focal Press 2016 1

537 An introduction to English lexicology : words,
meaning and vocabulary Jackson, Howard Bloomsbury

Academic 2021 1

538 Social Media for Journalists : Principles & Practice
/ Megan Knight and Clare Cook Knight, Megan SAGE 2013 1

539 The podcaster's audio guide Cockburn, Jay Routledge 2022 1

540 American ways : A cultural guide to the United
States / Gary Althen with Janet Bennett Althen, Gary Intercultural Press 2011 1

541 Halliday's introduction to functional grammar /
M.A.K. Halliday and Christian Matthiessen Halliday, M. A. K Routledge 2013 1

542 Public relations theory II / edited by Carl Botan and
Vincent Hazleton Botan, Carl H Routledge 2009 1

543 Pragmatics : a resource book for students / Joan
Cutting and Kenneth Fordyce Cutting, Joan Routledge 2021 1

544 Effective presentation skills / by Robert B. Dilts Dilts, Robert Meta Publications 1994 1

545 Presenting : Essential Managers Penguin Random
House 2022 1

546
An introduction to English semantics and
pragmatics / Patrick Griffiths ; revised by Chris
Cummins

Griffiths, Patrick Edinburgh
University Press 2017 1

547 English for diplomatic purposes / edited by Patricia
Friedrich

Multilingual
Matters 2016 1

548 The economics and financing of media companies /
Robert G. Picard Picard, Robert G Fordham University

Press 2011 1

549 The global translator's handbook / Morry Sofer Sofer, Morry Taylor Trade Pub 2013 1

550 Writing a report : how to prepare, write & present
really effective reports / John Bowden Bowden, John Robinson; How To

Books Ltd 2011 1
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551
Manager's guide to excellence in public relations
and communication management / David M.
Dozier, with Larissa A. Grunig, James E. Grunig

Dozier, David M Erlbaum 2013 1

552 Principles of pragmatics / Geoffrey N. Leech Leech, Geoffrey N Longman 1983 1

553
Dynamics of news reporting and writing :
foundational skills for a digital age / Vincent F.
Filak

Filak, Vincent F SAGE/CQ Press 2018 1

554 Understanding media economics / Gillian Doyle Doyle, Gillian SAGE 2013 1

555 Global trends 2025 : A transformed world Cosimo inc 2008 1

556 Semantics : a coursebook / James R. Hurford,
Brendan Heasley, Michael B. Smith Hurford, James R Cambridge

University Press 2007 1

557 Cross Cultural Communication : A Guide for
International Students / Carrie C. Hutchinson Hutchinson, Carrie C

CreateSpace
Independent

Publishing Platform
2014 1

558
Productos y servicios de tecnología de la
información de Vietnam 2019 / Trad.: Nguyen Mai
Anh

Hanoi Nacional
universidad 2021 5

559

Libro blanco de Vietnam sobre tecnologías de la
información y las communicaciones 2020
(Información y datos estadísticos) / Trad.: Nguyen
Mai Anh

Hanoi Nacional
universidad 2021 5

560 English vocabulary in use : Pre-intermediate &
intermediate / Stuart Redman Redman, Stuart Cambridge

University Press 2017 1

561 Report writing : A survival guide / Joyce Kupsh
and Rhonda Rhodes Kupsh, Joyce Lexington, KY

Xlibris 2015 1

562 Exercises in Media Writing / Vincent F. Filak Filak, Vincent F SAGE pub 2019 1

563 Journalistic Translation : Procedures and Strategies
in English-Kurdish Translation of Media Texts Rasul, Sabir Hasan Cambridge Scholars

Publishing 2019 1
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564 Virtual reality / Howard Rheingold Rheingold, Howard Simon and Schuster 1992 1

565
Inside reading 3 : the academic word list in context
/ Bruce Rubin ; Series director, Cheryl Boyd
Zimmerman

Rubin, Bruce Oxford University
Press 2012 1

566
Inside reading 1 : the academic word list in context
/ Aline Burgmeier, Series director, Cheryl Boyd
Zimmerman

Burgmeier, Aline Oxford University
Press 2012 1

567 Inside reading 2 : the academic word list in context
/ , lawence J. Zwier Zwier, lawence J Oxford University

Press 2012 1

568
Inside reading 4 : the academic word list in context
/ Kent Richmond ; Series director, Cheryl Boyd
Zimmerman

Richmond, Kent Oxford University
Press 2012 1

569 Journalism online / Mike Ward Ward, Mike Focal Press 2013 1

570
A new theory of the Holy Qurʼan translation : a
textbook for advanced university students of
linguistics and translation / Ali Alhaj

Ali, Alhaj Anchor Academic
Publishing 2015 1

571 Top notch 3 : English for today's world / Joan
Saslow, Allen Ascher Saslow, Joan Pearson Longman 2015 1

572 Top notch 3 : Workbook / Joan Saslow, Allen
Ascher Saslow, Joan Pearson Longman 2015 1

573
Market leader : Business English Course book -
intermediate / David Cotton, David Falvey, Simon
Kent

Cotton, David Pearson 2013 1

574
English for business studies : a course for business
studies and economics students - student's book /
Ian MacKenzie

MacKenzie, Ian Cambridge
University Press 2010 1

575
Practicing convergence journalism : an
introduction to cross-media storytelling / Janet
Kolodzy

Routledge 2013 1

576
Exploring newspaper language : using the web to
create and investigate a large corpus of modern
Norwegian / edited by Gisle Andersen

John Benjamins
Pub. Co 2012 1
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577 A history of Old English literature / R. D. Fulk and
Christopher M. Cain Fulk, R. D John Wiley & Sons 2013 1

578 Essential English : for journalists, editors and
writers / Harold Evans., Crawford Gillan Evans, Harold Pimlico 2000 1

579
Longman Academic Writing Series, Level 4 :
Essay / Alice Oshima, Ann Hogue with Lara
Ravitch

Oshima, Alice Pearson 2014 1

580 Writing skills / Sam McCarter, Norman Whitby McCarter, Sam Macmillan 2007 1

581 In other words : a coursebook on translation /
Mona Baker Baker, Mona Routledge 2018 1

582 A history of English literature / Michael Alexander Alexander, Michael Palgrave Macmillan 2013 1

583 Listening : B1 + Intermediate Badger, Ian HarperCollins 2012 1

584
Practical English phonetics and phonology : a
resource book for students / Beverley Collins, Inger
M. Mees and Paul Carley

Collins, Beverley Routledge, Taylor
& Francis Group 2019 1

585 An introduction to discourse analysis : theory and
method / James Paul Gee Gee, James Paul Routledge 2014 1

586 Writing for journalists / Matt Swaine with Harriett
Gilbert and Gavin Allen Swaine, Matt Routledge 2021 1

587 English grammar in use / Raymond Murphy Murphy, Raymond Cambridge
University Press 2019 1

588 News writing / Anna McKane McKane, Anna,$eauthor SAGE 2014 1

589 Translation Strategies in Global News : What
Sarkozy said in the suburb / By Claire Scammell Scammell, Claire,$eauthor Palgrave MacMilan

Publishing 2018 1

590 Language : its structure and use / Edward Finegan
... [et al.]

Harcourt Brace
Jovanovich 1992 1

591 The business 2.0 : B1+ intermediate student's book
/ John Allison with Paul Emmerson Allison, John Macmillan

Education 2013 1

592
An introduction to writing for electronic media :
scriptwriting essentials across the genres / Robert
B. Musburger

Musburger, Robert B Routledge 2013 1
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593 The Routledge handbook of translation and
technolog / edited by Minako O'Hagan

Routledge, Taylor
& Francis Group 2020 1

594
Semantics : an introduction to meaning in language
/ Ronnie Cann, Ruth Kempson, Eleni
Gregoromichelaki

Cann, Ronnie Cambridge
University Press 2009 1

595
Text analysis in translation : theory, methodology,
and didactic application of a model for translation-
oriented text analysis / Christiane Nord

Nord, Christiane Rodopi 2005 1

596
Advanced grammar in use : a reference and
practical book for advanced learners of English,
without answers / Martin Hewings

Hewings, Martin Cambridge
University Press 2013 1

597
Vietnam business annual report 2011 : Theme of
the year: Business linkage / Pham Thi Thu Hang
(chief ed.), Luong Minh Huan, Le Thanh Hai

Information and
communications

pub
2012 1

598 The law of public communication / William E.
Lee, Daxton R. Stewart, Jonathan Peters Lee, William E Routledge 2023 1

599
Cambridge first certificate in English 3 : without
answers = official examination papers from
University of Cambridge ESOL Examinations

Cambridge
University Press 2013 1

600
succeed in ielts listening & vocabulary : ideal for
both the academic and the general training modules
/ Andrew Betsis, Lisa Demiralp, Sean Haughton

Betsis, Andrew Global ELT 2013 1

601 新汉语水平考试模拟试题集-MP3. Level II :
HSK二级

Beijing Language
and Culture

University press
2010 2 150000đ

602 新汉语水平考试模拟试题集-MP3. Level III :
HSK三级

Beijing Language
and Culture

University press
2010 2 150000đ
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603 新汉语水平考试模拟试题集-MP3. Level IV :
HSK四级

Beijing Language
and Culture

University press
2010 2 150000đ

604
120 bài hội thoại dùng trong giao tiếp hàng ngày+ :
120 Dialogs for everyday use (Song ngữ Anh -
Việt) / Nguyễn Thiện Văn

Nguyễn Thiện Văn Nxb Trẻ 2001 1 22000 đ

605

Pasos firmes en el camino de Doi Moi. Vol.1,
2011-2014 / Nguyen Phu Trong ; Trad.: Nguyen
Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Lan Phuong,
Nguyen Phuong Lan

Nguyen Phu Trong Nacional Política 2021 2 Sb

606

Pasos firmes en el camino de Doi Moi. Vol.2,
2015-2017 / Nguyen Phu Trong ; Trad.: Nguyen
Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Lan Phuong,
Nguyen Phuong Lan

Nguyen Phu Trong Nacional Política 2021 2 Sb

Tổng số bản: 2253

TỔNG SỐ:
606 đầu sách
2.253 bản sách

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo Vũ Thị Hồng Luyến

NGƯỜI LẬP BẢNG
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT Mã thư
mục Mã vạch Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Số bản

1 30136 80102304

Lồng ghép bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong
giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học : Kỷ yếu
tọa đàm khoa học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

2 30151 80102318
Việc làm của sinh viên khoa Chủ nghĩa xã hội
khoa học và khoa Lịch sử Đảng sau khi tốt
nghiệp : Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

3 30152 80102319
Đổi mới giáo trình chủ nghĩa xã hội theo tinh
thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng
sản Việt Nam : Hội thảo khoa học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

4 31089 80102327
Phương pháp học tập các môn học chuyên
ngành Truyền thông quốc tế : Kỷ yếu Hội
thảo khoa học sinh viên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

5 31090 80102328
Thực trạng sử dụng nguồn học liệu mở của
sinh viên xuất bản : Kỷ yếu Hội thảo khoa
học sinh viên 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

6 31091 80102329
Phương thức giáo dục thể chất cho sinh viên
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay :
Kỷ yếu Hội thảo khoa học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

7 31092 80102330

Vai trò của Câu lạc bộ sinh viên khoa Chủ
nghĩa xã hội khoa học trong việc bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng : Kỷ yếu Hội thảo
khoa học sinh viên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

8 31093 80102331
Vấn đề kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền / Khoa
Ngoại ngữ : Kỷ yếu Hội thảo khoa học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

9 31094 80102332
Hoàn thiện đề cương chi tiết một số môn học
chuyên ngành Chính sách công : Kỷ yếu Hội
thảo khoa học năm 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

10 31095 80102333

Hoạt động Marketing trong phát triển dịch vụ
Thông tin khoa học tại Học viện Báo chí và
Tuyên truyền : Kỷ yếu Hội thảo khoa học
năm 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

11 31096 80102334

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính
trị cho sinh viên khoa Chính trị học, Học viện
Báo chí và Tuyên truyền : Kỷ yếu Hội thảo
khoa học sinh viên năm 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

12 31097 80102335
Nâng cao chất lượng xây dựng Giáo trình đào
tạo ngành Xuất bản : Kỷ yếu Hội thảo khoa
học 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

DANHMỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC, KỶ YẾU HỘI THẢO NĂM 2022
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13 31098 80102336

Vai trò của Công tác Biên tập với việc đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trong hoạt động xuất bản sách : Kỷ yếu
Tọa đàm khoa học 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

14 31099 80102337

Thu phí người đọc ở Báo mạng điện tử Việt
Nam hiện nay (Khảo sát ngày nay.vn và
Vietnamplus.vn) / Triệu Thu Trang; Người
hướng dẫn KH: Phạm Thị Thanh Tịnh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

15 31100 80102338
Thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay / Lê
Hoài Anh; Người hướng dẫn KH:Nguyễn
Bích Diệp

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

16 31101 80102339

Kể chuyện bằng hình ảnh (Visual Storytelling)
trong tác phẩm Mega story trên báo mạng điện
tử (Khảo sát báo: vietnamplus.vn và tuoitre.vn
từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2022) / Đinh Thị
Hương Giang; Người hướng dẫn KH:Phạm
Thị Mai Liên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

17 31102 80102340
Phát triển du lịch làng nghề ở Bát Tràng
Thành phố Hà Nội hiện nay / Trần Khánh Vy;
Người hướng dẫn Kh: Trần Thị Ngọc Minh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

18 31103 80102341
Truyền thông quốc tế kết nối Việt Nam và
Azeibaijan hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa
học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

19 31104 80102342

Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2016-
2021 / Đỗ Thị Chi; Người hướng dẫn
KH:Trương Thị Hoàng Yến

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

20 31114 80102344

Tác động của chương trình truyền hình thực tế
đối với thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay (Qua
việc khảo sát chương trình 'Sao nhập ngũ",
"người ấy là ai", "Lựa chọn của trái tim") /
Nguyễn Thị Hương; Người hướng dẫn
KH:Nguyễn Văn Trường

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

21 31115 80102345 Công tác vận động thanh niên của Đảng (Biên
soạn giáo trình in sách) / Phùng Văn Hải

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

22 31132 80102346
Quản lý ngân hàng đề thi đáp ứng yêu cầu của
kiểm định trương trình đào tạo/Nguyễn Thị
Ngọc Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

23 31135 80102347
Tự đánh giá chương trình đào tạo tại Học viện
Báo chí và Tuyên truyền /Nguyễn Thị Ngọc
Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

24 31138 80102348

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) đến lao động việc làm ở Việt Nam hiện
nay / Nguyễn Ánh Dương; Người hướng dẫn
KH:Nguyễn Bích Diệp

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

25 31141 80102350

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành
phố Hà Nội trong đại dịch Covid-19 / Nguyễn
Thị Minh Thảo; Người hướng dẫn
KH:Nguyễn Thị Khuyên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

2



26 31142 80102351

Quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt
động văn hóa ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh hiện nay / Nguyễn Thùy Dương; Người
hướng dẫn KH: Cao Thị Dung

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

27 31145 80102352

Hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong
phòng chống đại dịch Covid-19 (Khảo sát từ
năm 2020 cho đến nay) / Nguyễn Hà Mai
Hương; Người hướng dẫn KH:Đỗ Thị Thanh
Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

28 31148 80102353 Quản lý xã hội về dân tộc và tôn giáo / Cao
Thị Dung

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

29 31151 80102354
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên báo mạng điện
tử hiện nay / Dương Thị Mai Thanh; Người
hướng dẫn KH: Phạm Thị Thanh Tịnh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

30 31152 80102355

Tiết kiệm chi phí từ hoạt động học trực tuyến
của sinh viên các trường Đại học trên đại bàn
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội / Nguyễn
Thùy Dương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thị Ngọc Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

31 31153 80102356

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và
an ninh cho sinh viên Học viện Báo chí và
Tuyên truyền hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo
khoa học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

32 31157 80102359

Đề tài vi phạm bản quyền sách của sinh viên
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay /
Trần Minh Đăng; Người hướng dẫn KH:Đặng
Mỹ Hạnh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

33 31158 80102360

Podcast trên báo mạng điện tử ở Việt Nam
hiện nay (Khảo sát báo mạng điện tử
VnExpress.net từ tháng 4/2021 đến tháng
4/2022) / Nguyễn Vy Anh; Người hướng dẫn
KH: Ngô Bích Ngọc

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

34 31159 80102361

Vấn đề định kiến giới trong các thông điệp
quảng cáo của mộ số nhãn hàng trên Facebook
/ Nguyễn Thị Thu Hoa; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Hoàng Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

35 31191 80102363
Hiệu ứng "Sợ bỏ lỡ" trong hoạt động
marketing của shopee Việt Nam đến hành vi
mua hàng của thế hệ Z / Hồ Thị Phương Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

36 31192 80102364

Thực hiện pháp luật về quyền tác giả của sinh
viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
hiện nay / Phạm Vũ Minh Anh; Người hướng
dẫn KH: Huỳnh Thị Chuyên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

37 31193 80102365

Hoạt động sáng tạo nội dung truyền thông của
Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò / Vũ Thu
Trang; Người hướng dẫn KH:Đỗ Thị Hải
Đăng, Lê Thị Thùy Linh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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38 31194 80102366

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cho sinh viên
Học viện Báo chí và Tuyên truyền / Lê Thị
Hồng Thơm; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thọ Ánh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

39 31195 80102367

Yếu tố văn hóa trong chiến dịch quảng bá sản
phẩm của doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn
Minh Anh; Người hướng dẫn KH:Vũ Thị Kim
Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

40 31196 80102368

Sinh viên Xây dựng Đảng và Chính quyền
Nhà nước, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cộng sản Việt Nam hiện nay : Kỷ yếu Hội
thảo khoa học sinh viên năm 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

41 31198 80102369

Nhận thức của sinh viên một số trường Đại
học ở Hà Nội về tin giả trên các phương tiện
truyền thông xã hội hiện nay / Bùi Thị Mỹ
Dung; Người hướng dẫn KH: Lưu Trần Toàn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

42 31199 80102370
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sinh
viên khoa Quan hệ quốc tế : Kỷ yếu Hội thảo
khoa học cấp cơ sở

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

43 31200 80102371
Truyền thông quốc tế đấu tranh phản bác các
luận điệu sai trái ở nước ngoài : Kỷ yếu Hội
thảo khoa học sinh viên cấp cơ sở

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

44 31201 80102372

Tác động của hoạt động truyền thông trên
mạng xã hội đến hành vi sử dụng cố giấy dùng
một lần của giới trẻ ở Việt Nam hiện nay :
Khảo sát tiệm trà Bốn mùa và Là Việt coffee /
Nguyễn Viết Dương; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thu Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

45 31202 80102373

Hoạt động truyền thông của các ứng dụng hẹn
hò dành cho thế hệ Z tại Việt Nam / Trương
Quỳnh Nga; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Hoàng Yến

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

46 31203 80102374

Tác động của quảng cáo trái thuần phong mỹ
tục Việt Nam đến đối tượng sinh viên tại Hà
Nội / Trịnh Thùy Dung; Người hướng dẫn
KH: Vũ Hạnh Ngân

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

47 31207 80102375
Vấn đề an sinh xã hội trên báo điện tử Dân trí
/ Nguyễn Hồng Thúy; người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thùy Vân Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

48 31211 80102376

Tác động của người định hướng dư luận trong
hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội đến hành
vi mua hàng của giới trẻ / Nguyễn Thị Hương
Giang; Người hướng dẫn KH: Đinh Hồng
Nhung

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

49 31231 80102377

Nhận thức của sinh viên về việc Việt Nam
tham gia các tổ chức quốc tế : Đề tài khoa học
sinh viên 2022 / Phạm Diễm Quỳnh; Người
hướng dẫn KH: Phạm Lê Dạ Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1
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50 31233 80102378

Quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng tới du
khách nước ngoài trên báo chí địa phương /
Nguyễn Thị Phương Thảo; Người hướng dẫn
KH: Ngô Thị Thúy Hiền

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

51 31235 80102379
Nghiên cứu chương trình truyền hình thực tế
tại VTV6 hiện nay / Nguyễn Thị Huyền
Trang; Người hướng dẫn KH: Đinh Ngọc Sơn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

52 31237 80102380

Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên báo
VietnamNews, VTV4 và VOV5 (Khảo sát từ
tháng 6/2021 đến tháng 12/2021) / Nguyễn
Thanh Uyên; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thị Thương Huyền

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

53 31239 80102381
Phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa
học : Đề tài giáo trình in sách / Khuất Thị
Thanh Vân

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

54 31240 80102382

Sử dụng chuẩn mực ngôn ngữ báo chí trên
trang báo mạng điện tử Dân trí Việt Nam hiện
nay / Nguyễn Thị Linh Chi; Người hướng dẫn
KH: Trần Thị Vân Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

55 31242 80102383

Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam / Đoàn Thu Trang; Người hướng dẫn
KH: Trần Thị Ngọc Minh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

56 31243 80102384
Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện
Báo chí và Tuyên truyền / Lê Minh Châu;
Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hồng Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

57 31250 80102385
Sử dụng mạng xã hội trong quảng bá hình ảnh
Việt Nam hiện nay / Hoàng Kim Huyền;
Người hướng dẫn KH: Bùi Thị Vân

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

58 31288 80102386

Mô hình công tác xã hội với trẻ em huyện
Thạch Thất trong việc sử dụng mạng xã hội :
Nghiễn cứu trường hợp tại xã Tiến Xuân,
huyện Thạch Thất / Trần Thị Huyền Linh;
Người hướng dẫn KH: Phạm Hương Trà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

59 31289 80102387
Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở
Việt Nam hiện nay / Nguyễn Bảo Chân;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Khuyên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

60 31290 80102388 Kỹ năng giao tiếp liên văn hóa / Đỗ Thị Hùng
Thúy

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

61 31291 80102389 Các loại hình truyền thông quốc tế /Bùi Thị
Vân

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

62 31292 80102390

Hoạt động truyền thông marketing thương
hiệu thời trang cho giới trẻ ở Việt Nam hiện
nay: Đề tài khoa học sinh viên năm 2022 /
Nguyễn Thế Kỷ

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1
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63 31293 80102391

Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các
phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải
dương hiện nay / Nguyễn Hữu Bằng; Người
hướng dẫn KH: Phạm Thị Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

64 31294 80102392
Hành vi trả phí các ứng dụng xem phim bản
quyền của người tiêu dùng thế hệ Z ở Việt
Nam hiện nay / Vũ Ngọc Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

65 31295 80102393

Sử dụng người có tầm ảnh hưởng trên nền
tảng Tiktok đối với thế hệ Z trong ngành đồ
ăn, thức uống ở Việt Nam / Nguyễn Vũ Anh;
Người hướng dẫn KH: Vũ Tuấn Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

66 31296 80102394 Giao tiếp sư phạm : Giáo trình in sách / Lý
Thị Minh Hằng

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

67 31297 80102395

Chất lượng thông tin khoa học đáp ứng yêu
cầu công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
/ Trương Thị Mỹ Linh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

68 31298 80102396

Nếp sống văn hóa của sinh viên Học viện Báo
chí và Tuyên truyền hiện nay / Lê Thị Thanh
Luyến; Người hướng dẫn KH: Khuất Thị
Thanh Vân

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

69 31299 80102397

Sử dụng Video âm nhạc trong truyền thông
marketing của các thương hiệu tại Việt Nam
hiện nay / Phí Hà Nhi; Người hướng dẫn
KH:Nguyễn Thu Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

70 31300 80102398 Tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày
nay / Bùi Thị Kim Hậu

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

71 31301 80102399
Lý luận và Phát luật về quyền con người (Giáo
trình nội bộ) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm
2022 / Vũ Thị Thu Quyên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

72 31302 80102400 Giáo trình tiếng anh học phần 3 (Đề tài định
hướng giáo trình) / Trương Thủy Chung

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

73 31303 80102401 Bài tập tin học ứng dụng / Trần Thị Thu Hiền Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

74 31304 80102402 Công nghệ với dịch thuật : Đề tài khoa học
cấp cơ sở năm 2022 / Trần Thị Vân Thùy

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

75 31305 80102403
Tiếng anh ngân hàng (Định hướng giáo trình)
: Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Phạm
Thị Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

76 31306 80102404
Đổi mới chương trình đào tạo và xây dựng
giáo trình chuyên ngành công tác dân vận :
Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

77 31307 80102405
Nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam trong
chuỗi giá trị toàn cầu / Kỷ yếu hội thảo khoa
học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

78 31309 80102407 Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành
Ngôn ngữ anh : Kỷ yếu Hội thảo sinh viên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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79 31310 80102408

Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử
Học viện nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác
đào tạo và quảng bá thương hiệu Học viện
Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : Kỷ yếu
Hội thảo khoa học

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

80 31311 80102409

Lồng ghép nội dung đấu tranh, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan
điểm sai trái thù địch vào giảng dạy và nghiên
cứu khoa học tại khoa Xã hội học và phát triển
: Kỷ yếu Hội thảo

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

81 31312 80102410 Công tác xã hội với các tổ chức Chính trị-Xã
hội ở Việt Nam hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

82 31314 80102412
Kỹ năng giao tiếp của sinh viên Học viện Báo
chí và Tuyên truyền : Đề tài khoa học cấp cơ
sở năm 2022 / Nguyễn Thanh Nga

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

83 31315 80102413

Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử bằng điện
thoại thông minh của Nhà báo (Khảo sát trên
báo mạng điện tử "Dân trí" và báo mạng điện
tử "Dân Việt" từ tháng 3 đến tháng 8 năm
2022) : Đề tài khoa học sinh viên năm 2022 /
Nguyễn Hồng Huyền Anh; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Nga Huyền

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

84 31316 80102414

Truyền thông về di tích lịch sử trên đại bàn Hà
Nội qua báo chí đối ngoại : Đề tài khoa học
sinh viên năm 2022 / Cao Thị Thanh Hương;
Người hướng dẫn KH:Nguyễn Ngọc Oanh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

85 31317 80102415

Ứng dụng mạng xã hội trong hoạt động truyền
thông chính sách của Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ : Đề tài khoa học sinh viên năm
2022 / Lê Quý an; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Vân Trang

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

86 31318 80102416

Ảnh hưởng của hoạt động truyền thông đến
nhận thức về lịch sử ucar giới trẻ Việt Nam
hiện nay : Đề tài Khoa học sinh viên năm
2022 / Nguyễn Trà My; Người hướng dẫn
KH: Vũ Thị Kim Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

87 31319 80102417

Vấn đề sử dụng thông tin mạng xã hội trên
báo mạng điện tử (Khảo sát trên Zing.vn từ
tháng 12/2021-06/2022) : Đề tài khoa học
sinh viên năm 2022 / Nguyễn Phương Thảo;
Người hướng dẫn KH: Trương Thị Hoài Trâm

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

88 31320 80102418

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo
đức (nâng cao) (Đề tài định hướng giáo trình-
Cao học) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm
2022 / Trần Thị Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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89 31321 80102419

Quá trình hội nhập văn hóa phương Tây thông
qua báo chí ở Việt Nam trong giai đoạn trước
năm 1945 : Đề tài khoa học cấp cơ sở trọng
điểm năm 2022 / Nguyễn Đức Hạnh; Thư ký
Đề tài: Trương Thị Thu Quyên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

90 31322 80102420
Kỹ năng phỏng vấn của Nhà báo trong sáng
tạo tác phẩm báo chí : Đề tài khoa học sinh
viên / Nguyễn Khánh Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

91 31323 80102421

Công tác kê khai và xác minh tài sản, thu nhập
cá nhân của cán bộ, viên chức thuộc đối tượng
phải kê khai tại Học viện Báo chí và Tuyên
truyền : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
năm 2022 / Nguyễn Thị Hải Yến; Thư ký:
Nguyễn Đình Định

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

92 31324 80102422

Hoạt động quảng bá các chương trình truyền
hình tại Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học
sinh viên năm 2022 / Bùi Thị Khánh Huyền;
Người hướng dẫn KH:Nguyễn Thị Thu Trà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

93 31325 80102423
Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí đối ngoại : Đề tài
khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Nguyễn Thị
Thương Huyền, Nguyễn Văn Hào

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

94 31329 80102424 Toán kinh tế (Lưu hành nội bộ) : Đề tài định
hướng giáo trình năm 2022 / Lê Văn Hiếu

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

95 31330 80102425 Quản trị Website : Đề tài khoa học cấp cơ sở
năm 2022 / Nguyễn Thúy Quỳnh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

96 31331 80102426
Báo chí-Truyền thông với các vấn đề toàn cầu
: Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Trần
Minh Tuấn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

97 31332 80102427

Thực thi chính sách thu hút nguồn nhân lực
cho phát triển kinh tế-xã hội huyện đảo Cát
Bà, thành phố Hải Phòng hiện nay : Đề tài
khoa học sinh viên năm 2022 / Nguyễn Minh
Anh; Người hướng dẫn KH: Tô Thị Oanh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

98 31333 80102428
Các trào lưu xã hội chủ nghĩa ngoài mác -xít :
Biên soạn giáo trình in sách / Nguyễn Vân
Hạnh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

99 31334 80102429

Nâng cao chất lượng học trực tuyến của sinh
viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Đề
tài khoa học sinh viên năm 2022 / Bùi Thủy
Tiên; Người hướng dẫn KH: Bùi Thủy Tiên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

100 31335 80102430

Tác động truyền thông của các tựa game kiếm
tiền online net tới giới trẻ chơi game tại Việt
Nam hiện nay / Thái Đặng Hoàng; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Hoàng Oanh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

101 31336 80102431

Thông điệp nam tính độc hại trên chương trình
truyền hình Việt Nam : Đề tài khoa học sinh
viên năm 2022 / Chu Hoài Ngọc; Người
hướng dẫn KH: Vũ Tuấn Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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102 31337 80102432

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong đại
dịch Covid-19 ở Việt Nam (Giai đoạn năm
2019-nửa đầu năm 2022) : Đề tài nghiên cứu
khoa học sinh viên năm 2022 / Ngô Thành
Long; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Kim
Thu

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

103 31338 80102433

Bất bình đẳng thu nhập theo giới ở Thành phố
Hà Nội hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học
sinh viên năm 2022 / Vũ Mai Chinh; Người
hướng dẫn KH: Bùi Thị Tiến

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

104 31339 80102434
Lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật (Đề
tài định hướng giáo trình) : Đề tài khoa học
cấp cơ sở năm 2022 / Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

105 31340 80102435 Chính luận báo chí đối ngoại : Đề tài cơ sở
giáo trình in sách / Nguyễn Ngọc Oanh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

106 31341 80102436
Truyền thông đại chúng với quản lý xã hội
(Đề tài định hướng giáo trình) : Đề tài khoa
học xinh viên năm 2022 / Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

107 31342 80102437

Vấn đề bảo vệ quyền tác nghiệp nhà báo phản
ánh trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
(khảo sát: Nhà báo công luận, Tuổi trẻ, Người
lao động, Thanh niên, Vietnamnet thời gian từ
01/2021-03/2022) : Đề tài khoa học sinh viên
năm 2022 / Nguyễn Thị Hà Trang

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

108 31343 80102438

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh
cho sinh viên học viện Báo chí và Tuyên
truyền trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện
nay : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
năm 2022 / Vương Thị Thu Hảo; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Minh Thùy

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

109 31344 80102439
Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ
chính trị nội bộ (Giáo trình in sách) : Đề tài
khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Lê Văn Hội

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

110 31345 80102440

Sử dụng phần mềm trong sản xuất bản tin thời
tiết và cảnh báo thiên tai tại VTV1 hiện nay
(khảo sát dữ liệu 6 tháng cuối năm 2021) : Đề
tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Nguyễn
Thị Sâm; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Nga
Huyền

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

111 31346 80102441

Hành vi mua sắm của Gen Z tác động đến
cách thức truyền thông mạng xã hội của sàn
thương mại điện tử Shopee tại Việt Nam : Đề
tài khoa học sinh viên năm 2022

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

112 31347 80102442

Thực trạng phát triển thị trường tài chính ở
Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa
học sinh viên năm 2022 / Vương Ngọc Tâm;
Người hướng dẫn KH: Bùi Minh Thủy

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

113 31348 80102443

Sản xuất chương trình truyền hình thực tế
"Ẩm thực kỳ thú" trên VTV3 hiện nay : Đề
tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Nguyễn
Minh Thư; Người hướng dẫn KH: Lê Ngọc

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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114 31349 80102444 Phát thanh chuyên biệt : Đề tài khoa học cấp
cơ sở năm 2022 / Nguyễn Thị Thu

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

115 31350 80102445

Sử dụng âm nhạc trong chương trình truyền
hình giáo dục trẻ em trên kênh VTV7 : Đề tài
khoa học sinh viên năm 2022 / Đinh Lan Nhi;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thu Trà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

116 31351 80102446
Lý thuyết truyền thông và Quan hệ công
chúng : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 /
Tào Thanh Huyền

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

117 31352 80102447

Tiểu sử Hồ Chí Minh và cơ sở, và quá trình
hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh :
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm
2022 (Đề tài giáo trình in sách" /Doãn Thị
Chín

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

118 31353 80102448

Thông tin về giáo dục phổ thông trên báo
mạng điện tử của Việt Nam hiện nay (khảo sát
báo Giáo dục và Thời đại, Vietnamnet,
Vnexpress từ 11/2021-2/2022) : Đề tài khoa
học sinh viên năm 2022 / Vương Thị Minh
Châu; Nguyễn Thùy Vân Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

119 31354 80102449
Xử lý tình huống trong quản lý nhà nướ : Đề
tài khoa học cấp cơ sở năm 2022/Trần Thái
Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

120 31355 80102450 Ảnh chuyên đề (Định hướng giáo trình) :
Định hướng giáo trình / Vũ Huyền Nga

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

121 31356 80102451

Xu hướng mua sắm trực tuyến trên mạng xã
hội của sinh viên Hà Nội : Đề tài nghiên cứu
khoa học sinh viên năm 2022/Bùi Thị Ngọc
Ánh; Người hướng dẫn KH: Dương Thị Thu
Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

122 31357 80102452
Quản lý báo chí đối ngoại và truyền thông
quốc tế (định hướng giáo trình) : Đề tài khoa
học cấp cơ sở năm 2022 / Nguyễn Ngọc Oanh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

123 31358 80102453

Ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong
xuất bản báo Nhân dân điện tử hiện nay (Khảo
sát từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021) : Đề
tài khoa học sinh viên năm 2022 / Nguyễn
Trung Kiên; Người hướng dẫn KH: Ngô Bích
Ngọc

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

124 31359 80102454
Nhập môn Marketing (Định hướng giáo trình)
: Đề tài khoa học cấp cơ sở / Nguyễn Thùy
Linh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

125 31360 80102455

Đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh của sinh viên
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
(Khảo sát năm 2021) : Đề tài nghiên cứu khoa
học sinh viên năm 2022 / Nguyễn Thu Hà;
Hoàng Thị Minh Ánh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

126 31361 80102456
Lịch sử các Học thuyết kinh tế thế kỷ XX
(Định hướng giáo trình) : Đề tài khoa học cấp
cơ sở năm 2022 / Nguyễn Thị Khuyên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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127 31362 80102457

Phát triển thương mại điện tử tại thành phố Hà
Nội trong bối cảnh kinh tế số : Đề tài nghiên
cứu khoa học sinh viên 2022 / Nguyễn Vân
Hà; Nguyễn Bích Diệp

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

128 31363 80102458
Thương mại điện tử (Biên soạn giáo trình in
sách) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 /
Phan Minh Đức

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

129 31364 80102459

Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hóa-xã
hội thời kỳ đổi mới (Giáo trình nội bộ) : Đề
tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Nguyễn
Thị Hảo

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

130 31365 80102460
Kỹ thuật quay phim (Định hướng giáo trình) :
Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Lê
Ngọc Tùng

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

131 31366 80102461 Đạo đức học / Nguyễn Thị Như Huế Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

132 31367 80102462
Tổ chức và hoạt dộng của Ban Tuyên giáo (Đề
tài giáo trình) : Đề tài khoa học cấp cơ sở
năm 2022 / Lê Đức Hoàng

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

133 31368 80102463
Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước (Đề
tài định hướng giáo trình - Cao học) : Đề tài
khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Trần Thị Bình

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

134 31369 80102464

Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ XVI đến
thế kỷ XIX (Định hướng giáo trình) : Đề tài
khoa học cấp cơ sở năm 2022 / Trần Thị
Ngọc Minh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

135 31370 80102465

Sử dụng ca dao, tục ngữ trong phóng sự của
chương trình chuyển động 24h trên Đài
Truyền hình Việt Nam : Đề tài khoa học sinh
viên năm 2022 / Lê Văn Nghĩa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

136 31371 80102466
Truyền thông gây quỹ (Định hướng giáo trình)
: Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 /
Truyền thông gây quỹ

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

137 31372 80102467
Kỹ năng phát triển cộng đồng (Tài liệu tham
khảo) : Đề tài cấp cơ sở /Nguyễn Thị Thúy
Mai

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

138 31373 80102468
Lý thuyết Multimedia và Truyền thông hội tụ
(Định hướng giáo trình) : Đề tài khoa học cấp
cơ sở / Nguyễn Thị Trường Giang

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

139 31374 80102469
Báo chí về văn hóa và nghệ thuật (Định hướng
giáo trình) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm
2022 / Trương Thị Kiên

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

140 31375 80102470

Sưu tầm, xác minh tư liệu quá trình hình thành
và phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên
truyền trước khi thành lập năm 1962 : Đề tài
khoa học cấp cơ sở / Nguyễn Thị Trường
Giang

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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STT Mã thư
mục Mã vạch Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Số

bản

1 30740 70102466

Nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương
mại của Highlands coffee tại Việt Nam.
7310101 : KLTN. Kinh tế chính trị; CN:
Kinh tế chính trị / Lê Hoài Anh; Người
hướng dẫn KH: Dương Ngọc Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

2 30741 70102467

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Công
hòa Liên bang Đức trên lĩnh vực kinh tế từ
năm 2011 đến nay. 52310206 : KLTN. Quan
hệ quốc tế; CN: Quan hệ quốc tế / Nguyễn
Thị Khánh Linh; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Quế

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

3 30742 70102468

Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên
trường đại học Hà Nội hiện nay theo tư tưởng
Hồ Chí Minh. 7310201 : KLTN. Chính trị
học; CN: Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn
Thị Thanh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thị Minh Thùy

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

4 30745 70102469

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Công tác
cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ trường
chính trị Bến Tre hiện nay. 52310201 :
KLTN. Chinh trị học; CN: Tư tưởng Hồ Chí
Minh / Nguyễn Phước Bình; Người hướng
dẫn KH: Doãn Thị Chín

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

5 30746 70102470

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận ở huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình hiện nay theo tư
tưởng Hồ Chí Minh. 7310201 :
KLTN.Chính trị học; CN: Tư tưởng Hồ Chí
Minh / Cao Minh Nghĩa; Người hướng dẫn
KH:Lê Thị Hảo

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

6 30747 70102471

Giải quyết vấn đề an ninh môi trường ở khu
vực Đông Nam Á trong khuôn khổ hợp tác
ASEAN (2015-2021) :. 52310206 : KLTN
Ngành Quan hệ quốc tế / Nguyễn Thị Đài
Trang; Người hướng dẫn KH: Lưu Thúy Hồng

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

7 30748 70102472

Giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng
viên của Đảng bộ thành phố Sơn La, tỉnh Sơn
La hiện nay. 7310202 : KLTN Ngành Xây
dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / Vũ
Thị Huyền; Người hướng dẫn KH: Trần Thị
Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
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8 30749 70102473

Giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán
bộ, đảng viên của Đảng bộ Dương Kinh,
thành phố Hải Phòng. 7310202 : KLTN
Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà
nước / Trịnh Minh Anh; Người hướng dẫn
KH: Trần Thị Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

9 30750 70102474

Xu hướng phát triển của Podcast trên báo
mạng điện tử Việt Nam hiện nay. 1.01.01 :
KLTN Ngành Báo chí / Hoàng Thị Ngọc
Ánh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thu

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

10 30751 70102475

Giới trẻ, Văn chương và sự cô đơn: Báo cáo
tác phẩm tốt nghiệp Đại học. 1.01.01 :
KLTN Ngành Báo chí / Ngô Thị Uyên;
Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Thu Hằng

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

11 30752 70102476

Gia công biên tập chi tiết bản thảo Truyện
Kiều - Nguyễn Du (Bản Liễu văn đường
1866.1871) Nguyễn Vũ Trương Chiềng biên
soạn và hiệu khảo của Nhà xuất bản văn học.
72320401 : KLTN Ngành Xuất bản / Đặng
Thị Quyên; Người hướng dẫn KH: Trần Thị
Thu Quỳnh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

12 30753 70102477

Chất lượng đảng ủy phường ở thành phố Hà
Giang, tỉnh Hà Giang hiện nay. 7310202 :
KLTN Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Trần Thị Diệu Hằng;
Người hướng dẫn KH: Phùng Văn Hải

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

13 30754 70102478

Giấc mơ từ vùng quê Kinh Bắc: Báo cáo tác
phẩm tốt nghiệp đại học. 1.01.01 : KLTN
Ngành Báo Báo chí / Hà Vân Thảo Dương;
Người hướng dẫn KH: Đinh Ngọc Sơn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

14 30755 70102479

"Những trái tim xanh giữa đại ngàn Phù Mát"
: Báo cáo tác phẩm tốt nghiệp đại học.
1.01.01 : KLTN Ngành Báo chí / Trần Thị
Ngọc Lệ; Người hướng dẫn KH: Đinh Ngọc
Sơn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

15 30756 70102480

Xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã ở huyện
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hiện nay. 7310202
: KLTN Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Vương Quốc Cường;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thọ Ánh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

16 30757 70102481

Ảnh hưởng của ngoại giao văn hóa Hàn Quốc
tới giới trẻ Hà Nội qua trường hợp "Làn sóng
Hàn Quốc" (Khảo sát năm 2021). 52310206 :
KLTN Ngành Quan hệ quốc tế / Đinh Vân
Anh; Người hướng dẫn KH: PhạmMinh Sơn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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17 30758 70102482

Đồ họa thông tin về đại dịch Covid-19 trên
báo m  ạng điện
tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát chuyên mục
Infographics của báo điện tử VnExpress, Zing
new và VietnamPlus từ tháng 08/2020 đến
tháng 08/2021). 7320101 : KLTN Ngành
Báo chí; CN: Báo mạng điện tử / Nguyễn
Phương Thúy; Người hướng dẫn KH: Đinh
Hồng Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

18 30759 70102483

Thực trạng sử dụng gói tin tức đa phương
tiện trong truyền thông về Covid-19 trên Báo
điện tử The Guardian (Khảo sát từ tháng
1/2020-12/2021). 7320101 : KLTN Ngành
Báo chí; CN: Báo mạng điện tử / Huỳnh
Phương Huyền; Người hướng dẫn KH: Ngô
Bích Ngọc

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

19 30760 70102484

Vấn đề đưa tin về trẻ vị thành niên trên Báo
mạng điện tử hiện nay (khảo sát Vnexpress,
Dân sinh, Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng
từ tháng 6/2021 đến 12/2021). 7320101 :
KLTN Ngành Báo chí học / Nguyễn Ngọc
Bảo Châu; Người hướng dẫn KH: Trương
Thị Hoài Trâm

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

20 30761 70102485

Ảnh hưởng của KOOLs đến hành vi tiêu
dùng trực tuyến của sinh viên Học viện Báo
chí và Tuyên truyền hiện nay. 7310301 :
KLTN Ngành Xã hội học / Phạm Thị Mến
Thương; Người hướng dẫn KH: Dương Thị
Thu Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

21 30764 70102488

Tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi ở
nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp
tại huyện Đông Anh, Hà Nội). 7310301 :
KLTN Ngành Xã hội học / Nguyễn Thị Hòa;
Người hướng dẫn KH: Dương Thị Thu Hương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

22 30765 70102489

Truyền thông về đa dạng sinh học trên các
trang báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
7310301 : KLTN Ngành Xã hội học / Đỗ
Thị Lan Chinh; Người hướng dẫn KH: Lưu
Hồng Minh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

23 30766 70102490

Hành vi ứng xử của sinh viên Học viện Báo
chí và Tuyên truyền đối với tin giả về dịch
bênh covid-19 trên mạng xã hội hiện nay.
7310301 : KLTN / Đặng Vân Trang; Người
hướng dẫn KH: Phạm Hương Trà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

24 30768 70102491

Tỉnh ủy Cao Bằng lãnh đạo công tác giáo dục
Chính trị-Tư tưởng cho thanh niên hiện nay.
7310202 : KLTN Ngành Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước / Hoàng Thị Lâm
Oanh; Người hướng dẫn KH: Đỗ Minh Tuấn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

3



25 30769 70102492

Chất lượng Đảng bộ phường ở quận Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội hiện nay. 7310202 :
KLTN Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Cấn Thị Tuyết Mai; Người
hướng dẫn KH: Lê Văn Hội

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

26 30770 70102493

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện
Mường Chà, tỉnh Điện Biên hiện nay.
7310202 : KLTN Ngành Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước / Nguyễn Ngọc
Hoàng Linh; Người hướng dẫn KH: Bùi
Quang Hiệp

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

27 30771 70102494

Quan hệ lợi ích kinh tế giữa các chủ thể trong
nền kinh tế Gig - Nghiên cứu trường hợp
Grab ở Việt Nam hiện nay. 7310101 :
KLTN Ngành Kinh tế chính trị / Tô Thanh
Liêm; Người hướng dẫn KH: Đào Anh Quân

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

28 30773 70102495

Ảnh hưởng của những video lệch chuẩn trên
mạng xã hội Youtube đối với văn hóa xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 602285 :
KLTN Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học /
Lê Ngọc Toán; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Vân Hạnh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

29 30776 70102496

Hoạt động tương tác của công chúng trên các
nền tảng mạng xã hội của báo Mạng điện tử ở
Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo
Vietnampus, báo Vietnamnet và báo Thanh
Niên từ 01/01/2021 đến 31/12/2021).
7320101 : KLTN Ngành Báo mạng điện tử /
Phan Phương Thảo; Người hướng dẫn KH:
Trần Thị Phương Lan

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

30 30782 70102497

Quản lý đảng viên của Đảng bộ huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre hiện nay. 7310202 :
KLTN Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Trần Nguyễn Quang Huy;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Ngọc
Loan

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

31 30783 70102498

Quận ủy Cầu giấy, thành phố Hà Nội lãnh
đạo công tác dân vận hiện nay. 7310202 :
KLTN Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Lê Thảo Vân; Người
hướng dẫn KH: Phùng Văn Hải

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

32 30784 70102499

Phóng sự nghị lực sống từ những cơ thể
không hoàn hảo (Báo cáo tác phẩm tốt nghiệp
đại học). 7320101 : KLTN Ngành Báo chí /
Đào Thị Thanh Tâm; Người hướng dẫn KH:
Phạm Bình Dương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

33 30785 70102500

Huyện ủy Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lãnh
đạo xây dựng nông thôn mới hiện nay.
7310202 : KLTN Ngành Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước / Khúc Mai Phương;
Người hướng dẫn KH: Trầm Thị Bình

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1
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34 30786 70102501

Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài một
số quốc gia Đông Bắc Á hiện nay. 8310201 :
KLTN Ngành Chính sách công / Trần Thị
Oanh; Người hướng dẫn KH: Dương Thị
Thục Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

35 30787 70102502

Energy Diplomacy of China From2006 To
2021. 52310206 : KLTN Ngành Quan hệ
quốc tế / Chu Thi Van Ha; Người hướng dẫn
KH: Nguyen Thi Thu Ha

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

36 30788 70102503

Receiving Political News Via Television Of
Students In HaNoi. 7320101 : KLTN Ngành
Truyền hình / Đồng Lương Huyền Linh;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thu Trà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

37 30789 70102504
Contrary To Prejudice. 7320101 : KLTN
Ngành Báo in / Nguyen Bao Ngan; Người
hướng dẫn KH: Le Ngoc Tung

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

38 30790 70102505

The Preservation And Promotion Of National
Cultural Values Through Culinary Programs
On Vietnamese Television (Survey On
VTV4). 7320101 : KLTN Ngành Báo in /
Hoang Dieu Linh; Người hướng dẫn KH:
Pham Binh Dương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

39 30792 70102506

China's Sea Power Strategy Viet Nam's
Countermeasures Since 2013. 52310206 :
KLTN: Ngành Quan hệ quốc tế / Nguyen
Thi Phuong Linh; Người hướng dẫn KH:
Nguyen Thi Thu Ha

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

40 30793 70102507

Topic Developing Vietnam's Logistics In The
Context oj covid-19 Pandemic. 7310101 :
KLTN Ngành Quản lý kinh tế / Nguyễn Diệp
Quỳnh; Người hướng dẫn KH: Đinh Thu Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

41 30794 70102508

Carry On The Soul Of Gongs. 10101 :
KLTN Ngành Báo chí; CN:Quay phim truyền
hình / Nguyen Do Uyen Nhi; Người hướng
dẫn KH: Luong Dong Son

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

42 30795 70102509

Persctive of National Reconciliation and
Harmony On Television In Vietnam (Case
Study Oj The Program "PErspective" On
VTV4). 7320101 : KLTN Ngành Truyền
hình / Trần Thị Khánh Linh; Người hướng
dẫn KH: Vũ Thanh Vân

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

43 30796 70102510

Journalist's Television Producing Skills by
Using Smartphones. 7320101 : KLTN
Ngành Báo Truyền hình / Nguyễn Thiên
Dương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị
Thu Trà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

5



44 30797 70102511

Gia công biên tập bản thảo dịch cuốn "Chữa
lành tổn thương, tự do tận hưởng" của công
ty TNHH văn hóa và truyền thông AZ Việt
Nam (Báo cáo sản phẩm tốt nghiệp).
7320141 : KLTN Ngành Xuất bản / Nguyễn
Minh Anh; Người hướn dẫn KH: Vũ Thùy
Dương

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

45 30798 70102512

Gia công biên tập bản thảo dịch "Chữa lành
tổn thương, tự do tận hưởng" của công ty
TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt
Nam (Sản phẩm tốt nghiệp đại học).
7320141 : KLTN Ngành Xuất bản / Nguyễn
Minh Anh

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

46 30799 70102513

Hoạt động xây dựng thương hiệu quốc gia
của vương quốc Anh : KLTN Ngành Quan
hệ chính trị&Truyền thông quốc tế / Nguyễn
Thị Bích Ngọc; Người hướng dẫn KH: Phạm
Minh Sơn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

47 30800 70102514

Ngoại giao văn hóa Việt Nam - Nghiên cứu
trường hợp "Dự án ngày Quốc tổ Việt Nam
toàn cầu" (2019-2021). 52310206 : KLTN
Ngành Quan hệ và Truyền thông toàn cầu /
Bùi Thị Hải Chuyền; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Thu Hà

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

48 30801 70102515

Tuyển dụng công chức tại Hàn Quốc và một
số giá trị tham khảo cho Việt Nam hiện nay.
7320403 : KLTN Ngành Quản lý công /
Phạm Thị Hoa; Người hướng dẫn KH: Phạm
Thị Hoa

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền, 2022 1

49 31087 70102521

Cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc
từ năm 2017 đến nay. 7310206 : KLTN
Ngành Quan hệ quốc tế; CN: Quan hệ chính
trị và Truyền thông Quốc tế / Đặng Thị Thúy
Hồng; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn

Học viện Báo chí
và Tuyên truyền 2022 1

Nguyễn Thanh Thảo Vũ Thị Hồng Luyến

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023
GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BẢNG
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DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2022

STT Mã thư
mục Mã vạch Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Số bản

1 30228 50104625

Công tác đánh giá cán bộ diện Ban thường
vụ Đảng ủy tập đoàn dầu khí Quốc gia
Việt Nam quản lý hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng đảng và Chính quyền
Nhà nước; CN: Xây dựng đảng và Chính
quyền Nhà nước

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

2 30230 50104626

Công tác phát triển Đảng viên trong Doanh
nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở thành
phố Hà Nội hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

3 30277 50104638

Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở
thành phố Hạ Long, tỉnh Quang Ninh hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước; CN:Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nư  ớc
/ Lê, Mai Phương; Người hướng dẫn KH:
Trần Thị Anh Đào

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

4 30279 50104640

Vấn đề sử dụng Viral video trên mạng xã
hội tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển
nội dung số (VTV Digital). 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Phát thanh-
Truyền hình / Lê Thị Mai Anh; Người
hướng dẫn KH: Vũ Tuấn Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

5 30281 50104642

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thi
hành án dân sự ở quận Tây Hồ, thành phố
Hà Nội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước;
CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước / Phạm Việt Anh; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

6 30284 50104645

Chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần ở Bộ
Tư lệnh Cảnh sát cơ động hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Hà Văn
Quyền; Người hướng dẫn: Nguyễn Vũ
Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
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7 30310 50104671

Xây dựng đội ngũ cán bộ công an quận
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Trần
Phạm Trường An; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

8 30313 50104674

Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương
lãnh đạo công tác thanh niên hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Lại Đức
Quân; Người hướng dẫn KH: Trần Thanh
Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

9 30344 50104705

Chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
ở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông
quân đội hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Nguyễn Tích Việt;
Người hướng dẫn KH: Phan Sỹ Thanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

10 30348 50104709

Chất lượng thông tin văn hóa du lịch trên
kênh VTC10-NETVIET. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Phát thanh-
Truyền hình / Nguyễn Hà Giang; Người
hướng dẫn KH: Phạm Bình Dương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

11 30356 50104717

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố ở
Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, thành phố
Hà Nội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước;
CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước / Phan Anh Dũng; Người hướng dẫn
KH: Đỗ Minh Tuấn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

12 30357 50104718

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng
bộ tỉnh Gia Lai hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền
Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Nguyễn Văn Đức;
Người hướng dẫn KH:Lê Văn Hội

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

13 30358 50104719

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ở
Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất
Hà Nội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước;
CN:Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước / Trần Duy Hải; Người hướng dẫn
KH:Đỗ Minh Tuấn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

14 30378 50104726

Quản lý Nhà nước về đất đai tại địa bàn
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Trịnh
Đình Dương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

2



15 30380 50104727

Giảm nghèo bền vững ở huyện Văn Chấn,
tỉnh Yên Bái. 8310102 : LVThS. Kinh tế
chính trị; CN: Kinh tế chính trị / Phạm
Như An; Người hướng dẫn KH: Trần Thị
Ngọc Minh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

16 30461 50104738

Công tác dân vận của Đảng bộ huyện ĐaK
Đoa, tỉnh Gia Lai hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền
Nhà nước; CN:Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Lưu Thị Kim Liên;
Người hướng dẫn KH: Đặng Luận

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

17 30464 50104739

Công tác xây dưng Đảng về tư tưởng của
Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà
Nội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước;
CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước / Nguyễn Vinh Quang; Người hướng
dẫn KH: Phạm Minh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

18 30465 50104740

Giáo dục lý luận chính trị ở trường chính
trị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Nguyễn
Thanh Huyền; Người hướng dẫn KH: Đỗ
Minh Tuấn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

19 30466 50104741

Chất lượng tự phê bình và phê bình của
Đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Kroong Chro,
tỉnh Gia Lai hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Trương Thị Thu Hiền;
Người hướng dẫn KH:

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

20 30467 50104742

Công tác bổ nhiệm cán bộ diện Ban
thường vụ tỉnh Gia Lai quản lý hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Đào Thị
Minh; Người hướng dẫn KH: Hoàng Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

21 30468 50104743

Công tác tạo nguồn cán bộ diện Ban
thường vụ huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia
Lai quản lý hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Phan Đoàn Trần Hòa;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thái Bình

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

22 30469 50104744

Quản lý hoạt động bảo trợ xã hội ở quận
Thanh Xuận, thành phố Hà Nội hiện nay.
8310201 : LVThS. Chính trị học; CN
Quản lý xã hội / Mai Thanh Hiệp; Người
hướng dẫn KH: Trần Xuân Học

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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23 30471 50104746

Quản lý hoạt động cai nghiện ma túy ở cơ
sở cai nghiện ma túy số 7, thành phố Hà
Nội hiện nay. 8310201 : LVThS. Chính
trị học; CN: Quản lý xã hội / Nguyễn Thị
Vân Khanh; Người hướng dẫn KH: Phạm
Xuân Mỹ

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

24 30472 50104747

Quản lý việc thực hiện chính sách giảm
nghèo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội hiện nay. 8310201 :
LVThS. Chính trị học; CN: Quản lý xã hội
/ Nguyễn Huy Hoàng; Người hướng dẫn
KH: PhạmMinh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

25 30473 50104748

Quản lý hoạt động xử lý chất thải y tế của
Bệnh viện Quân y 103 hiện nay : LVThS.
Chính trị học; CN: Quản lý xã hội /
Nguyễn Thị Hương Quỳnh; Người hướng
dẫn KH: Vũ Thị Thu Quyên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

26 30481 50104756

Công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Tư lệnh
cảnh vệ Bộ Công an hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng; CN: Xây dựng
Đảng / Nguyễn Xuân Phú; Nguyễn Thị
Ngọc Loan

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

27 30484 50104759

Xây dựng phong cách ứng xử cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên ở huyện Đông Hưng,
tỉnh Thái Bình hiện nay theo phong cách
Hồ Chí Minh. 8310204 : LVThS. Hồ Chí
Minh học; CN: Hồ Chí Minh học /
Nguyễn Ngọc Anh; Người hướng dẫn KH:
Lê Đình Năm

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

28 30485 50104760

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý
luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí minh hiện nay theo tư tưởng
Hò Chí Minh. 8310204 : LVThS. Hồ Chí
Minh học; CN: Hồ Chí Minh học /
Dương Thị Minh Diệp

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

29 30488 50104763

Tổ chức sản xuất các chương trình tọa đàm
trên kênh truyền hình Nhân dân. 8320101
: LVThS. Báo chí học; CN: Phát thanh-
Truyền hình / Vũ Nguyễn Anh Minh;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Trí Nhiệm

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

30 30519 50104770

Công tác chính sách cán bộ của Đảng bộ
Cục Công nghiệp an nin, Bộ Công an hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Nguyễn
Thị Minh; Người hướng dẫn KH: Hoàng
Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

4



31 30520 50104771

Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng
bộ Công an tỉnh Thái Bình hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước; CN:Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Trần
Đức Đạt; Người hướng dẫn KH: Trần Thị
Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

32 30548 50104732

Giáo dục văn hóa công sở cho cán bộ,
công chức trong hệ thống chính trị cấp
huyện ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
hiện nay. 8310201 : LVThS. Chính trị
học; CN: Quản lý hoạt động Văn hóa-Tư
tưởng / Hoàng Thùy Dương; Người hướng
d  ẫn KH: Phạm Huy Kỳ

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

33 30566 50104772

Quản lý công chức phường ở thành phố
Pleiku tỉnh Gia Lai hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền
nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Bùi Thị Mỹ Hạnh;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thái Bình

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

34 30567 50104773

Chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân
dân cấp xã ở huyện Hoài Đức, thành phố
Hà Nội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
/ Lê Mạnh Hà; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Thu Thủy

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

35 30568 50104774

Hoàn thiện bộ máy chính quyền phường ở
thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nươc; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nươc / Lương
Thành Công; Người hướng dẫn KH: Trần
Nam Trung

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

36 30569 50104775

Công tác phát triển đảng viên trong đồng
bào dân tộc thiểu số ơ huyện Krông PA,
tỉnh Gia Lai hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước;
CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà
nước / Phạm Hồng Nghiêm; Người hướng
dẫn KH: Trương Ngọc Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

37 30570 50104776

Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa
của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh
Gia Lai hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
/ Mai Thị Nhung; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thọ Ánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1
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38 30571 50104777

Công tác thi hành kỷ luật ở Đảng bộ thị xã
An Khê, tỉnh Gia Lai. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước;
CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà
nước / Ma Thị Hương Thu; Người hướng
dẫn KH: Lê Văn Hội

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

39 30572 50104778

Quản lý nhà nước về thực hiện chính sách
dân tộc của Ủy bản nhân dân tỉnh Gia Lai
hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước; CN: Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước /
Phạm Thị Thỏa; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thọ Ánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

40 30573 50104779

Tổ chức sản xuất chương trình chính luận
truyền hình ở Ban thời sự, Đài Truyền
hình Việt Nam. 8320101 : LVThS Báo
chí học; CN: Quản lý Báo chí - Truyền
thông / Nguyễn Thu Hà; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Ngọc Oanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

41 30578 50104780

Vấn đề xử lý thông tin sai phạm trên báo
mạng điện tử Việt Nam. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý báo chí
truyền thông / Nguyễn Chung Thủy;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Trường
Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

42 30591 50104783

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở
trường Chính trị tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và chính quyền nhà nước / Đinh
Văn Nhan; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thành Dũng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

43 30593 50104785

Chất lượng đảng bộ xã, phường ở thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
đảng và Chính quyền nhà nước / Huỳnh
Gia Thái; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thị Ngọc Loan

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

44 30594 50104786

Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân
dân cấp xã ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước; CN: Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước /
Trịnh Công Văn; Người hướng dẫn KH:
Phan Sỹ Thanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

45 30595 50104787

Chất lượng công tác Đảng, công tác chính
trị trong huấn luyện dân quân xã, thị trấn ở
tỉnh Hải Dương hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền
nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Nghiêm Công Huy;
Người hướng dẫn KH: Mai Đức Ngọc

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1
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46 30596 50104788

Chất lượng thực thi công vụ của công chức
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia
Lai hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước;
/ Trần Thị Kim Dung; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Thị Thu Thủy

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

47 30597 50104789

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Thị Phương Anh; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Ngọc Loan

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

48 30604 50104790

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã
của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước; CN: Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước /
Trần Thị Lan; Người hướng dẫn KH: Lê
Văn Hội

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

49 30605 50104791

Công tác tuyên truyền của Đảng bộ thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Duy Hùng; Người hướng dẫn KH: Bùi
Hoàng Thao

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

50 30606 50104792

Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chi
nhánh sở giao dịch I Ngân hàng Thương
mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
trước yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư hiện nay. 8310202 :
LVThS.Xây dựng Đảng và Chính quyền
nhà nước; CN: / Đàm Như Quỳnh; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Ngọc Loan

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

51 30607 50104793

Tỉnh ủy Gia Lai lãnh đạo Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước;
CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà
nước / Trần Thị Kiều; Người hướng dẫn
KH: Đỗ Minh Tuấn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

52 30608 50104794

Chất lượng đội ngũ công chức phường ở
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Ngôn
Thị Vinh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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53 30609 50104795

Chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện
Ban thường vụ thành ủy Pleiku, tỉnh Gia
Lai quản lý hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Nguyễn Thanh Vân;
Người hướng dẫn KH: Thân Minh Quế

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

54 30610 50104796

Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa truyền thống của người Gia
Rai ở thị xã AYun Pa, tỉnh Gia Lai hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Trần Thị
Bích Hường; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Ngọc Loan

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

55 30611 50104797

Tỉnh ủy Gia Lai lãnh đạo Mặt trận tổ quốc
Việt Nam hiện nay. 8310202 : LVThS.
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước;
CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà
nước / Nguyễn Thị Thanh Nga; Người
hướng dẫn KH: Đặng Văn Tin

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

56 30612 50104798

Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán
bộ, đảng viên của Đảng bộ công an quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Hải Quân; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Xuân Phong

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

57 30613 50104799

Năng lực lãnh đạo của Đảng ủy xã, thị trấn
ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước / Nguyễn Kim
Thoa; Người hướng dẫn KH: Đinh Ngọc
Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

58 30614 50104800

Vai trò của thiết chế văn hóa trong xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố
Lạng Sơn hiện nay. 8310201 : LVThS.
Chính trị học; CN: Quản lý hoạt động Tư
tưởng - Văn hóa / Đặng Anh Dũng; Người
hướng dẫn KH: Hoàng Quốc Bảo

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

59 30615 50104801

Vai trò của bộ đội biên phòng trong tuyên
truyền phòng, chống dịch covid - 19 ở khu
vực biên giới tỉnh Lào Cai hiện nay.
8310201 : LVThS. Chính trị học; CN:
Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa / Vũ
Thị Minh Phương; Người hướng dẫn KH:
Lương Ngọc Vĩnh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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60 30616 50104802

Hoạt động cung cấp thông tin cho cán bộ,
đảng viên ở Đảng bộ quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội. 8310201 : LVThS.
Chính trị học; CN: Quản lý hoạt động Tư
tưởng - Văn hóa / Nguyễn Thùy Linh;
Người hướng dẫn KH:

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

61 30617 50104803

Quản lý nhân lực của cục phục vụ Ngoại
giao đoàn, Bộ Ngoại giao hiện nay.
8310201 : LVThS. Chính trị học; CN:
Quản lý xã hội / Trần Thị Yến Hiền;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

62 30618 50104804

Giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ
Lữ đoàn Thông tin dự bị động viên của
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân
đội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
/ Đỗ Đình Đàm; Người hướng dẫn KH:
PhạmMinh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

63 30632 50104805

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn
mới ở huyện IA Grai, tỉnh Gia Lai hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Ngọc Tới; Người hướng dẫn KH: Phạm
Minh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

64 30633 50104806

Chất lượng hoạt động của các Trung tâm
chính trị cấp huyện ở tỉnh Gia Lai hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Kpă
Mạnh; Người hướng dẫn KH: Đặng Văn
Tin

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

65 30634 50104807

Chất lượng giáo dục bản lĩnh chính trị cho
bộ đội binh chủng hóa học hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nươc; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nươc / Nguyễn
Văn Tuấn; Người hướng dẫn KH: Mai
Đức Ngọc

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

66 30635 50104808

Tỉnh ủy Gia Lai lãnh đạo công tác phòng,
chống tham nhũng hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng đảng và Chính quyền
nhà nước; CN: Xây dựng đảng và Chính
quyền nhà nước / Đinh Thị Thu Hồng;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1
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67 30636 50104809

Nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên của Đảng bộ học viện
khoa học quân sự, Bộ quốc phòng hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Bảo Đại; Người hướng dẫn KH: Trương
Công Đắc

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

68 30637 50104810

Công tác luân chuyển cán bộ diện Ban
thường vụ quẩn ủy Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội quản lý hiện nay. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền
nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Vũ Xuân Tuấn; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

69 30638 50104811

Công tác giáo dục lý luận chính trị của các
Trung tâm chính trị ở tỉnh Bắc Ninh hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
đảng và Chính quyền nhà nước / Vũ Huy
Thành; Người hướng dẫn KH: Chu Thị
Ngân

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

70 30639 50104812

Quản lý đảng viên của Đảng bộ xã ở huyện
Kim Thành, tỉnh Hải Dương hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Phạm
Văn Hiếu; Người hướng dẫn KH: Trần Thị
Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

71 30640 50104813

Hoạt động của Ủy ban nhân dân xã ở
huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Lê Hữu
Hưng; Người hướng dẫn KH: Phan Sỹ
Thanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

72 30641 50104814

Chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ
trường Đại học điều dưỡng Nam Định hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Văn Huyên; Người hướng dẫn KH: Phan
Sỹ Thanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

73 30642 50104815

Đảng ủy phường ở quận Hoàn Kiếm, thành
phố Hà Nội lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ
hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước; CN; Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Hà
Thị Thu Thủy; Người hướng dẫn KH:
Trương Ngọc Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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74 30643 50104816

Chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền
nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Nguyễn Hồng Thái;
Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

75 30644 50104817

Huyện ủy Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lãnh
đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh hiện nay : LVThS. Xây dựng đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
đảng và Chính quyền nhà nước

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

76 30645 50104818

Huyện ủy Mường Chà, tỉnh Điện Biên lãnh
đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Bùi Vũ
Đoang Trang; Người hướng dẫn KH: Trần
Thị Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

77 30646 50104819

Công tác dân vận trong đồng bào dân tộc
thiểu số của Đảng bộ tỉnh Gia Lai hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Phạm
Thị Hòa; Người hướng dẫn KH: Đỗ Minh
Tuấn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

78 30647 50104820

Năng lực đội ngũ cán bộ Ban tổ chức
huyện, thị, thành ủy ở tỉnh Gia Lai hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN:Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Hoàng
Anh Tín; Người hướng dẫn KH: Phạm
Minh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

79 30648 50104821

Cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban
Nhân dân huyện Sư Sê, tỉnh Gia Lai hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Trần Thị
Ngọc Trang; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Đức Luận

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

80 30649 50104822

Xây dựng phong cách làm việc khoa học
của Bí thư Đảng ủy xã, phường ở thành
phố Pleiku, tỉnh Gai Lai. 8310202 :
LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền
nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Ngô Tùng Lâm; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Thành Dũng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

81 30650 50104823

Chất lượng công tác kiểm tra của Ủy ban
kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước; Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước / Nguyễn
Thanh Dũng; Người hướng dẫn
KH:Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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82 30651 50104824

Năng lực lãnh đạo của Đảng ủy phường ở
quận Hoàn Kiếm, thành phồ Hà Nội hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Thị Huyền Trang; Người hướng dẫn KH:
Trương Ngọc Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

83 30679 50104825

Quản lý thông điệp về bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trên báo Điện tử V.O.V
hiện nay. 8320101 : LVThS. Báo chí học;
CN: Quản lý Phát thanh truyền hình&Báo
mạng điện tử / Hoàng Trung Hiếu; Người
hướng dẫn KH: Lê Đức Hoàng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

84 30680 50104826

Kỹ năng làm báo đa phương tiện của nhà
báo địa phương các tỉnh Đồng bằng sông
Hồng (Khảo sát tại cơ quan báo chí địa
phương các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam,
Nam Định. 8320101 : LVThS. Báo chí
học; CN: Báo chí học / Trần Mạnh Tuấn;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Ngọc Oanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

85 30681 50104827

Quản lý thông tin kinh tế trên VTV1, Đài
Truyền hình Việt Nam. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý Phát
thanh truyền hình & báo mạng điện tử /
Khuất Thị Nguyệt Minh; Người hướng dẫn
KH: Đinh Thị Xuân Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

86 30683 50104829

Quản trị chương trình truyền hình chuyên
đề xây dựng Đảng tại Đài Truyền hình địa
phương. 8320101 : LVThS. Báo chí học;
CN: Quản lý báo chí - Truyền thông /
Nguyễn Bá Phúc; Người hướng dẫn KH:
Trần Bảo Khánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

87 30684 50104830

Vấn đề số hóa tạp chí khoa học tại Việ
Nam hiện nay. 8320101 : LVThS. Báo
chí học; CN: Quản lý báo chí - truyền
thông / Hoàng Thị Loan; Người hướng
dẫn KH: Trương Thị Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

88 30686 50104832

Quản lý thông tin về hoạt động bầu cử của
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
trên báo chí Hà Giang hiện nay. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí
- Truyền thông / Hoàng Thị Thu Huyền;
Người hướng dẫn KH: Phạm Thị Thu
Huyền

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

89 30687 50104833

Quản lý truyền thông về thanh niên trên
báo mạng điện tử của Trung ương Đoàn
hiện nay. 8320101 : LVThS. Báo chí học;
CN: Quản lý báo chí và truyền thông /
Trần Việt Dũng; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Quang Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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90 30688 50104834

Tổ chức sản xuất trailer cho các chương
trình chuyên đề ở kênh truyền hinh Quốc
phòng Việt Nam. 8320101 : LVThS. Báo
chí học; CN: Phát thanh - Truyền hình /
Trịnh Phương Trang; Người hướng dẫn
KH: Đinh Thị Xuân Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

91 30689 50104835

Quản lý chất lượng trailer chương trình
truyền hình trên kênh ANTV (Khảo sát
chương trình Phóng sự điều tra, An ninh
cuộc sống và Kỹ năng sống từ tháng
1/2019 đ  ến tháng 1/2020)
 
. 8320101 : LVThS. Báo chí học; CN:
Quản lý phát thanh, truyền hình và Báo
mạng điện tử / Hà Tuyết Minh; Người
hướn dẫn KH: Nguyễn Thị Trường Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

92 30690 50104836

Quản lý thông tin về đại dịch covid-19 trên
báo mạng điện tử Việt Nam. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý báo chí
truyền thông / Đặng Thu Phương; Người
hướng dẫn KH: Trần Bá Dung

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

93 30691 50104837

Quản lý thông điệp chăm sóc sức khỏe trẻ
em trên ba tờ báo mạng điện tử
Vnepxress.net, dantri.com.vn,
vietnamnet.vn từ tháng 1/2018 đến hết
năm 2020. 8320101 : LVThS. Báo chí
học; CN: Quản lý báo chí truyền thông /
Đinh Lê Mai; Người hướng dẫn KH: Mai
Quỳnh Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

94 30692 50104838

Quản lý nội dung phòng chống, chống
thiên tai, hiểm họa trên kênh VTC14-Đài
truyền hình KTS VTC. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí
truyền thông / Lê Văn Bình; Người hướng
dẫn KH: vũ Tuấn Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

95 30695 50104841

Thông tin phát triển kinh tế nông nghiệp
trên báo chí Thái Bình hiện nay. 8320101
: LVThS. Báo chí học; CN: Báo chí học /
Đỗ Thị Lan Anh; Người hướng dẫn KH:
Trần Thanh Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

96 30696 50104842

Tổ chức sản xuất chương trình thời sự
trong điều kiện giãn cách xã hội do đại
dịch Covid-19 trên kênh truyền hình Quốc
phòng Việt Nam. 8320101 : LVThS.Báo
chí học; CN: Quản lý báo chí truyền thông
/ Nguyễn Văn Hải; Người hướng dẫn KH:
Trần Bảo Khánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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97 30697 50104843

Nhập khảu và Việt hóa các chương trình
truyền hình trong lĩnh vực Văn hóa-Giải trí
phát sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền
hình Việt Nam giai đoạn 2015-2020.
8320101 : LVThS. Báo chí học; CN:
Quản lý báo chí - truyền thông / Nguyễn
Thị Huyền; Người hướng dẫn: Nguyễn
Quý Phương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

98 30698 50104844

Thông tin kinh tế trên truyền hình thông
tấn (Khảo sát ở chương trình "Thời sự đầu
giờ", chuyên mục "Nhật trình kinh tế' và
chương trình "Tiêu điểm kinh tế" trong
năm 2020). 8320101 : LVThS. Báo chí
học; CN: Báo chí học / Trần Thị Thanh
Thúy Hà; Người hướng dẫn KH: Phạm
Huy Kỳ

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

99 30699 50104845

Phương thức lãnh đạo của quận ủy đối với
Ủy bản Nhân nhân quận ở Thành phố Hà
Nội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dưng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dưng Đảng và Chính quyền nhà nước
/ Nguyễn Thị Kim Chi; Người hướng dẫn
KH: Đỗ Minh Tuấn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

100 30700 50104846

Quản lý hoạt động khai thác bản quyền
sách dịch tại Nhà xuất bản Kim Đồng hiện
nay. 8320401 : LVThS. Xuất bản; CN:
Xuất bản / Trần Đăng Tú; Người hướng
dẫn KH: Vũ Thùy Dương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

101 30702 50104848

Hợp tác an ninh Việt Nam-Vương Quốc
Anh từ năm 2010 đến nay. 8310206 :
LVThS. Quan hệ quốc tế; CN: Quản lý
hoạt động đối ngoại / Nguyễn Văn Đông;
Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

102 30703 50104849

Quản lý hoạt động phòng, chống tệ nạn
mại dâm của công an quận Long Biên,
thành phố Hà Nội hiện nay. 8310201 :
LVThS. Chính trị học; CN: Quản lý xã hội
/ Trần Phương Hoa; Người hướng dẫn
KH: Vũ Thị Thu Quyên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

103 30704 50104850

Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho
cán bộ, đảng viên tại Cục kỹ thuật, Quân
chủng phòng không - Không quân Việt
Nam hiện nay. 8310201 : LVThS. Chính
trị học; CN: Chính trị học phát triển / Đào
Duy Khánh; Người hướng dẫn KH: Lưu
Thúy Hồng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

104 30705 50104851

Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Hà
Gaing hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
/ Nguyễn Thị Hà Trang; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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105 30706 50104852

Huyện ủy Yên Thảnh, tỉnh Nghệ An lãnh
đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện
nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước / Nguyễn Thị
Hiên; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị
Hồng Hạnh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

106 30707 50104853

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân
đội hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
/ Nguyễn Hữu Vượng; Người hướng dẫn
KH: Trương Ngọc Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

107 30708 50104854

Vai trò của Báo điện tử trong đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở
Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát fanpage
trên mạng xã hội facebook của các báo
điện tử do trung ương quản lý). 8310201 :
LVThS. Chính trị học; CN: Quản lý hoạt
động tư tưởng-văn hóa / Nguyễn Khánh
Linh; Người hướng dẫn KH: Lương Ngọc
Vĩnh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

108 30709 50104855

Quản lý thông tin đối ngoại trên VTV4
(Khảo sát từ tháng 6/2020 đến 6/2020).
8310206 : LVThS. Quan hệ quốc tế; CN:
Quản lý hoạt động đối ngoại / Phan Ngọc
Tuân; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị
Thương Huyền

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

109 30720 50104856

Quản lý thông tin về văn hóa của đồng báo
dân tộc thiểu số trên kênh truyền hình
YTV. 8320101 : LVThS. Báo chí học;
CN: Quản lý Phát thanh truyền hình và
Báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Khánh
Linh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Văn
Trường

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

110 30721 50104857

Quảng bá hình ảnh "Hà Nội-Thành phố
sáng tạo" qua các hoạt động thông tin đối
ngoại về văn hóa từ năm 2019 đến nay.
8310206 : LVThS. Quan hệ quốc tế; CN:
Quản lý hoạt động đối ngoại / Nguyễn
Việt Trang; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Ngọc Oanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

111 30722 50104858

Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -
Sự thật lãnh đạo công tác xuất bản từ năm
2010 đến năm 2020. 8229015 : LVThS.
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; CN:
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam /
Nguyễn Thị Lan Anh; Người hướng dẫn
KH: Vũ Ngọc Lương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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112 30723 50104859

Quản lý hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa
bình của Quân đội nhân dân Việt Nam trên
kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam
hiện nay : LVThS. Báo chí học; CN: Quản
lý Phát thanh Truyền hình&Báo mạng
Điện tử / Nguyễn Quốc Hoàng;Người
hướng dẫn KH: Đinh Thị Thu Hằng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

113 30724 50104860

Chất lượng công tác phát triển đảng viên
của Đảng bộ Công ty Thương mại Xuất
nhập khẩu Viettel thuộc tập đoàn Công
nghiệp-Viễn thông quân đội hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Nguyễn
Đình Kiện; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

114 30726 50104861

Đảng bộ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ
năm 2010 đến năm 2020. 8229015 :
LVThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
CN: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam /
Lê Thị Hoài Thương; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Thị Hảo

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

115 30728 50104862

Quản trị truyền thông xây dựng thương
hiệu Begroup trong môi trường truyền
thông số. 8320108 : LVThS. Quản trị
truyền thông; CN:Quản trị truyền thông /
Hứa Phương Nhi; Người hướng dẫn KH:
Vũ Thị Kim Hoa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

116 30736 50104863

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện
KRông Pa, tỉnh Gia Lai hiện nay.
8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Lê Văn
Tiệp; Người hướng dẫn KH: Trần Thị
Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

117 30737 50104864

Phát triển và quản lý nội dung trên nền
tảng số tại Trung tâm Sản xuất và Phát
triển nội dung số Đài Truyền hình Việt
Nam (Khảo sát trên d  ữ liệu năm 2020)
. 8320101 : LVThS. Báo chí học; CN:
Quản lý Báo chí-Truyền thông / Phạm Thị
Kim Thoa; Người hướng dẫn KH: Trần
Quang Diệu

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

118 30743 50104865

Hành vi tương tác trên mạng xã hội của
sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên
truyền hiện nay. 8310301 : LVThS. Xã
hội học; CN: Xã hội học / Lưu Vĩnh Phúc;
Người hướng dẫn KH: Lưu Hồng Minh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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119 30744 50104866

Quản lý tổ chức sản xuất chương trình
chính luận trên kênh VTV1, Đài Truyền
hình Việt Nam hiện nay. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý Phát
thanh truyền hình&Báo mạng điện tử / Võ
Bích Hạnh; Người hướng dẫn KH: Mai
Đức Ngọc

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

120 30802 50104867

Quản lý hoạt động quảng bá và phát hành
các ấn phẩm báo chí ngành Công an nhân
dân. 8320101 : LVThS. Ngành Báo chí
học; CN: Quản lý báo chí-Truyền thông /
Bùi Minh Phương; Người hướng dẫn KH:
Mai Đức Lộc

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

121 30803 50104868

Quản lý thông điệp về tuyên truyền luật
hôn nhân và gia đình trên báo Pháp luật
Việt Nam. 8320101 : LVThS. Ngành Báo
chí học; CN: Quản lý báo chí - Truyền
thông / Nguyễn Thị Hương Giang; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Văn Minh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

122 30804 50104869

Truyền hình quốc hội Việt nam với công
chúng miền trung. 8320101 : LVThS.
Ngành Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí-
Truyền thông / Nguyễn Ngọc Thiện;
Người hướng dẫn KH: May Quỳnh Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

123 30805 50104870

Quản lý nhà nước về báo chí ở các tỉnh
Đồng Bằng Sông Hồng hiện nay. 8320101
: LVThS. Ngành Báo chí học; CN: Quản
lý Báo chí & Truyền Thông / Nguyễn
Trọng Thắng; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Bích Yến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

124 30806 50104871

Quản lý thông điệp về phòng chống bạo
lực học đường trên báo mạng điện tử ở
Việt Nam hiện nay. 8320101 : LVThS.
Ngành Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí
&Truyền thông / Nghiêm Nhật Anh;
Người hướng dẫn KH: Lê Thị Nhã

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

125 30807 50104872

Quản lý thông tin về Hội đồng nhân dân
trên báo Đại biểu nhân dân. 8320101 :
LVThS.Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
báo chí - truyền thông / Đặng Thị Minh
Trang; Người hướng dẫn KH: Đỗ Chí
Nghĩa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

126 30808 50104873

Quản lý thông tin về an sinh xã hội trên
báo chí tỉnh Thái Nguyên. 8320101 :
LVThS. Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí - Truyền thông / Hoàng Thị Sông
Ngân; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Văn
Trường

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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127 30809 50104874

Quản lý về thông điệp về Bảo hiểm xã hội
trên báo mạng điện tử hiện nay. 8320101 :
LVThS. Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí-Truyền thông / Ngô Quang Hùng;
Người hướng dẫn KH: Hà Huy Phượng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

128 30810 50104875

Quản lý thông tin về bệnh nhân Covid-19
trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện
nay. 8320101 : LVThS. Ngành Báo chí
học; CN; Quản lý Báo chí Truyền thông /
Nguyễn Thị Hoài Nam; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Thị Trường Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

129 30811 50104876

Quản lý và ứng dụng Chatbot ở Tòa soạn
Báo điện tử Vietnamplus hiện nay (Khảo
sát năm 2019). 8320101 : LVThS.Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí truyền
thông / Nguyễn Trung Kiên; Người hướng
dẫn KH: Vũ Chí Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

130 30812 50104877

Quản lý thông điệp về chuyển đổi số Quốc
gia trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện
nay. 8320101 : LVThS.Ngành Báo chí
học; CN: Quản lý báo chí - Truyền thông /
Lê Nguyễn Minh Huyền; Người hướng
dẫn KH: Phạm Hải Chung

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

131 30813 50104878

Quản lý thông tin về Biển, Đảo trên báo
chí tỉnh Kiên Giang. 8320101 :
LVThS.Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
báo chí truyền thông / Nguyễn Thị Oanh;
Người hướng dẫn KH: Hoàng Văn Nghĩa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

132 30814 50104879

Quản lý thông tin về chương trình đào tạo
đại học liên kết quốc tế trên báo mạng điện
tử ở Việt Nam hiện nay. 8320101 :
LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí-
Truyền thông / Đỗ Thúy Vy; Người
hướng dẫn KH: Bùi Thu Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

133 30815 50104880

Quản lý thông điệp về cây ăn trái trên báo
Đảng địa phương ở khu vực Đồng Bằng
Sông Cửu Long. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN:Quản lý Báo chí-
Truyền thông / Trương Thị Thúy Liễu;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thành Lợi

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

134 30816 50104881

Tổ chức âm nhạc trong chương trình phát
thanh chuyên đề tại Đài Phát thanh và
Truyền hình Phú Thọ. 8320101 :
LVThS.Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí - Truyền thông / Dương Thanh
Lưu; Người hướng dẫn KH: Trương Thị
Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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135 30817 50104882

Quản lý nội dung và tổ chức sản xuất sản
phẩm báo chí truyền thông đa phương tiện
ở các cơ quan thường trú thông tấn xã ở
Việt Nam tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí; CN:
Quản lý báo chí-truyền thông / Nguyễn
Thanh Liêm; Người hướng dẫn KH: Đỗ
Thị Thu Hằng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

136 30818 50104883

Quản lý thông điệp về chính sách giáo dục
bằng tiếng Khmer trên sóng phát thanh Đài
Phát thanh-Truyền hình khu vực Tây Nam
Bộ. 8320101 : LVThS.Báo chí học; CN:
Quản lý Báo chí-Truyền thông / Trần Thị
Thu Thảo; Người hướng dẫn KH: Bùi Thu
Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

137 30819 50104884

Quản lý thông điệp về xây dựng Đảng trên
báo chí tỉnh Bạc Liêu. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN; Quản lý Báo chí-
Truyền thông / Từ Thị Cẩm Thúy; Người
hướng dẫn KH: Lê Thị Nhã

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

138 30820 50104885

Quản lý nguồn tin của cơ quan thường trú
Thông tấn xã Việt Nam khu vực Tây Nam
Bộ hiện nay. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý báo chí -truyền
thông / Nguyễn Trung Kiên; Người hướng
dẫn KH: Lê Khắc Cường

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

139 30822 50104886

Quản lý nội dung truyền thông văn hóa bản
địa trên báo chí Ninh Bình. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
báo chí-truyền thông / Bùi Thị Hương Ly;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tri Thức

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

140 30823 50104887

Quản lý thông điệp về chăm sóc sức khỏe
cộng đồng trên báo Đảng địa phương khu
vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (Khảo sát
Báo Kiên Giang Báo Hậu Giang Báo Cần
Thơ. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí
học; CN: Quản lý báo chí-truyền thông /
Cao Bích Tuyền; Người hướng dẫn KH:
Triệu Thanh Lê

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

141 30824 50104888

Kỹ năng sáng tạo tác phẩm cho tạp chí
điện tử chuyên ngành - từ góc nhìn quản lý
nội dung (khảo sát tại 3 Tạp chí điện tử:
vietq.vn;
tapchicongthuong.vn;vnmonre.vn).
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý báo chí-truyền thông /
Trương Thị Hồng Vân; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Ngọc Oanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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142 30825 50104889

Quản lý thông điệp chống tin giả trên báo
Vietnamnet.vn và ICTVietnam.vn năm
2021. 8320101 : LVThS ngành Báo chí
học; CN; Quản lý Báo chí - Truyền thông /
Nguyễn Văn Nam; Người hướng dẫn KH:
Lê Thu Hà

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

143 30826 50104890

Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình
chuyên biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số
tại Đài Phát thanh và Truyền hình Lai
Châu. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí
học; CN: Quản lý Báo chí-Truyền thông /
Nguyễn Thị Bình; Người hướng dẫn KH:
Trần Bảo Khánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

144 30828 50104891

Quản trị nhân lực của các Tạp chí trong
bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện
nay. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí
học; CN: Quản lý báo chí và Truyền thông
/ Lê Thị Minh Loan; Người hướng dẫn
KH: Trương Thị Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

145 30829 50104892

Quản lý hoạt động kinh tế báo mạng điện
tử của ngành y tế. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN: Quản lý Phát
thanh truyền hình và Báo mạng điện tử /
Nguyễn Thị Mỹ Anh; Người hướng dẫn
KH: Đỗ Chí Nghĩa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

146 30830 50104893

Quản lý thông điệp về chính sách tài chính-
tiền tệ trên thời báo ngân hàng và Tạp chí
ngân hàng năm 2021. 8320101 : LVThS
Báo chí học; CN; Quản lý báo chí - truyền
thông / Hoàng Thị Phương Nga; Người
hướng dẫn KH: Hà Huy Phượng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

147 30832 50104895

Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên
mạng xã hội giai đoạn trước Đại hội Đảng
bộ các cấp tỉnh Bến Tre năm 2020 - Từ
góc nhìn quản lý báo chí truyền thông.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý báo chí truyền thông / Tôn
Đức Tài; Người hướng dẫn KH: Phạm Thị
Thu Huyền

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

148 30844 50104896

Quản lý thông tin về tài chính trên báo
mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí-Truyền thông /
Nguyễn Minh Nhật; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Trường Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

149 30854 50104897

Thông tin trực quan trên tạp chí tri thức
trực tuyến Zing. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN: Báo chí học /
Ngô Việt Anh; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Văn Dững

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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150 30864 50104898

Quản lý thông điêp về sửa học đường trên
báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí;
CN:Quản lý Báo chí-Truyền thông /
Nguyễn Huyền Anh; Người hướng dẫn
KH: Lê Thị Nhã

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

151 30866 50104899

Quản lý thông tin báo chí của Sở Thông tin
và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
(Khảo sát dữ liệu năm 2019-2020).
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí -Truyền thông / Lê
Viết Cường; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Văn Dững

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

152 30869 50104900

Quản trị thông tin về an ninh trật tự trên
báo chí Cần Thơ hiện nay. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí-Truyền Thông / Lê Văn Hiếu;
Người hướng dẫn KH: Lê Thu Hà

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

153 30872 50104901

Tổ chức Thông tin thể thao trên nhật báo
Quân đội Nhân dân hiện nay. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí - Truyền thông / Nguyễn Đình
Hùng; Người hướng dẫn KH: Trương Thị
Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

154 30874 50104902

Quản lý thông tin về tình hình dịch Covid-
19 trên các chương trình truyền hình của
Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí truyền - Truyền
thông / Nguyễn Huy Tú; Người hướng
dẫn KH: Phạm Thu Phong

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

155 30875 50104903

Quản lý quy trình tổ chức sản xuất các
tuyến bài điều tra trên báo Đại đoàn kết.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí - Truyền thông / Lê
Anh Đạt; Người hướng dẫn KH: Lê Thị
Nhã

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

156 30876 50104904

Quản lý thông điệp phòng, chống gian lận
thương mại trên Tạp chí Thương hiệu và
Công luận điện tử năm 2021. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí-Truyền thông / Nguyễn Thị Thùy
Dương; Người hướng dẫn KH: Lê Thị Nhã

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

157 30877 50104905

Quản lý thông điệp về bảo vệ quyền trẻ em
trên báo Đảng khu vực Tây Nam Bộ.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Phát thanh truyền hình và
Báo mạng điện tử / Lê Tú Ly; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Trí Nhiệm

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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158 30879 50104906

Tổ chức sản xuất phóng sự về hoạt động
thi hành án dân sự trên truyền hình ở Việt
Nam hiện nay. 8320101 : LVThS. Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý Phát thanh
truyền hình và Báo mạng điện tử / Tống
Anh Tuấn; Người hướng dẫn KH: Đinh
Thị Xuân Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

159 30883 50104907

Quản lý thông tin về thương mại điện tử
trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN:Quản lý Phát thanh truyền hình và Báo
mạng điện tử / Nguyễn Thu Trang; Người
hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

160 30886 50104908

Phương thức lãnh đạo chính quyền cùng
cấp của Đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn hiện nay. 8310202 :
LVThS Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước / Đàng Thị Luyên; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Thọ Ánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

161 30888 50104909

Xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào
dân tộc Lô Lô ở tỉnh Cao Bằng hiện nay.
8229008 : LVThS Ngành Chủ nghĩa xã
hội; CN: Ngành Chủ nghĩa xã hội / Lê
Thị Thư; Người hướng dẫn KH: Nghiêm
Sỹ Liêm

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

162 30891 50104910

Đánh giá sự hài lòng của người dẫn đối với
dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa
tỉnh Hà Nam. 8310301 : LVThS Ngành
Xã hội học; CN: Xã hội học / Nguyễn Thị
Hồng Thắm; người hướng dẫn KH: Dương
Thị Thu Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

163 30893 50104911

Thực trạng tham gia các hoạt động giải trí
tập thể của công nhân lao động khu công
nghiệp Đồng Văn tỉn Hà Nam hiện nay.
8310301 : LVThS Ngành Xã hội học; CN:
Xã hội học / Nguyễn Ngọc Ánh; Người
hướng dẫn KH: Bùi Thu Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

164 30898 50104912

Đảng lãnh đạo quá trình hội hập quốc tế
của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020.
8229015 : LVThS Ngành Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam; CN: Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam / Đàm Thị Hạnh;
Người hướng dẫn KH: Phùng Thị Hiển

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

165 30899 50104913

Quản trị chuyển đổi số tại Đài Phát thanh
và Truyền hình Phú Thọ hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí Truyền thông /
Nguyễn Chi Linh; Người hướng dẫn KH:
Trương Thị Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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166 30900 50104914

Chính sách đối ngoại của Indonesia đối với
khu vực Âu - Mỹ dưới thời Tổng thống
Widodo từ năm 2014 đến nay. 8310206 :
LVThS Ngành Quan hệ quốc tế; CN: Quản
lý hoạt động đối ngoại / Nguyễn Thế Sơn;
Người hướng dẫn KH: Lưu Thúy Hồng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

167 30901 50104915

Vấn đề giáo dục pháp luật trên kênh truyền
hình công an nhân dân. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN: Phát thành-
Truyền hình / Quách Thị Quế; Đinh Thị
Xuân Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

168 30902 50104916

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của
các văn phòng đại diện cơ quan báo chí tại
thành phố Cần Thơ. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí; CN: Quản lý Báo chí -
Truyền thông / Lê Bảo Anh; Người hướng
dẫn KH: Hà Huy Phượng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

169 30903 50104917

Quản lý thông điệp phòng chống tin giả về
dịch Covid-19 tại Việt Nam trên sóng
truyền hình năm 2021. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN: Quản lý báo chí
Truyền thông / Lý Thị Quỳnh Nga; Người
hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

170 30905 50104919

Quản lý thông điệp về biển đảo trên bản tin
của Thông tấn xã Việt Nam. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí truyền thông / Nguyễn Như Bình;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Việt
Nga

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

171 30906 50104920

Quản lý nội dung chuyên trang nghề báo
trên báo Nhà báo và Công luận hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí truyền thông / Đặng
Ngọc Dương; Người hướng dẫn KH: Mai
Đức Lộc

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

172 30907 50104921

Quản lý thông tin về hoạt động đấu thầu
trên báo đấ thầu điện tử. 8320101 :
LVThS Ngành báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí truyền thông / Nguyễn Văn
Mạnh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Văn
Dững

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

173 30908 50104922

Quản lý thông điệp về bảo tồn và phát huy
nghệ thuật đờn ca tài tử trên sóng truyền
hình các tỉnh Tây Nam bộ. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí truyền thông / Lê Văn Dững;
Người hướng dẫn KH: Lương Ngọc Vĩnh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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174 30909 50104923

Quản lý nội dung chương trình thời sự
phát thanh tiếng Khmer và tiếng hoa tại
Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí - Truyền thông / Lê
Thanh Khiết; Người hướng dẫn KH:
Trương Thị Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

175 30910 50104924

Quản lý chất lượng chương trình văn nghệ
tiếng Khmer trên kênh VTV5 Tây Nam bộ.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí - Truyền thông /
Thái Ngọc Thảo; Người hướng dẫn KH:
Huỳnh Văn Thông

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

176 30911 50104925

Quản lý thông tin trên sóng truyền thanh
của các Trung tâm Văn hóa-Thể thao và
Truyền thanh ở thành phố Cần Thơ.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí - Truyền thông /
Đặng Hoàng Định; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Phương Trang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

177 30912 50104926

Quản lý thông điệp về văn hóa, nghệ thuật
trên báo chí Cần Thơ hiện nay. 83200101
: LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí - Truyền thông / Phạm Thị Hồng
Thắm; Người hướng dẫn KH: Phạm Thị
Thành

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

178 30914 50104928

Quản lý hoạt động của phóng viên thường
trú báo Lao động khu vực Trung Du, miền
núi phía Bắc. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí truyền
thông / Nguyễn Hoàng Long; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Quang Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

179 30915 50104929

Quản lý thông tin về chống hàng giả trên
Tạp chí Thương hiệu và Công luận điện tử
hiện nay. 8320101 : LVThS Ngành Báo
chí học; CN: Quản lý Báo chí Truyền
thông / Phan Văn Việt; Người hướng dẫn
KH: Trần Thanh Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

180 30916 50104930

Quản trị sản xuất nội dung Báo Kiểm toán
trong bối cảnh chuyển đổi số. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí - Truyền thông / Nguyễn Hoàng
Dũng; Người hướng dẫn KH: Vũ Tuấn
Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

181 30917 50104931

Tổ chức hoạt động truyền thông của tỉnh
đoàn Hà Tĩnh trong giai đoạn phòng chống
dịch Covid-19. 8320108 : LVThS Ngành
Quan hệ công chúng; CN: Quản trị truyền
thông / Trần Nguyễn Hoàng Vũ; Người
hướng dẫn KH: Vũ Thị Kim Hoa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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182 30918 50104932

Mô hình dân chủ xã hội ở Thụy Điển hiện
nay - Giá trị tham khảo cho Việt Nam.
8310201 : LVThS Ngành Chính Chị học /
Đinh Quang Hợp; CN: Dương Thị Thục
Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

183 30919 50104933

Quản lý đội ngũ công chức phường ở quận
Long Biên, Thành phố Hà Nội hiện nay.
8310201 : LVThS Ngành Quản lý xã hội;
CN: Quản lý xã hội / Lưu Quốc Anh;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

184 30920 50104934

Quản lý nhà ở xã hội của tỉnh Quảng Ninh
hiện nay. 8310201 : LVThS Ngành Chính
trị học; CN: Quản lý xã hội / Hoàng Minh
Long; Người hướng dẫn KH: Vũ Thị Thu
Quyên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

185 30921 50104935

Quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng
thương mại cổ phần công thương Việt
Nam - Chi nhánh Chương Dương.
8310201 : LVThS Ngành Chính trị học;
CN: Quản lý xã hội / Vũ Trung Thành;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

186 30923 50104936

Đảng bộ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn
mới hiện nay. 8310202 : LVThS Ngành
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà
nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Hoàng Văn Tuấn;
Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

187 30924 50104937

Quản trị hoạt động truyền thông quảng bá
dịch vụ của VNPT trên mạng xã hội.
8320108 : LVThS Ngành Quan hệ công
chúng; CN: Quản trị truyền thông /
Nguyễn Thị Hồng Lê; Người hướng dẫn
KH: Đinh Thị Thúy Hằng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

188 30925 50104938

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện
nay. 8310201 : LVThS Ngành Chính trị
học; CN: Quản lý xã hội / Trần Ngọc
Phong; Người hướng dẫn KH: Trương Hồ
Hải

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

189 30926 50104939

Quản trị hoạt động quảng bá du lịch của
kênh Truyền hình ở Đài Phát thanh-Truyền
hình Hà Nam và Hải Phòng. 8320108 :
LVThS Ngành Quan hệ công chúng; CN:
Quản trị truyền thông / Nguyễn Đức Huy;
Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Thu Hằng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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190 30927 50104940

Yếu tố giáo dục trong chương trình truyền
hình giải trí dành cho trẻ em trên kênh
VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Phát thanh-Truyền hình / Đinh Thị
Thu Hương; Người hướng dẫn KH: Đinh
Thị Xuân Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

191 30928 50104941

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Đông
Nam Á dưới thời Tổng thống JoE BIDEN.
8310206 : LVThS Ngành Quan hệ quốc
tế; CN: Quản lý hoạt động đối ngoại / Lê
Minh Khương; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Văn Dương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

192 30929 50104942

Tuyên truyền luật tín ngưỡng, tôn giáo trên
địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
8310201 : LVThS Ngành Chính trị học;
CN: Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa
/ Lê Thị Tuyết; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Hồng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

193 30930 50104943

Quản lý về báo chí ở Bộ Xây dựng hiện
nay. 8310201 : LVThS Ngành Chính trị
học; CN; Quản lý xã hội / Vũ Thường
Chiến; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị
Trường Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

194 30931 50104944

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt
động kinh tế đối ngoại với các nước Asean
từ năm 2011 đến năm 2020. 8229015 :
LVThS Ngành Lịch sử Đảng; CN: Lịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam / Hoàng Thị
Thùy Dương; Người hướng dẫn KH: Vũ
Ngọc Lương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

195 30932 50104945

Truyền thông nâng cao thế lực cho cán bộ
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Thực
trạng và Giải pháp. 8310301 : LVThS
Ngành Xã hội học; CN: Xã hội học / Lê
Trần Lan Phương; Người hướng dẫn KH:
Lưu Hồng Minh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

196 30934 50104946

Thực trạng đưa tin về dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp (Covid-19) trên báo
Điện tử hiện nay. 8310301 : LVThS
Ngành Xã hội học; CN: Ngành Xã hội học
/ Trần Chúc Linh; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Tố Quyên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

197 30937 50104947

Tiếp cận hoạt động hỗ trwoj sinh viên tại
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện
nay. 8310301 : LVThS Ngành Xã hội
học; CN: Xã hội học / Nguyễn Thanh
Thúy; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị
Thúy Mai

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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198 30938 50104948

Đánh giá chính sách thức đẩy nghiên cứu
khoa học của cán bộ viện Khoa học xã hội
Quốc gia Lào hiện nay. 8310301 :
LVThS Ngành Xã hội học; CN: Xã hội
học / Souliya Phengxaity; Người hướng
dẫn KH: Trịnh Duy Luân

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

199 30960 50104949

Văn hóa chính trị của sinh viên trường Đại
học Tây Bắc hiện nay. 8310201 : LVThS
Ngành Chính trị học phát triển; CN: Chính
trị học phát triển / Dương Khánh Linh;
Người hướng dẫn KH: Dương Thị Thục
Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

200 30963 50104950

Huyện ủy Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh lãnh
đạo xây dựng nông thôn mới hiện nay.
8310202 : LVThS Ngành Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Nguyễn
Thị Oanh; Người hướng dẫn KH: Trương
Ngọc Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

201 30966 50104951

Tổ chức thông tin về chính ách hỗ trợ
người dân trong đại dịch Covid-19 trên báo
chí Thái Bình. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý Báo chí truyền
thông / Lê Thị Minh Anh; Người hướng
dẫn KH: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

202 30968 50104952

Công tác giáo dục chính trị ở binh chủng
hóa học thuộc Bộ Quốc phòng hiện nay.
8310202 : LVThS Ngành Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước / Lê Thanh
Tùng; Người hướng dẫn KH: Mai Đức
Ngọc

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

203 30974 50104953

Công tác quản lý đảng viên là người theo
đạo Công giáo của Đảng bộ huyện Hải
hậu, tỉnh Nam Định hiện nay. 8310202 :
LVThS Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước / Đỗ Thị Thanh
Huyền; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Văn Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

204 31011 50104954

Tổ chức sản xuất sản phẩm báo mạng điện
tử của cơ quan báo Đảng các tỉnh phía Bắc
(Khảo sát các báo: Ninh Bình, Thái
Nguyên, Tahis Bình từ tháng 2/2021-
2/2022). 8320101 : LVThS Ngành Báo
chí học; CN: Quản lý Phát thanh truyền
hình và Báo mạng điện tử / Nguyễn Thị
Thủy; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Trí
Nhiệm

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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205 31012 50104955

Tổ chức thông tin đấu tranh phản bác quan
điểm sai trái, thù địch trên báo chí của Bộ
Công an. 8320101 : LVThS Ngành Báo
chí học; CN: Quản lý Phát thanh truyền
hình và Báo mạng điện tử / Lê Thanh
Tuấn; Người hướng dẫn KH:Trương Thị
Kiên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

206 31013 50104956

Vai trò của báo chí trong quản lý thông tin
trên mạng xã hội. 8320201 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN: Quản lý Phát
thanh truyền hình và Báo mạng điện tử /
Ngô Đức Huy; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Trường Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

207 31014 50104957

Xây dựng các trường Chính trị tỉnh khủ
vực Tây Nguyên đạt chuẩn hiện nay.
8310202 : LVThS Ngành Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Thu Thủy; Người hướng dẫn KH: Phạm
Minh Sơn

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

208 31015 50104958

Công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra
Đảng ủy Công an Thành phố Hải Phòng
hiện nay. 8310202 : LVThS Ngành Xây
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN:
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
/ Lê Minh Nghĩa; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thọ Ánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

209 31016 50104959

Công tác quản lý công chức của thị xã
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hiện nay.
8310202 : LVThS Ngành Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước / Hoàng Ngọc
Định; Người hướng dẫn KH: Vũ Ngọc
Lương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

210 31019 50104960

Quản trị truyền thông trên mạng xã hội của
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. 8320108 :
LVThS Ngành Quan hệ quốc tế, CN: Quản
trị truyền thông / Lê Minh Tùng; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Minh Hiền

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

211 31021 50104961

Quan hệ Việt Nam-Lào trong lĩnh vực giáo
dục từ năm 2011 đến nay. 8310206 :
LVThS Ngành Quan hệ quốc tế; CN: Quản
lý hoạt động đối ngoại / Trần Thị Hồng;
Người hướng dẫn KH: Lưu Thúy Hồng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

212 31023 50104962

Vai trò của báo mạng điện tử trong định
hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng
viên thành phố Hà Nội đối với cuộc đấu
tranh phòng, chống tham nhũng. 8320101
: LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Báo chí Truyền thông / Nguyễn Ngọc
Yến; Người hướng dẫn KH: Lương Khắc
Hiếu

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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213 31025 50104963

Quản trị hoạt động truyền thông của Học
viện Báo chí và Tuyên truyền trong bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch :
LVThS Ngành Quan hệ công chúng; CN:
Quan hệ công chúng / Đỗ Thu Hằng;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Trường
Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

214 31028 50104964

Quy trình sáng tạo đồ họa thông tin ở
Thông tấn xã Việt Nam. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Báo chí
học / Nguyễn Thị Kim Huế; Người hướng
dẫn KH: Nguyễn Quang Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

215 31029 50104965

Quản lý nội dung tin quốc tế trên Báo
mạng điện tử Việt Nam (Khảo sát trên báo
mạng điện tử Nhân dân và Quân đội Nhân
dân từ ngày 1/10/2021 đến ngày
31/3/2022). 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Báo chí học / Nguyễn
Bá Nghĩa; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thị Việt Nga

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

216 31031 50104966

Quản trị sản xuất chương trình truyền hình
xã hội hóa của Công ty Truyền thông trên
sóng Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Báo chí học / Nguyễn Thị Vân Anh;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Văn Dững

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

217 31033 50104967

Thông điệp về chuyển đổi số Quốc gia trên
Báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Báo chí học / Nguyễn Phương
Nhung; Người hướng dẫn KH: Lê Thu Hà

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

218 31034 50104968

Thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá
trên báo Đảng điện tử địa phương khu vực
Bắc Bộ hiện nay. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN: Báo chí học / Lê
Thị Hà Anh; Người hướng dẫn KH: Phạm
Thị Thanh Tịnh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

219 31036 50104969

Tổ chức sản xuất Video trực tiếp trên Báo
mạng điện tử của cơ quan báo Đảng các
tỉnh phía Bắc. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; Quản lý Phát thanh truyền
hình và Báo mạng điện tử / Nguyễn Văn
Thơi; Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Thu
Hằng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

29



220 31038 50104970

Quản lý thông điệp về giáo dục phổ thông
trên báo chí đ  ịa
phương tỉnh Kiên Giang hiện nay (Khảo
sát Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang n  ăm 2020)
. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Phát thanh Truyền hình và
Báo mạng điện tử / Đỗ Hương Giang;
Người hướng dẫn KH: Hà Huy Phượng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

221 31044 50104973

Tổ chức sản xuất chương trình thời sự
truyền hình của các Đài Phát thanh-Truyền
hình địa phương khu vực Đồng Bằng Sông
Cửu Long. 8320101 : LVThS Ngành Báo
chí học; CN: Quản lý Phát thanh Truyền
hình và Báo mạng điện tử / Trần Văn
Trãi; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị
Trường Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

222 31052 50104977

Quản lý sản phẩm truyền hình của Đài
Phát thanh-Truyền hình An Giang trên
mạng xã hội. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý Phát thanh
truyền hình và Báo mạng điện tử / Nguyễn
Phương Thảo; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Thị Thu Thủy

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

223 31053 50104978

Quản lý nội dung kênh truyền hình dành
cho đồng bào Khmer của Đài PT-TH Sóc
Trăng. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí
học; CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình
và Báo mạng điện tử / Lê Quốc Khởi;
Người hướng dẫn KH: Trần Thị Vân Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

224 31054 50104979

Quản lý tổ chức sản xuất Video trên báo
mạng điện tử Việt Nam hiện nay. 8320101
: LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Phát thanh, truyền hình và Báo mạng điện
tử / Vũ Thị Linh Trang; Người hướng dẫn
kH: Nguyễn Trí Nhiệm

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

225 31055 50104980

Quản lý và khai thác thông tin từ đơn thư
bạn đọc gửi đến báo Nhân dân - Từ góc
nhìn báo chí d  ữ liệu
. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí - Truyền thông /
Phạm Văn Thành; Người hướng dẫn KH:
Đỗ Thị Thu Hằng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

226 31056 50104981

Tác phẩm phỏng vấn chính khách trên Báo
mạng điện tử. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Báo chí học / Nguyễn
Thanh Hưng; Người hướng dẫn KH: Lê
Thị Nhã

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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227 31059 50104982

Quản trị truyền thông nội bộ tại Tổng
Công ty dịch vụ viễn thông VNPT
Vinaphone. 8320108 : LVThS Ngành
Quan hệ công chúng; CN: Quản trị truyền
thông / Vũ Tú Linh; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Thị Minh Hiền

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

228 31061 50104983

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản
Việt Nam về đổi mới công tác cán bộ từ
năm 1996 đến năm 2016. 8229015 :
LVThS Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam; CN: Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam / Vũ Hải Dương; Người hướng
dẫn KH: Phùng Thị Hiển

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

229 31063 50104984

Đấu tranh chống "Tự diễn biến", "Tự
chuyển hóa" trên Báo Điện tử Quân đội
Nhân dân hiện nay. 8310201 : LVThS
Ngành Chính trị học; CN:Chính trị học /
Đào Ngọc Tước; Người hướng dẫn kH:
Nguyễn Xuân Phong

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

230 31064 50104985

Xây dựng chính quyền đô thị ở các phường
trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay.
8300201 : LVThS Ngành Chính trị học;
CN: Chính trị phát triển / Bùi Văn
Khương; Người hướng dẫn KH: Võ Thị
Hoa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

231 31073 50104986

Thực trạng đời sống của các bà mẹ đơn
thân ở khu công nghiệp Thụy Vân, thành
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay.
8310301 : LVThS Ngành Xã hội học; CN:
Xã hội học / Nguyễn Thu Phương; Người
hướng dẫn KH:Nguyễn Thị Tố Quyên

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

232 31074 50104987

Quản lý thông tin về bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trên tạp chí Cộng sản điện
tử. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Phát thanh, truyền hình và
Báo mạng điện tử / Đỗ Thị Kim Oanh;
Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Thu Hằng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

233 31078 50104988

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo công tác
tôn giáo hiện nay. 8310202 : LVThS
Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền
Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Nguyễn Thị Thanh
Mai; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thúy
Hà

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

234 31088 50104989

Tỉnh ủy Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng
nông thôn mới nâng cao hiện nay.
8310202 : LVThS Ngành Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước; CN: Ngành
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
/ Ngô Minh Huyền; Người hướng dẫn
KH: Lê Văn Hội

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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235 31154 50104990

Quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục
thể dục thể thao từ năm 2019 đến nay.
8310206 : LVThS Ngành Quản lý hoạt
động đối ngoại / Nguyễn Ngọc Huyền
Trang; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị
Thương Huyền

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

236 31080 50104991

Tổ chức sản xuất nội dung ở Tạp chí Điện
tử Việt Nam hiên nay. 8320101 : LVThS
Nghành Báo in; CN: Quản lý Báo chí-
Truyền thông / Phạm Đức Huy; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Quang Hòa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, 2022 1

237 31174 50104992

Năng lực công tác của cán bộ diện Ban
thường vụ huyện ủy Yên Mô, tỉnh Ninh
Bình quản lý hiện nay. 8310202 : LVThS
Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền
Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước / Trương Thị Minh
Hạnh; Người hướng dẫn KH: Trương
Ngọc Nam

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

238 31175 50104993

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ,
đảng viên ở Đảng bộ huyện Thọ Xuân,
tỉnh Thah Hóa hiện nay. 8310202 :
LVThS Ngành Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và
Chính quyền nhà nước / Đỗ Ngọc Thanh;
Người hướng dẫn KH:Phan Sỹ Thanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

239 31176 50104994

Công tác dân vận của chính quyền xã ở
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trong
xây dựng nông thôn mới hiện nay.
8310202 : LVThS Ngành Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn
Quốc Khánh; Người hướng dẫn KH: Phan
Sỹ Thanh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

240 31177 50104995

Vấn đề tổ chức bản thảo sách giáo dục địa
phương tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam hiện nay. 8320401 : LVThS Ngành
Xuất bản; CN: Quản lý xuất bản / Trần
Thọ Xương; Người hướng dẫn KH: TS
Phạm Quỳnh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

241 31178 50104996

Triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương. 8310206 : LVThS Ngành
Quan hệ quốc tế; CN: Quản lý hoạt động
đối ngoại / Dương Minh Ngọc; Người
hướng dẫn KH: Lại Thái Bình

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

242 31179 50104997

Ngôn ngữ thể hiện chân dung nhân vật trên
truyền hình Việt Nam. 8320101 : LVThS
ngành Báo chí học; CN: Phát thanh-
Truyền hình / Phạm Trâm Anh; Người
hướng dẫn KH: Trần Thị Vân Anh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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243 31180 50104998

Quản lý tổ chức sản xuất chương trình phát
thanh đối ngoại trên kênh VOV5, Đài tiếng
nói Việt Nam. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý phát thanh-
Truyền hình và Báo mạng điện tử / Lê
Mai Phương; Người hướng dẫn KH: Vũ
Thanh Vân

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

244 31181 50104999

Vấn đề phát triển thông tin trên các nền
tảng số của Trung tâm tin tức VTV24, Đài
Truyền hình Việt Nam. 8320101 :
LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý
Phát thanh truyền hình&Báo mạng điện tử
/ Trần Đức Long; Người hướng dẫn
KH:Đỗ Chí Nghĩa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

245 31182 50105000

Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì, thành
phố Hà Nội lãnh đạo công tác phòng,
chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong
đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.
8310202 : LVThS Ngành Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Ngô
Bảo Chung; Người hướng dẫn KH: Phạm
Huy Kỳ

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

246 31183 50105001

Quản lý Fanpage các chương trình của
VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí; CN:
Quản lý Phát thanh-Truyền hình Việt Nam
/ Bùi Sông Hương; Người hướng dẫn KH:
Trần Bảo Khánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

247 31184 50105002

Quản lý thông tin về phòng, chống tội
phạm mới trên báo chí công an nhân dân
hiện nay. 8320101 : LVThS Ngành Báo
chí học; CN: Quản lý Phát thanh truyền
hình&Báo mạng điện tử / Bạch Quốc
Khánh; Người hướng dẫn KH: Bùi Chí
Trung

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

248 31185 50105003

Quản lý thông tin về vấn đề quốc tế trên
kênh ANTV. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Quản lý Phát thanh
Truyền hình&Báo mạng điện tử / Nguyễn
Phúc Nhật Anh; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Ngọc Cương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

249 31186 50105004

Quản lý hoạt động đối ngoại của tỉnh
Thanh Hóa từ năm 2016 đến nay.
8310206 : LVThS Ngành Quan hệ quốc
tế; CN: Quản lý hoạt động đối ngoại /
Trần Lâm Phú; Người hướng dẫn KH:
Nguyễn Viết Thảo

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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250 31187 50105005

Quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng
viên ảnh tại Báo ảnh Việt Nam hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý báo chí Truyền thông /
Nguyễn Tất Sơn; Người hướng dẫn KH:
Vũ Huyền Nga

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

251 31188 50105006

Tổ chức truyền thông phòng chống dịch
bệnh trong chăn nuôi thú y trên báo Nông
nghiệp Việt Nam. 8320101 : LVThS
Ngành Báo chí học; CN: Quản lý báo
chí&truyền thông / Nguyễn Kiên Cường;
Người hướng dẫn KH: Nguyễn Công Dũng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

252 31189 50105007

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát
triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2016-2020.
8229015 : LVThS Ngành Ngành Lịch sử
Đảng; CN: Ngành Lịch sử Đảng / Nguyễn
Thị Hường; Người hướng dẫn KH:Phùng
Thị Hiển

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

253 31197 50105008

Quản lý chuyên trang video trên báo mạng
điện tử ngành pháp luật ở Việt Nam hiện
nay. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí
học; CN: Quản lý Phát thanh truyền hình
& Báo mạng điện tử / Trần Quang Khởi;
Người hướng dẫn KH: Trần Văn Thư

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

254 31204 50105009

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các
trường Đại học ngoài công lập trên địa bàn
thành phố Hà Nội hiện nay. 8229008 :
LVThS Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học;
CN: Chủ nghĩa xã hội khoa học / Đinh
Văn Khanh; Người hướng dẫn KH: Khuất
Thị Thanh Vân

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

255 31206 50105010

Quản lý sản xuất chương trình thời sự trên
kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam
hiện nay. 8320101 : LVThS Báo chí học;
CN: Quản lý Phát thanh truyền hình&Báo
mạng điện tử / Nguyễn Duy Tùng; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Trí Nhiệm

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

256 31208 50105011

Phương thức hoạt động của Đoàn thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Phủ
Lý, tỉnh Hà Nam hiện nay. 8310201 :
LVThS Ngành Chính trị học; CN: Chính
trị phát triển / Bùi Thị Phương Thảo;
Người hướng dẫn KH: Lưu Thúy Hồng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

257 31209 50105012

Mô hình Chính phủ điện tử của một số
Quốc gia Bắc Âu và những giá trị tham
khảo cho Việt Nam. 8310201 : LVThS
Ngành Chính trị học; CN: Chính trị học /
Phan Nguyên Hưng; Người hướng dẫn
KH: Phạm Thị Hoa

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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258 31210 50105013

Nhân sinh quan Kitô giáo trong kinh cựu
ước và giá trị của nó đói với đời sống giáo
dân Việt Nam hiện nay. 8229001 :
LVThS Ngành Triết học; CN: Triết học /
Hoàng Văn Khỏe; Người hướng dẫn
KH:Nguyễn Thị Thanh Hải

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

259 31220 50105014

Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình lãnh
đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh huyện tham gia xây dựng Đảng hiện
nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng
và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng
Đảng và Chính quyền Nhà nước / Trần
Văn Linh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn
Thọ Ánh

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

260 31221 50105015

Quản lý chuyên trang "Ý kiến chiến sĩ"
trên báo Quân đội nhân dân hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí-Truyền thông / Vũ
Quang Thái; Người hướng dẫn KH: Lương
Khắc Hiếu

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

261 31222 50105016

Giáo dục ý thức pháp luật cho Học viên
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I hiện
nay. 8229001 : LVThS Ngành Triết học;
CN: Triết học / Nguyễn Thị Thanh Thủy;
Người hướng dẫn KH: Bùi Thị Thanh
Hương

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

262 31223 50105017

Phong tục, tập quán của dân tộc Thái và
ảnh hưởng của nó đối với công cuộc xây
dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La hiện
nay. 8229001 : LVThS Triết học;
CN:Triết học / Lường Kim Duyên; Người
hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Như Huế

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

263 31224 50105018

Giáo dục đạo đức môi trường cho sinh
viên cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà
Nội hiện nay. 8229001 : LVThS Ngành
Triết học; CN: Triết học / Nguyễn Thị
Mai Anh; Người hướng dẫn KH: Ngô
Đình Xây

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

264 31225 50105019

Vấn đề tổ chức xuất bản các ấn phẩm báo
in ở Tòa soạn báo Nhân dân hiện nay.
8320101 : LVThS Ngành Báo chí học;
CN: Quản lý Báo chí-Truyền thông /
Hoàng Thế Anh; Người hướng dẫn KH:
Hà Huy Phượng

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1

265 31226 50105020

Truyền thông về hình ảnh lãnh đạo Đảng,
Nhà nước trong công tác chỉ đạo phòng,
chống đại dịch Covid-19 trên kênh truyền
hình thông tấn. 8320101 : LVThS Ngành
Báo chí học; CN: Phát thanh - Truyền hình
/ Nguyễn Quyết Thắng; Người hướng dẫn
KH: Nguyễn Thị Trường Giang

Học viện Báo chí và
Tuyên truyền 2022 1
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